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SỨ MỆNH

MASCO là Công ty chuyên cung 
cấp suất ăn hàng không,  chúng 
tôi cam kết cung cấp dịch vụ suất 
ăn hàng không với chất lượng 
cao nhất cho các Hãng Hàng 
không, mang lại trải nghiệm ẩm 
thực tuyệt vời cho hành khách 
trên các chuyến bay và tối đa hóa 
lợi nhuận vì lợi ích của cổ đông 

và nhân viên.

~sea 
150 9001 • 150 22000 



3 THÔNG TIN CHUNG

MỤC LỤC

4 THÔNG ĐIỆP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

5 PHẦN 1:  THÔNG TIN CHUNG

5 THÔNG TIN CƠ BẢN
5 THÔNG TIN CỔ PHIẾU
5 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
6 MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG
7 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
8 TÓM TẮT CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
9 TỔNG QUAN VỀ MASCO
10 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
11 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
12 CÁC RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT 

ĐỘNG

15 PHẦN 2:  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM

15 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ
16 TỔ CHỨC NHÂN SỰ
17 CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
19 TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN
20 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

21 PHẦN 3:  BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG 
GIÁM ĐỐC

21 DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH VÀ KẾ TOÁN 
TRƯỞNG

23 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
24 DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN
26 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
27 CƠ CẤU TÀI SẢN
28 CƠ CẤU NGUỒN VỐN
29 HIỆU QUẢ KINH DOANH

29 CẢI TIẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC
29 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 

2025

30 PHẦN 4:  QUẢN TRỊ CÔNG TY

30 DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU

32 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG

32 ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA BAN GIÁM ĐỐC

33 CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ TRONG NĂM

33 KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG

34 PHẦN 5:  BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

34 DANH SÁCH THÀNH VIÊN  BAN KIỂM 
SOÁT VÀ  TỶ LỆ SỞ HỮU

35 BÁO CÁO CỦA  BAN KIỂM SOÁT
35 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI 

BỘ

36 PHẦN 6:  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

36 CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 
VÀ F&B XANH

37 MASCO VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ
37 TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

38 PHẦN 7:  BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM 
TOÁN

38 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
40 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
42 BÁO CÁO TÀI CHÍNH



Cty CP Dịch vụ HK sân bay Đà Nẵng - Báo cáo thường niên 2024 4

THÔNG ĐIỆP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Quý cổ đông, Quý khách hàng và các đơn vị đối tác
 
Lời đầu tiên, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân Đà Nẵng (MASCO), tôi 

xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cổ đông cùng các đối tác 
đã tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo, nhân viên trong Công ty trong   
những năm qua.

Năm 2024 là một năm quan trọng đối với ngành Hàng không, 
khi chúng ta tiếp tục chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch 
Covid-19. Nhiều chuyến bay đã được khôi phục và các hãng Hàng 
không quốc tế đã mở rộng các đường bay thương mại đến các sân 
bay mà MASCO phục vụ. Những hoạt động kinh tế đang dần trở lại 
bình thường, tạo điều kiện thuận lợi cho MASCO trong việc phát 
triển các dịch vụ của mình. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội này, 
chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều thách thức do những biến 
động địa chính trị toàn cầu, ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu 
và làm tăng chi phí nguyên vật liệu đầu vào, môi trường cạnh tranh 
khốc liệt. Điều này đã tạo ra áp lực không nhỏ đối với hoạt động 
kinh doanh của Công ty.

Trước những thuận lợi và khó khăn của năm 2024, với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và nỗ lực 
không ngừng của Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên, MASCO đã tập trung vào việc nâng 
cao chất lượng dịch vụ, tăng cường doanh thu và quản lý chi phí hiệu quả. Chúng tôi đã thực hiện nhiều 
chính sách tiết kiệm nhằm giảm thiểu các chi phí gián tiếp, góp phần mang lại những kết quả khả quan 
hơn so với Kế hoạch đặt ra.

Chúng tôi tin rằng, với sự lãnh đạo sáng suốt của Ban điều hành và sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng 
quản trị, cùng với những nỗ lực và chiến lược kinh doanh từ đội ngũ nhân viên tận tâm, MASCO sẽ tận 
dụng tốt những cơ hội hiện tại, đạt được những kết quả vượt trội và tiếp tục phát triển, tạo ra giá trị cho 
Quý cổ đông, Quý đối tác và khách hàng.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông, sự đồng thuận 
của các thành viên Hội đồng quản trị, sự cống hiến của Ban điều hành, và đặc biệt là tri ân những cán bộ, 
công nhân viên đã không ngừng nỗ lực vì sự phát triển bền vững của MASCO.”

Trân trọng !

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÀO MẠNH KIÊN

~sco 
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5 THÔNG TIN CHUNG

PHẦN 1:  THÔNG TIN CHUNG

THÔNG TIN CƠ BẢN

THÔNG TIN CỔ PHIẾU

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

• Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG 
• Tên tiếng Anh: DANANG AIRPORT SERVICES JOINT STOCK COMPANY
• Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0400102045
• Vốn điều lệ: 42.676.830.000 đồng 
• Địa chỉ trụ sở: Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng 
• Điện thoại: 0236.3830340 | Fax: 0236.3826133
• Chi nhánh Khánh Hòa: Sân bay quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa
• Điện thoại: 0258 3.604 323 | Fax: 0258 3.604 323
• Chi nhánh Phú Bài: Sân bay quốc tế Phú Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
• Điện thoại: 0234 -3.861009 | Fax: 0234 -3.861009
• Website: www.masco.com.vn

• Mã chứng khoán: MAS
• Sàn niêm yết: HNX
• Ngày bắt đầu niêm yết: 15/07/2014
• Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
• Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.267.683 cổ phiếu

• Cung cấp suất ăn, vật dụng và dụng cụ trên tàu bay; vận chuyển hành khách, tổ lái, tiếp viên tại các 
sân bay;
• Kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng ôtô, Taxi nội tỉnh và liên tỉnh (hiện nay đã tạm ngưng 
hoạt động);
• Kinh doanh hàng miễn thuế, bách hóa, hàng mỹ nghệ, lưu niệm;
• Kinh doanh gia công may mặc;
• Kinh doanh khách sạn, du lịch; Hướng dẫn và đưa đón khách du lịch;
• Kinh doanh dịch vụ quảng cáo;
• Khai thác kỹ thuật thương mại hàng không;
• Đại lý vận tải hàng hóa bằng đường hàng không, đường sắt;
• Kinh doanh nhà hàng ăn uống giải khát, rượu bia, thuốc lá điếu sản xuất trong nước;
• Đào tạo dạy nghề lái xe ô tô, mô tô các hạng
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MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần 
theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các  qui 
định pháp luật liên quan.

Đại hội đồng cổ đông: Bao gồm tất cả các cổ đông có 
quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định   cao nhất 
của Công ty.

Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có 
toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi 
vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công 
ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội 
đồng cổ đông.

Ban Tổng giám đốc: Là cơ quan điều hành hoạt động 
hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội 

đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát: Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt 
động quản trị và điều hành của công ty.

STT TÊN ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh

1 Xí nghiệp sản xuất và cung ứng 
suất ăn máy bay

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, phường 
Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP 
Đà Nẵng

Sản xuất và Cung ứng suất ăn trên 
tàu bay

2 Xí nghiệp Thương mại và Dịch 
vụ Hàng không

Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, phường 
Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP 
Đà Nẵng

Kinh doanh nhà hàng, ăn uống; 
hàng miễn thuế, bách hóa, hàng mỹ 
nghệ, lưu niệm;

3 Chi nhánh tại Đà Nẵng - TT 
GDNN đào tạo lái xe ô tô - mô 
tô MASCO

113 Núi Thành, quận Hải Châu, TP 
Đà Nẵng

Đào tạo lái xe mô tô, ô tô các hạng

4 Công ty cổ phần dịch vụ Hàng 
không sân bay Đà Nẵng-Chi 
nhánh Phú Bài

Sân bay Quốc tế Phú Bài  Tổ 18, 
phường Phú Bài, Thị xã Hương 
Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Sản xuất và Cung ứng suất ăn trên 
tàu bay. 
Kinh doanh nhà hàng, ăn uống; 
hàng miễn thuế, bách hóa, hàng mỹ 
nghệ, lưu niệm;

5 Công ty cổ phần dịch vụ Hàng 
không sân bay Đà Nẵng-Chi 
nhánh Nha Trang

Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường 
Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa, Việt Nam.

Sản xuất và Cung ứng suất ăn trên 
tàu bay.

6 Chi nhánh tại Thừa Thiên  Huế 
- TT GDNN đào tạo lái xe ô tô - 
mô tô MASCO

73 Phan Đình Phùng. Phường Vinh 
Ninh, thành phố Huế

Đào tạo lái xe mô tô, ô tô các hạng.

DANH SÁCH CÁC CHI NHÁNH VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

~sea 
ISO 9001 • ISO 22000 



7 THÔNG TIN CHUNG

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

           HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                                            BAN KIỂM SOÁT  

NGƯỜI PHỤ TRÁCH KIỂM TOÁN NỘI BỘ

             BAN TỔNG GIÁM ĐỐC & KẾ TOÁN TRƯỞNG 

         VĂN PHÒNG CÔNG TY

Phòng Kế hoạch - Kinh doanh 

Phòng Tài chính  – Kế toán

Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Marketing và Quản lý chất lượng

         CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Xí nghiệp sản xuất và cung ứng suất ăn máy bay

Xí nghiệp thương mại và dịch vụ

CN MASCO -TT GDNN đào tạo lái xe Đà Nẵng

Chi nhánh công ty tại Nha Trang – Khánh Hòa

Chi nhánh công ty tại Phú Bài – Thừa Thiên Huế

CN MASCO-TTGDNN đào tạo lái xe TT- Huế 

•••• ......... 

• 
_J_ 
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TÓM TẮT CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

CHỈ TIÊU  (Đơn vị: Trđ đồng) 2022 2023 2024

DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Doanh thu thuần  104.880  145.321  177.213 

Giá vốn hàng bán  89.566  120.218  145.256

Giá vốn của hàng hóa  6.321,0  8.921,0  12.079 

Lợi nhuận gộp  15.314  25.103  31.976 

Chi phí tài chính ròng  1.857  1.797 977 

Chi phí bán hàng  4.585  7.058  7.609 

Chi phí quản lý doanh nghiệp  7.823  12.971  16.220 

Lợi nhuận khác  219  375  136 

Lợi nhuận trước thuế  1.268  3.652  7.306 

Thuế TNDN  -  -  - 

Lợi nhuận sau thuế  1.268  3.652  7.306 

Lợi nhuận Cổ đông công ty  (15.775)  (12.931)  (9.074)

Chi phí khấu hao  10.305  8.909 6.882

BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN  -  - 

Tổng Tài sản  67.788  71.371  71.901 

Tài sản ngắn hạn  20.120  30.068  33.843 

Tài sản dài hạn  47.667  41.303  38.057 

Nợ phải trả  40.083  40.821 37.494 

Vốn chủ sở hữu  27.705  30.549  34.406 

Vốn điều lệ  42.677  42.677  42.677 

BẢNG LƯU CHUYỂN TIÊN TỆ  -  - 

Tiền thuần từ hoạt động kinh doanh  (3.851)  7.294  19.666 

Tiền thuần từ hoạt động đầu tư  59  (1.748)  (3.238)

Tiền thuần từ hoạt động tài chính  303  (2.868)  (7.116)

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ  (3.489)  2.678  9.312 

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ  8.255  4.765  7.446 

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ  4.765  7.446  16.758 

CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Tỷ suất LN gộp/DT thuần 14,6% 17,3% 18,0%

Tỷ suất  LN sau thuế/DT thuần 1,2% 2,5% 4,1%

ROA 1,9% 5,1% 10,2%

ROE 4,6% 12,0% 21,2%

EBIT  2.341 4.764  7.788 

EBITA 12.646 13.673 14.670

~sea 
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TỔNG QUAN VỀ MASCO

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng  
(MASCO) là một trong đơn vị cung cấp dịch vụ, 

thương mại hàng không  và suất ăn trên tàu bay 
hàng đầu  Việt Nam. Khởi đầu từ một Đơn vị Dịch 
vụ Hàng không tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng thuộc 
Cụm cảng Hàng không miền Trung. Năm 1993 Công 
ty được thành lập trực thuộc Tổng công ty HKVN. 

Sau khi cổ phần hóa vào ngày 05/04/2006, 
MASCO đã phát triển ngày càng lớn mạnh, đóng 
vai trò quan trọng trong kinh doanh dịch vụ 
tại các cảng Hàng không sân bay miền Trung. 

Ngày 12/6/2007, Công ty hoàn thành thủ tục đăng 
ký và trở thành công ty đại chúng theo pháp luật. 
Ngày 09/09/2009  MASCO đăng ký giao dịch trên 
sàn UpCOM, đến ngày 09/07/2014, MASCO  chính 
thức được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng 
khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán MAS.

Hiện nay, Công ty hoạt động kinh doanh trên 05 
lĩnh vực chính: Cung cấp suất ăn trên tàu bay; Bán 
hàng  và  dịch vụ nhà hàng tại khu vực nhà ga hàng 
không sân bay; Dịch vụ phòng chờ hạng C; Dịch vụ 
vận chuyển hành khách và tổ lái tiếp viên; Đào tạo 
lái xe mô tô, ô tô các hạng. Dịch vụ cung ứng suất 
ăn trên tàu bay  là lĩnh vực cốt lõi chiếm tỷ trọng 
gần 70 % Doanh thu và Lợi nhuận của Công ty.

Với công suất  hơn 10.000 suất ăn/ngày và  34
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và
cung ứng suất ăn Hàng không.  Công ty liên tục 
cải tiến và áp dụng các  Hệ thống quản lý an toàn 
thực phẩm tiên tiến:  ISO 22000-2018 ; HACCP, 
IFSA -WFSGA. Sản phẩm của Công ty luôn được 
khách hàng đánh giá cao về hình thức và chất 
lượng. Hiện nay, Masco đã và đang cung ứng 
cho nhiều Hãng hàng không lớn của Việt Nam và 
thế giới: VietnamAirlines, Pacific Airlines, Cathay 
Pacific, Qatar Airways, Starlux Airlines,  Air China…

Nhiều năm liền, Công ty đã được công nhận  và 
tặng thưởng  Huân chương lao động Hạng 3, Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận 
tải, Cờ thi đua của Cục Hàng không Dân dụng Việt 
Nam, Cờ thi đua của Tổng Công ty HKVN và UBND 
Thành phố Đà Nẵng.  Trong năm 2024, Công ty được 
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP tặng 
Giải thưởng:  Đối tác cung ứng suất ăn có nhiều 
nỗ lực cải tiến nhất năm 2024 và Triển khai các giải 
pháp Dịch vụ trên không sáng tạo và hiệu quả.

Là thành viên liên kết của Vietnam Airlines, Masco 
đã luôn đồng hành cùng Vietnam Airlines trong 
hành trình bền bỉ đóng góp cho xã hội thông 
qua các chương trình do Công đoàn, Tổng Công 
ty HKVN phát động  cùng với hi vọng  xây dựng 
một cuộc sống tốt đẹp hơn, một xã hội nhân 
văn hơn và một thế giới phát triển bền vững.
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

NĂM 1991
Công ty Dịch vụ cụm cảng hàng 
không sân bay miền Trung (Mid 
dle  Airports Services  Company 
– MASCO) trực thuộc Cục Hàng 
không Dân dụng Việt Nam, được 
thành lập theo quyết định số 
1808/QĐ-TCCBLĐ của Bộ Giao 
thông vận tải ngày 11/10/1991 
trên cơ sở các bộ phận dịch 
vụ, xây dựng công trình hàng 
không tại các sân bay thuộc 
Cụm cảng Hàng không miền 
Trung (sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, 
Nha Trang..), thực hiện các dịch 
vụ cung ứng suất ăn, bán hàng 
bách hóa, dịch vụ ăn uống, kinh 
doanh ta-xi, xây dựng và sửa 
chữa các công trình hàng không.

NĂM 1995
Công ty đổi tên thành Công ty 
Cung ứng dịch vụ Hàng không 
sân bay Đà Nẵng trực thuộc 
Cục Hàng không dân dụng 
Việt Nam theo quyết định số 
1808/QĐ-TCCBLĐ của Bộ Giao 
thông Vận tải ngày 11/10/1991.

NĂM 1996
Công ty đổi tên thành Công ty 
Dịch vụ hàng không sân bay 
Đà Nẵng là thành viên thuộc 
Tổng Công ty Hàng không 
Việt Nam theo quyết định 
số 328/CP ngày 27/05/1995.

NĂM 2003
Ngày 04/04/2003, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành 
quyết định số 372/TTg-CP 
về việc chuyển Công ty Dịch 
vụ Hàng không sân bay Đà 
Nẵng thành Công ty cổ phần.

NĂM 2006
Ngày 05/04/2006, Công ty đã 
tiến hành họp Đại hội đồng 
cổ đông thành lập Công ty cổ 
phần Dịch vụ Hàng không sân 
bay Đà Nẵng với số vốn điều 
lệ ban đầu là 15.000.000.000 
đồng (Mười lăm tỷ đồng).

NĂM 2007
Ngày 12/06/2007, Công ty 
đăng ký với UBCKNN để trở 
thành công ty đại chúng.
Ngày 02/01/2007, Công ty vinh 
dự được Chủ tịch nước trao tặng 
bằng khen huân chương lao động 
hạng Ba giai đoạn 2001-2005.

NĂM 2008
Từ Ngày 26/09/2008 Công ty 
thành lập Trung tâm dày nghề 
lái xe ô tô – mô tô MASCO Đà 
Nẵng theo Quyết định số 7875/
QĐ-UBND Thành Phố Đà Nẵng. 
 
NĂM 2009
Ngày 09/09/2009, cổ phiếu của 
Công ty chính thức giao dịch tại 
thị trường UPCoM của Sở Giao 
dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) 
với mã chứng khoán là MAS. 
Tổng số cổ phần đăng ký giao 
dịch 1.669.115CP, mệnh giá cổ 
phần là  10.000 đồng/cổ phần.  

     
NĂM 2009
Ngày14/12/2009 Công ty thành 
lập Trung tâm dày nghề lái 
xe ô tô – mô tô MASCO Thừa 
Thiên Huế theo QĐ số 2759/
QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

NĂM 2014
Ngày 30/06/2014 Công ty đã 
đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ 
thông tại Sở Giao dịch chứng 
khoán Hà Nội theo quyết định 
số 350/ QĐ-SGDHN của Sở Giao 
dịch chứng khoán Hà Nội với 
mã chứng khoán MAS. Tổng 
số cổ phiếu đăng ký giao dịch 
3.008.816 cổ phiếu, mệnh giá cổ 
phiếu là  10.000 đồng/cổ phiếu.

NĂM 2017
Ngày 04/04/2017 Công ty đã 
đăng ký giao dịch bổ sung 
12.588.670 cổ phiếu phổ thông 
tại Sở Giao dịch chứng khoán 
Hà Nội theo Giấy chứng nhận 
Đăng ký chào bán cổ phiếu 
số 01/GCN-UBCK của Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước cấp 
ngày 11/01/2017 nâng tổng 
số cổ phiếu giao dịch tại Sở 
Giao dịch chứng khoán Hà Nội 
4.267.683 cổ phiếu, mệnh giá cổ 
phiếu  là  10.000 đồng/cổ phiếu.

NĂM 2024
Đến nay, trải qua 34 năm (1991-
2024) kể từ khi thành lập, cùng 
với sự phát triển chung của nền 
kinh tế nói chung và ngành 
Hàng không nói riêng, MASCO 
ngày càng lớn mạnh và đóng 
vai trò quan trọng trong kinh 
doanh dịch vụ tại các cảng 
Hàng không sân bay miền 
Trung với các đơn vị trực thuộc.

~sco 
ISO 9001 • ISO 22000 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. 	 Xây dựng và tăng cường các trụ cột thương hiệu

Masco  đặt mục tiêu duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp 
dịch vụ ăn uống trên chuyến bay. Đây là nền tảng vững chắc và 

cùng với chiến lược dài hạn của  lĩnh vực cung ứng suất ăn giúp Masco 
định vị tái cơ cấu mạnh mẽ các lĩnh vực dạy nghề lái xe, kinh doanh 
thương mại trong nhà ga, phòng chờ hạng thương gia… để nắm bắt 
các cơ hội tăng trưởng và doanh thu, đồng thời phản ứng một cách 
nhanh nhẹn và linh hoạt trước những thách thức trong tương lai.

Nâng cao chất 
lượng sản phẩm 
và dịch vụ

• Đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm: Tuân 
thủ nghiêm ngặt các 
tiêu chuẩn vệ sinh và 
an toàn thực phẩm 
quốc tế (HACCP, ISO 
22000).

• Chất lượng nguyên 
liệu: Sử dụng nguyên 
liệu tươi ngon, có 
nguồn gốc rõ ràng và 
đảm bảo chất lượng.

• Hương vị và đa dạng 
thực đơn: Đáp ứng 
khẩu vị đa dạng của 
hành khách từ các 
quốc gia khác nhau, 
kết hợp giữa ẩm thực 
truyền thống và hiện 
đại. Cung cấp suất ăn 
phù hợp với yêu cầu 
về tôn giáo, sức khỏe.
 
• Đào tạo chuyên 
môn: Duy trì đội ngũ 
nhân viên có tay nghề 
cao, từ nhân viên 
phục vụ, chế biến 
suất ăn đến  giảng 
viên tại trung tâm dạy 
nghề.

Nâng cao trải 
nghiệm khách 
hàng:

• Dịch vụ khách hàng: 
Đào tạo đội ngũ nhân 
viên để cung cấp dịch 
vụ tận tâm và chuyên 
nghiệp. 

• Cá nhân hóa sản 
phẩm, dịch vụ: Sử 
dụng dữ liệu khách 
hàng để hiểu rõ sở 
thích và nhu cầu của 
họ, từ đó cung cấp 
các lựa chọn suất ăn 
phù hợp, chương 
trình đào tạo thích 
hợp.

• Sử dụng công nghệ: 
Phối hợp với các Hãng 
Hàng không áp dụng 
các công nghệ hiện 
đại như hệ thống đặt 
món ăn trực tuyến, 
ứng dụng di động để 
khách hàng có thể dễ 
dàng lựa chọn và đặt 
món ăn trước khi lên 
máy bay.

• Lắng nghe phản hồi: 
Khuyến khích khách 
hàng chia sẻ ý kiến và 
phản hồi kịp thời để 
cải thiện chất lượng 
sản phẩm, dịch vụ.

Đổi mới và sáng 
tạo:

•Thử nghiệm và cải 
tiến: Thường xuyên 
thử nghiệm công 
thức mới và cải tiến 
thực đơn dựa trên 
phản hồi của khách 
hàng.

• Cập nhật thường 
xuyên chương trình 
đào tạo để phù hợp 
với xu hướng và nhu 
cầu thị trường.

• Áp dụng công nghệ, 
chuyển đổi số… 
trong quy trình quản 
lý,   sản xuất và cung 
ứng dịch vụ  để đảm 
bảo chất lượng và tiết 
kiệm thời gian nâng 
cao hiệu quả.

• Sáng tạo trong 
truyền thông: Sử 
dụng các kênh 
truyền thông hiện 
đại (website, mạng xã 
hội…tích hợp AI ) để 
quảng bá sản phẩm 
và dịch vụ, tạo ra nội 
dung hấp dẫn liên 
quan đến cả các lĩnh 
vực.

Phát triển bền 
vững:

• Sử dụng nguyên 
liệu địa phương: Tích 
cực sử dụng nguyên 
liệu từ địa phương để 
hỗ trợ cộng đồng và 
giảm thiểu tác động 
đến môi trường ( tiết 
kiệm năng lượng, 
khí phát thải trong 
quá trình lưu trữ, vận 
chuyển).

• Chương trình trách 
nhiệm xã hội: Tham 
gia các hoạt động 
cộng đồng, như tổ 
chức các sự kiện ẩm 
thực vì cộng đồng 
và đào tạo lái xe mô 
tô theo chương trình 
miễn phí cho đối 
tượng học viên khó 
khăn.

Đánh giá và cải 
tiến liên tục:

• Khảo sát định kỳ: 
Thực hiện khảo sát 
định kỳ để đánh giá 
mức độ hài lòng của 
khách hàng trong tất 
cả các lĩnh vực.

•Cải tiến dựa trên dữ 
liệu: Phân tích dữ liệu 
từ phản hồi của khách 
hàng để điều chỉnh 
chiến lược và cải thiện 
dịch vụ.

11111 
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CÁC RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG
Với đặc thù của doanh nghiệp sản xuất đa 

ngành, đa lĩnh vực, quy mô hoạt động rộng khắp 
khu vực miến Trung, Việt Nam và các Hãng Hàng 
không trong và ngoài nước, trong đó lĩnh vực cung 
ứng suất ăn hàng không chiểm tỷ trọng lớn, do vậy 
MASCO không thể tránh khỏi những rủi ro phát 
sinh trong quá trình hoạt động. Để phòng ngừa 
hiệu quả các rủi ro này, MASCO đề ra những biện 
pháp cụ thể với từng nhóm rủi ro trọng yếu, đặc 
biệt là trong phòng ngừa rủi ro về: Tăng trưởng  
kinh tế; Rủi ro  đặc thù ngành; Rủi ro quản trị; Rủi ro 
pháp luật và các rủi ro khác ...

1.	 YẾU TỐ KINH TẾ

Tăng trưởng kinh tế : Trong năm  2024, mặc dù bối cảnh 

quốc tế và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: 

Lạm phát tăng cao, xung đột địa chính trị kéo dài, sự tăng 

trưởng chậm lại của các nền kinh tế lớn, nhưng kinh tế Việt 

Nam đã vượt qua khó khăn để đạt được những thành tựu 

nổi bật. Theo Bộ KH-ĐT, tăng trưởng kinh tế ước đạt trên 7% 

GDP (vượt mức mục tiêu đề ra là 6 - 6,5% GDP). Kinh tế toàn 

cầu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) 

năm 2024 của thế giới ước đạt 3,2%, nhỉnh hơn so với mức 

tăng 3,1% đạt được vào năm 2023  -Báo cáo của OECD). 

Riêng lĩnh vực hàng không, thị trường hàng không quốc tế 

tiếp tục xu hướng phục hồi và tăng trưởng nhưng còn thấp 

hơn mức trước đại dịch Co-vid (2019),  sức mua tại thị trường 

hàng không nội địa có suy yếu .

Tỷ giá:  Năm 2024,  là một năm biến động mạnh của tỷ giá 

VND/USD,  tính từ đầu năm 2024 đến cuối năm, NHNN đã 

điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm 1,9% lên mức 24.320 đồng/

USD. Tỷ giá trên thị trường chính thức tăng khoảng 4,8% lên 

25.430 đồng/USD, còn tỷ giá trên thị trường tự do tăng 4,3% 

lên 25.840 đồng/USD. Tuy nhiên VND vẫn là đồng tiền ổn 

định nhất khu vực. Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không 

sân bay Đà Nẵng hoạt động kinh doanh chủ yếu các lĩnh vực 

như: cung ứng suất ăn máy bay cho các hãng hàng không, 

bán hàng thương mại tại các sân bay miền Trung, đào tạo lái 

xe,… Đa phần các hoạt động của Công ty đều thanh toán 

bằng đồng Việt Nam, tỷ trọng nguồn thu ngoại tệ trong 

tổng doanh thu của Công ty chỉ đạt: 8%, mặc khác Công ty 

đã thông qua các biện pháp tối ưu hóa thời hạn thanh toán

các khoản nợ, lựa chọn thời điểm bán các khoản thu ngoại tệ 

phù hợp, dự báo tỷ giá ngoại tệ trong tương lai, sử dụng tối 

ưu nguồn tiền hiện có để cân bằng giữa rủi ro và rủi ro thanh 

khoản, vì vậy rủi ro tỷ giá ảnh hưởng không đáng kể đến kết 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 

2024.

Lãi suất: Rủi ro lãi suất của Công ty phát sinh chủ yếu từ các 

khoản vay đã ký kết. Trong năm 2024, theo thông báo của 

NHNN tăng trưởng tín dụng tại Việt Nam đạt 13,1% thấp hơn 

so mục tiêu 15%, lãi suất cho vay bình quân giảm tiếp 0,76%/

năm so với cuối năm 2023.

Nhờ lãi suất vay giảm, Công ty cũng chủ động cơ cấu lại các 

khoản vay có lãi suất cao để giảm thiểu chi phí lãi vay. Công 

ty đã ước tính ảnh hưởng của chi phí lãi vay đến kết quả kinh 

doanh từng thời kỳ cũng như phân tích, dự báo để lựa chọn 

các thời điểm trả nợ thích hợp. Ban Tổng Giám đốc cho rằng 

rủi ro về biến động lãi suất ngoài dự tính của Công ty ở mức 

thấp.

Biện pháp:  Lĩnh vực cung cấp suất ăn hàng không chịu ảnh 

hưởng mạnh mẽ từ các yếu tố kinh tế vĩ mô. Công ty xây 

dựng kế hoạch tài chính vững chắc, quản lý rủi ro hiệu quả, 

và khả năng thích ứng nhanh với biến động của thị trường 

để đảm bảo hoạt động kinh doanh bền vững. Tăng cường 

dạng hóa nguồn cung ứng, quản lý chi phí hiệu quả, và xây 

dựng mối quan hệ tốt với các đối tác là những yếu tố quan 

trọng để giảm thiểu rủi ro kinh tế.  Phân tích và dự báo chính 

xác các xu hướng kinh tế để hoạch định chiến lược kinh 

doanh phù hợp.

ISO 9001 • ISO 22000 
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2.	 VẬN HÀNH

Rủi ro an toàn vệ sinh thực phẩm: Đây là rủi ro quan trọng 

nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe hành khách và uy tín 

của hãng hàng không cũng như nhà cung cấp. Việc tuân thủ 

nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm 

(HACCP, ISO 22000,…) là bắt buộc nhưng vẫn tiềm ẩn nguy 

cơ nhiễm khuẩn, ô nhiễm chéo, sử dụng nguyên liệu không 

đảm bảo chất lượng, quản lý chất lượng kém dẫn đến sự cố. 

Thiếu sót trong khâu bảo quản, vận chuyển cũng là nguyên 

nhân gây ra rủi ro này.

Rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng: Sự cố về vận chuyển 

nguyên liệu, thiếu hụt nguyên liệu do thời tiết xấu, dịch 

bệnh động vật, thực vật, hoặc các vấn đề về logistics (thiếu 

xe vận chuyển, hư hỏng phương tiện đột xuất) đều có thể 

gây gián đoạn sản xuất và cung cấp suất ăn đúng thời gian. 

Sự phụ thuộc vào một số nhà cung cấp nguyên liệu nhất 

định cũng làm tăng rủi ro này.

Rủi ro về năng lực sản xuất: Khối lượng đơn hàng có thể 

thay đổi đột ngột theo mùa vụ, sự kiện đặc biệt hoặc tình 

hình kinh tế. Việc thiếu năng lực sản xuất, thiếu trang thiết bị 

hiện đại, hoặc thiếu nhân lực có tay nghề cao có thể dẫn đến 

không đáp ứng được nhu cầu, gây chậm trễ và mất uy tín.

Rủi ro về quản lý chất lượng: Việc duy trì chất lượng suất 

ăn đồng đều trong thời gian dài, đặc biệt là trong điều kiện 

sản xuất quy mô lớn, đòi hỏi hệ thống quản lý chất lượng 

chặt chẽ. Thiếu sót trong khâu giám sát, kiểm tra chất lượng 

có thể dẫn đến sản phẩm không đạt yêu cầu, gây lãng phí và 

ảnh hưởng đến uy tín.

Rủi ro tai nạn lao động: Môi trường sản xuất suất ăn hàng 

không đòi hỏi sự cẩn thận cao, việc thiếu an toàn lao động 

có thể dẫn đến tai nạn, gây thiệt hại về người và tài sản.

Biện pháp:  Để giảm thiểu rủi ro, Công ty xây dựng các chiến 

lược kinh doanh và bố trí nguồn lực phù hợp với từng xu 

hướng, giai đoạn để giảm thiểu rủi ro, tăng khả năng thích 

ứng nhanh với thị trường và đạt hiệu quả cao nhất. Duy trì và 

cải tiến Hệ thống quản lý an toàn (SMS) và  Hệ thống  quản 

lý an toàn thực phẩm ISO 22000 có hiệu quả, và quan trọng 

nhất là tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thực 

phẩm.

3.	 THỊ TRƯỜNG:

Cạnh tranh: Ngành này có tính cạnh tranh cao, với sự tham 

gia của nhiều doanh nghiệp, cả trong và ngoài nước. Việc 

mất thị phần do giá cả cạnh tranh, chất lượng dịch vụ kém, 

hoặc sự xuất hiện của đối thủ mới là rủi ro thường trực.

Sự biến động của nhu cầu: Nhu cầu về suất ăn hàng không 

phụ thuộc chặt chẽ vào tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và 

ngành hàng không. Sự suy giảm kinh tế, khủng hoảng y tế 

(như đại dịch Covid-19) hoặc các sự kiện bất ngờ khác có thể 

làm giảm mạnh nhu cầu, gây khó khăn cho Công ty.

Sự thay đổi khẩu vị và sở thích của hành khách: Việc đáp 

ứng nhu cầu đa dạng về khẩu vị, sở thích ăn uống của hành 

khách quốc tế và nội địa đòi hỏi sự linh hoạt và sáng tạo 

trong menu, cũng như khả năng dự đoán xu hướng tiêu 

dùng.

Rủi ro về giá cả nguyên vật liệu: Giá cả nguyên vật liệu 

đầu vào (thực phẩm, bao bì, nhiên liệu…) có thể biến động 

mạnh, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và lợi nhuận của 

Công ty.

Biện pháp: Công ty không ngừng cải tiến chất lượng dịch 

vụ và đầu tư thêm cơ sở vật chất nhằm gia tăng lợi thế cạnh 

tranh với các đối thủ. Cập nhật các xu hướng tiêu dùng, sở 

thích của hành khách đi tàu bay để xây dựng và chào hàng 

các thực đơn mới cho các Hãng Hàng không.

Duy trì hiệu quả và thường xuyên cải tiến các quy trình an 

toàn vệ sinh thực phẩm, và tuân thủ triệt để các qui định của 

nhà nước. Dự báo và kiểm soát hàng tồn kho, kiểm soát chất 

lượng các nguồn cung ứng đầu vào và phù hợp theo thời vụ  

để hạn chế ảnh hưởng sự khan hiếm và tăng giá. Kiểm soát 

quá trình chế biến sản phẩm đầu ra đảm bảo chất lượng và 

giảm thiểu hao phí…
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4.	 NHÂN SỰ

Việc sử dụng lao động của Công ty phải thích ứng linh hoạt 

với từng thời điểm, căn cứ lịch bay của các Hãng hàng không, 

nhu cầu du lịch của người dân… rủi ro cao trong việc giữ 

chân người lao động có trình độ tay nghề cao, thâm niên lâu 

năm, có nhiều kinh nghiệm và có đầy đủ các loại chứng chỉ 

hành nghề bặt buộc theo quy định ngành Hàng không… do 

chính sách thắt chặt chi tiêu, khó khăn về nguồn lực khiến 

thu nhập của người lao động giảm, chi trả thu nhập không 

tương xứng…

Biện pháp: An toàn (Hàng không và An toàn thực phẩm 

là) tuyệt đối là mục tiêu hàng đầu  của  Công ty, trong đó  

con người là yếu tố trung tâm làm nên thành công. Do vậy 

Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ 

chuyên môn, tay nghề cho người lao động. Trong năm Công 

ty thường xuyên đào tạo huấn luyện cập nhật kiến thức để  

đáp ứng với yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh. Chính 

sách đãi ngộ luôn được triển khai đồng đều dựa trên hệ 

thống đánh giá cấp bậc nhân sự để thực hiện.  Ngoài ra hằng 

năm Công ty phối hợp Công đoàn tổ chức các tour du lịch 

nghĩ dưỡng để tạo sự đoàn kết và tạo động lực cho người 

lao động.

5.	 PHÁP LUẬT

Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng là 

doanh nghiệp hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần, 

đã niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

(HNX). Hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng bởi các văn 

bản pháp luật như Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, 

Luật Thuế,…và các văn bản dưới luật khác như các nghị 

định, thông tư liên quan đến thị trường chứng khoán,….

Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của MASCO đa dạng lĩnh 

vực liên quan đến sân bay, do đó Công ty chịu ảnh hưởng 

từ những văn bản luật từ Bộ Giao thông vận tải, sự giám 

sát chặt chẽ về vệ sinh an toàn thực phẩm, các văn bản liên 

quan đến lĩnh vực đào tạo lái xe ô tô, mô tô. Hiện nay, các bộ 

luật ở Việt Nam vẫn liên tục thay đổi để phù hợp với nền kinh 

tế mới, do đó Ban lãnh đạo Công ty luôn cập nhật kịp thời 

các văn bản luật, đảm bảo tuân thủ pháp luật tránh những 

ảnh hưởng từ rủi ro gây nên đồng thời đưa ra những phương 

án giải quyết phù hợp

6.	 RỦI RO KHÁC

Ngoài chịu những rủi ro đã nêu ở trên, Công ty còn phải chịu 

các rủi ro bất khả kháng như động đất, hỏa hoạn, chiến tra-

nh, dịch bệnh, hay việc các tài sản cố định, công cụ, dụng 

cụ bị mất mát hoặc bị phá hoại do thiên tai hoặc các sự kiện 

bên ngoài khác như khủng bố, chiến tranh, cháy nổ. Gián 

đoạn hoạt động hoặc lỗi hệ thống công nghệ thông tin. Đây 

là những rủi ro ít khi xảy ra nhưng sẽ gây nhiều thiệt hại và 

ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để hạn chế tối đa thiệt hại, Công ty luôn theo dõi cập nhật 

Kế hoạch Kinh doanh liên tục (BCP)  chú ý tới những sự kiện 

để giảm thiểu sự thiệt hại, đề ra những kế hoạch, biện pháp 

khắc phục kịp thời, đồng thời tham gia vào các hợp đồng 

bảo hiểm cho các tài sản và công trình xây dựng của Công ty.

~ JIIISAsco 
150 9001 - ISO 22000 
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Tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 tiếp tục khởi sắc 

trên hầu hết các lĩnh vực, góp phần tạo nền tảng quan 

trọng để các ngành, lĩnh vực lấy lại đà phục hồi và phát 

triển. Tình hình địa chính trị, xung đột giữa các nước trên 

thế giới còn diễn biến phức tạp đã tác động đến thị trường 

hàng không quốc tế đến các sân bay miền Trung và chi phí 

đầu vào của Công ty. 

Sản lượng chuyến bay, hành khách đã có sự tăng 

trưởng so với năm 2023. Doanh thu đã có sự cải thiện tại 

Chi nhánh Cam Ranh do Vietnam Airlines khai thác trở lại 

các chuyến charter Trung Quốc với tần suất giai đoạn cao 

điểm từ 2-3 chuyến/1 ngày. Công ty cũng phục vụ hãng 

bay Air Samarkand từ tháng 4.2024 đến tháng 9.2024, 

khai thác chặng bay từ Uzerbekistan đến Cam Ranh. Tại Đà 

Nẵng, MASCO phục vụ nhiều hãng hàng không Quốc tế 

như Starlux, Lào Airlines…, các hãng HK nội địa đều tăng 

cường các chặng bay Quốc tế như Vietnam Airlines, Vietjet 

Air, Bamboo Airways. Các hãng bay cũng dần phục hồi gần 

tiềm cận năm 2019.

Đối với dịch vụ chở Tổ lái tiếp viên từ sân bay Cam Ranh 

về Thành phố Nha Trang và ngược lại, MASCO đã tham gia 

đấu thầu và đã kí kết được hợp đồng với Vietnam Airlines  

từ tháng  9/2024 đến hết năm 2026;

Doanh thu đào tạo lái xe tăng cao do đơn vị thu hút 

được số lượng học viên cao hơn so với các năm trước đây. 

Tại Huế, Trung tâm cũng xúc tiến đào tạo cho bộ đội xuất 

ngũ thông qua Sở lao động Thương Binh và xã hội, góp 

phần tăng lưu lượng đào tạo học viên. 

Tại Đà Nẵng, tuy số lượng học viên cũng có tăng, nhưng 

TTDN còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, sân tập, xe 

dạythực hành nên lợi nhuận đơn vị chưa cao.

Kinh doanh thương mại tại các nhà ga sân bay Đà Nẵng, 

Phú Bài của Công ty có dấu hiệu chững lại do sức mua ngày 

càng giảm do cạnh tranh rất mạnh mẽ của các đơn vị kinh 

doanh tại các quầy hàng trong khu cách ly và xu hướng 

thương mại điện tử đang bùng nổ hiện nay. Công ty đã có 

định hướng để thay đổi cơ cấu các ngành hàng, mặt hàng 

kinh doanh cho phù hợp. 

Các dịch vụ cung ứng suất ăn cho phòng chờ vẫn đảm 

bảo hiệu quả như cung cấp phòng chờ của SASCO tại Nha 

Trang, ký kết mới hợp đồng đối với phòng chờ quốc nội 

cho Công ty NBAS. Tại Đà Nẵng, việc cung cấp suất ăn cho 

Phòng khách Bông Sen tại nhà ga quốc tế giúp Công ty 

đạt được doanh thu cao, chất lượng ổn định, phản hồi tốt 

từ khách hàng.

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

PHẦN 2:  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG 
SỐ TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG GIỚI TÍNH

      Trên 
ĐH 

Đại 
học

 CĐ & 
Trung 

cấp

 CN kỹ 
thuật LĐPT Nam Nữ

1 Văn phòng Công ty 32 6 14 7 0 5 20 12

2 Xí nghiệp sản xuất và cung ứng suất 
ăn máy bay 137 1 28 24 36 48 67 70

3 Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ 
Hàng không 22 0 14 2 0 6 6 16

4 TT GDNN đào tạo lái xe ô tô - mô tô 
MASCO - Đà Nẵng 73 1 17 46 2 7 67 6

5 Chi nhánh Phú Bài 30 1 11 7 3 8 16 14

6 Chi nhánh Nha Trang 91 0 20 27 14 30 45 46

7 TT GDNN đào tạo lái xe ô tô - mô tô 
MASCO - Huế 59 0 20 16 17 6 52 7

  Tổng cộng  444  9 124   129 72  110  273  171 

STT Theo tính chất Số lượng Tỷ trọng

I  Theo trình độ lao động  444 100,00%

1  Trình độ Đại học và trên Đại học 133 29,95%

2  Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 129 29,05%

3  Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 72 16,22%

4  Lao động phổ thông 110 24,77%

II  Theo đối tượng lao động 444 100,00%

1  Lao động trực tiếp 403 90,77%

2  Lao động gián tiếp 41 9,23%

III  Theo giới tính 444 100,00%

1  Nam 273 61,49%

2  Nữ 171 38,51%

IV  Theo thời hạn HĐLĐ 444 100,00%

1  Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm 10 2,25%

2  Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm 203 45,72%

3  Hợp đồng không xác định thời hạn 231 52,03%

V  Theo cấp quản lý 444 100,00%

1  Quản lý cấp cao 4 0,90%

2  Quản lý cấp trung 9 2,03%

3  Quản lý cấp chi nhánh 9 2,03%

4  Chuyên viên, nhân viên 422 95,05%

VI  Theo độ tuổi 444 100,00%

1  Từ 18 đến 25 tuổi 33 7,43%

2  Từ 26 đến 35 tuổi 141 31,76%

3  Từ 36 đến 45 tuổi 134 30,18%

4  Trên 45 136 30,63%

ISO 9001 • ISO 22000 
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CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

 Công ty là đơn vị dịch vụ do vậy cần sử dụng 
nhiều lao động, đặc biệt là lao động đặc thù của 
ngành hàng không, ảnh hưởng đến chất lượng 
dịch vụ và an toàn trong mọi hoạt động. Do vậy 
Masco luôn đề cao cao vai trò của đội ngũ nhân 
sự trong nguồn lực phát triển của Công ty. Các 
chế độ lương thưởng, trợ cấp lao động luôn được 
Công ty tuân thủ theo đúng quy định đã ký kết 
trong hợp đồng, thỏa ước lao động và pháp luật 
lao động qui định. 
Hàng năm, Công ty luôn đảm bảo mức lương phù 
hợp cho từng CB-CNV với từng vị trí, vai trò căn 
cứ vào thời gian lao động,  mức độ hoàn thành, 

kết quả hoạt động kinh doanh và mức lương thị 
trường; cân nhắc nâng lương cho các cá nhân và 
tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao 
nhằm khuyến khích, đặc biệt là mức lương đóng 
bảo hiểm xã hội phù hợp,  tạo động lực cho người 
lao động luôn phấn đấu hoàn thành tốt công việc 
và gắn bó với công việc. 

Ngoài ra, hàng năm Công ty luôn quan tâm, chú 
trọng đến công tác quan tâm phúc lợi cho nhân 
viên ngoài các chế độ theo qui định còn tổ chức 
tham quan mỗi năm một lần cho toàn thể người 
lao động tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các nhân 
viên trong toàn Công ty.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Với quan niệm sự thành công của Công ty  phụ 
thuộc vào tính sáng tạo và sự hài lòng, nguồn cảm 
hứng với công việc của CBNV. Công ty đã đầu tư, 
trang bị  phương tiện, thiết bị cần thiết và bố trí 
khu vực  làm việc tiện nghi, thoáng mát, sạch sẽ;  
trang bị đồng phục, bảo hộ lao động cho CBNV, 
kiểm tra định kỳ sức khỏe và môi trường làm 
việc…
Tổ chức các khóa đào tạo về huấn luyện an 
toàn vệ sinh lao động, kiến thức ATTP, các 
chương trình nâng cao trình độ nghiệp vụ 
phù hợp theo từng chức năng của các đơn vị.
Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm xây dựng 
môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp 
và thân thiện, luôn tạo điều kiện để cho mỗi 
CBCNV đều có cơ hội để tự khẳng định, phát 
huy hết khả năng chuyên môn trong mối quan 
hệ làm việc thân thiện, luôn có sự hỗ trợ, phối 
hợp đồng bộ, với tinh thần thi đua hoàn thành 
nhiệm vụ vì sự phát triển của bản thân và cũng 
vì sự nghiệp phát triển bền vững của Công ty.
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CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO

Masco xác định rõ “nhân sự” là nguồn lực quan 
trọng nhất của Công ty. Vì vậy, chất lượng nguồn 
nhân sự luôn được Công ty quan tâm đúng mức 
nhằm nâng cao năng định nghề nghiệp và kiến 
thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Trong môi trường đặc thù ngành hàng không và 
dạy lái xe, Công ty luôn coi trọng việc đào tạo, 
nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc 
nhằm đảm bảo chúng chỉ năng định hành nghề 
và tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên thực 
hiện công việc một cách an toàn và hiệu quả nhất. 
Công ty, thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo 
ngắn hạn bên ngoài và đào tạo nội bộ cho toàn thể 
người lao động, đồng thời Masco đã tài trợ cho 
các nhân sự quản lý tham gia các khóa đào tạo 
chuyên ngành nhằm nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ và các kỹ năng bổ trợ khác nhằm 

đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

Ngoài ra, Công ty luôn phổ biến các văn bản pháp 
luật, qui định của ngành để người lao động luôn 
được cập nhật, nâng cao kiến thức pháp luật và 
chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu công việc và 
hoạt động hiệu quả.

~sco 
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19 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN

STT Danh mục đầu tư
KH năm

(trđ)

TH 2024

(trđ)
%TH/KH 

2024 

1  Xe vận chuyển suất ăn ( 3 xe )   14.853    

2 Xe tải Suzuki 500kg thùng lạnh nhỏ để tăng suất ăn (1 xe)        500    

3 Xe tập lái tự động 5 chỗ     1.200 1.053 88%

4 Xe chở tổ lái tiếp viên 16 chỗ ford transit        850 829 98%

5 Xe chở tổ lái tiếp viên 7 chỗ Toyota fortuner     1.200 1.176 98%

6  Thiết bị dò kim loại ( An ninh suất ăn CXR)        350 

7  Cổng an ninh ra vào ( DAD, CXR và HUI)        180 

8 Trang thiết bị tại DAD và CXR     1.100 342 31%

9 Cửa cuốn giao nhận, thu hồi có remote (3 cửa) DAD        150 

10 Kho lạnh chờ ra tàu DAD (22m2)        450 317 70%

11  Trang thiết bị lẻ khác        500 350 70%

12  Cải tạo cơ sở hạ tầng DAD         890 

13  Cải tạo cơ sở hạ tầng CXR     4.125 90 2%

   Tổng cộng   26.348 4.157 16%

Năm 2024, Công ty đã căn cứ vào diễn biến thực tế của hoạt động SXKD để triển khai thực hiện các dự án 
đầu tư. Trong năm, Công ty đã triển khai thực hiện các dự án phù hợp tình hình thực tế SXKD Công ty, ưu 
tiên thực hiện tập trung vào các dự án cấp thiết phục vụ sản xuất kinh doanh và đảm bảo chất lượng dịch 
vụ cung ứng cũng như điều kiện kinh doanh, yêu cầu quản lý của cơ quan nhà nước; các dự án đầu tư năm 
2024 gồm: Xe tập lái tự động năm chỗ, xe chở tổ lái tiếp viên 16 chỗ và 7 chỗ, cổng an ninh ra vào khu chế 
biến suất ăn (Đà Nẵng, Huế, Cam Ranh), tủ đông, máy rửa bát siêu âm, lò nướng. Ngoài ra trang bị một số 
thiết bị nhỏ lẻ cấp thiết phục vụ sản xuất.
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (TẠI NGÀY 28/05/2024)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TRÊN 5%

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TỪ 
1/1/2024-31/12/2024

Stt Loại cổ đông Số lượng cổ 
đông

Số lượng Cổ 
phiếu

(cổ phần)

Giá trị
(đồng)

Tỷ lệ sở hữu
(%)

I Cổ đông trong nước 336  3.616.758 36.167.580.000 85%
1 - Tổ Chức 13 2.628.488 26.284.880.000 62%
2 - Cá nhân 323 988.270  9.882.700.000 23%
II Cổ đông nước ngoài 68 650.925  6.509.250.000 15%
1 - Tổ chức 12 224.388  2.243.880.000 5%
2 - Cá nhân 56 426.537  4.265.370.000 10%

III Cổ phiếu quỹ
Tổng cộng 404 4.267.683 42.676.830.000 100%

Stt Loại cổ đông  Số lượng cổ phiếu 
(cổ phần) Tỷ lệ sở hữu/VĐL (%)

1 Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP 1.541.265 36,11%

2 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1            263.500 6,17%

3 Ông Nguyễn Thanh Đông 370.750 8,69%

4 Ông JOSEPH ALVIN CHAN TAN 283.300 6.64%

Tổng cộng  2.458.815 57,61%

STT

 

Người thực hiện

giao dịch

Quan hệ 
với người

nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối  kỳ

Lý do

 
Số cổ phiếu Tỷ lệ (%) Số cổ phiếu Tỷ lệ (%)

1 Ông Nguyễn Thanh Đông TV HĐQT      11.300 0,26% 370.750 8,69% Mua cổ phiếu

~sco 
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21 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG
STT Họ và tên Chức vụ

1 Trần Thanh Nghĩa Tổng giám đốc
2 Trần Thanh Hải Phó Tổng giám đốc
3 Phạm Văn Hà Phó Tổng giám đốc
4 Nguyễn Thị Minh Huyền Kế toán trưởng

               

ÔNG TRẦN THANH NGHĨA                        
TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Năm sinh: 1970
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
Quá trình công tác :
03/1999- 07/2017 Vietnam Airlines – CN khu vực 

miền Trung.
Kế toán tổng hợp, Phó phòng, Trưởng phòng Tài 
chính Kế toán.

12/2017- 04/2022 Vietnam Airlines – CN khu vực 
miền Trung.

Phó Giám đốc Chi nhánh

05/2022 - 06/2024 Vietnam Airlines – Trung tâm 
Dịch vụ và Khai thác sân bay 
(ASOC).

Phó Giám đốc Trung tâm

07/2024 – đến nay Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng 
không sân bay Đà Nẵng

Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

Số cổ phần MAS đang nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần lưu hành.

Chức vụ tại tổ chức khác: Không có
               

ÔNG TRẦN THANH HẢI                        
TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
Năm sinh: 1969
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:
11/1991 - 10/1993 Naforimex II - Cty Dịch vụ & Vật Tư Lâm nghiệp Đà Nẵng Kế toán tổng hợp.
11/1993 - 10/1999 Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng Kế toán tổng hợp.
11/1999 - 03/2006 Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng Kế toán trưởng

04/2006 – 06/2011 Công ty Cổ phần Dịch vụ  Hàng không sân bay Đà Nẵng Kế toán trưởng
07/2011 – 04/2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng Phó Tổng giám đốc
05/2017 –  đến nay Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng Ủy viên HĐQT, Phó 

Tổng giám đốc
Số cổ phần MAS đang nắm giữ: 10.329 cổ phần, chiếm 0,24 % tổng số cổ phần lưu hành.

Chức vụ tại tổ chức khác: Không có
               

PHẦN 3:  BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

11 

11 
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ÔNG  PHẠM VĂN HÀ
Phó Tổng giám đốc
Năm sinh: Năm sinh: 19661966
Trình độ chuyên môn: Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tếCử nhân Kinh tế
Quá trình công tác:Quá trình công tác:
11/1993 - 11/2004 Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay 

Đà Nẵng - Xí nghiệp Dịch vụ Thương 
nghiệp

Giám đốc Xí nghiệp

12/2004 - 03/2006 Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay 
Đà Nẵng

Kế toán tổng hợp.

11/1999 - 03/2006 Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay 
Đà Nẵng

Phó giám đốc Công ty

04/2006 - đến nay Công ty Cổ phần Dịch vụ   Hàng không 
sân bay Đà Nẵng

Phó Tổng giám đốc

Số cổ phần MAS đang nắm giữ: 200 cổ phần, chiếm 0,005 % tổng số cổ phần lưu hành.

Chức vụ tại tổ chức khác: Không có

          

BÀ NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN
Kế toán trưởng
Năm sinh: 1972
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác :
10/1994 - 10/1999 Công ty Dịch vụ Hàng không 

Sân bay Đà Nẵng 
Kế toán

11/1999 - 05/2018 Công ty (CP) Dịch vụ            Hàng 
không Sân bay Đà Nẵng

Kế toán tổng hợp, phó P. TC-KT

06/2018 - đến nay Công ty Cổ phần Dịch vụ    Hàng 
không sân bay Đà Nẵng

Kế toán trưởng

Số cổ phần MAS đang nắm giữ: 816 cổ phần, chiếm 0,019 % tổng số cổ phần lưu hành.

Chức vụ tại tổ chức khác: Không có

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG (Tiếp theo)
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DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN

SẢN LƯỢNG VÀ DOANH THU
Lĩnh vực cung ứng suất ăn trên tàu bay

Sản lượng thực hiện của lĩnh vực cung ứng 
suất ăn toàn Công ty (bao gồm tại sân bay Quốc 
tế Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Bài)  năm 2024 đạt 
115,70% so với kế hoạch, trong đó sản lượng VNA 
là 865,854 suất đạt 112,30%, sản lượng của các 
hãng khác 405,864 suất đạt  123,69%. 

Sản lượng tăng so với năm 2023 chủ yếu do các

hãng bay khác tăng chuyến vào thời gian 6 tháng 
đầu năm 2024 tại sân bay Đà Nẵng như:  Vietjet 
Air mở thêm đường bay đi Hàn Quốc, Ấn độ; 
Starlux Airlines mở thêm chặng bay DAD-RMQ; 
Bamboo khai thác các chuyến charter đi Đài Loan, 
Hàn Quốc với tần suất và lượng khách ổn định. 

dịch vụ chở TLTV trong sân đỗ, MASCO vẫn kinh 
doanh dưới giá vốn do đơn giá dịch vụ này đã 
được ký kết từ năm 2006 cho đến nay chưa được 
cập nhật, trong khi các chi phí đều tăng cao.

CƠ CẤU SẢN LƯỢNG SUẤT ĂN CÁC ĐƠN VỊ SUẤT ĂN 
TẠI SÂN BAY ĐÀ NẴNG, CAM RANH VÀ PHÚ BÀI

663.104 ; 52%

566.310 ; 44%

45.234 ; 4%

Đà Nẵng Cam Ranh Phú Bài

Lĩnh vực đào tạo dạy nghề lái xe ô tô, mô tô các hạng 
Doanh thu đào tạo lái xe năm 2024 tại 2 trung tâm đều tăng cao do số lượng học viên tuyển sinh cao hơn 
so với các năm trước. Tại Huế, Trung tâm cũng xúc tiến đào tạo cho bộ đội xuất ngũ thông qua Sở lao động 
Thương Binh và xã hội, góp phần tăng lưu lượng đào tạo học viên cũng như uy tín, năng lực của Trung tâm.

4.460 ; 29%

10.839 ; 71%

Đà Nẵng Huế
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Biểu đồ tỷ trọng Doanh thu dịch vụ Hàng không/Tổng doanh thu qua các năm 
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LỢI NHUẬN
Lơi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 7.306 tỷ đồng, vượt 100% so với cùng kỳ 2023 và 54% so với KH đặt ra, tỷ 
suất Lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu thuần đạt 4,12%. Trong bối cảnh thị trường vẫn đang tồn tại nhiều 
bất ổn, biến động bất thường, cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị cùng ngành, tỷ suất lợi nhuận trên cho thấy 
những nỗ lực trong quản lý, kiểm soát chi phí sản xuất và chính sách tiết kiệm của Công ty.

CHỈ TIÊU
Thực hiện  
2023 (trđ)

Thực hiện  
2024 (trđ)

Kế hoạch 
2024 (trđ)

Tăng 
trưởng 

2024/2023

Thực hiện 
so 

kế hoạch
Doanh thu thuần 145.321 177.407 159.526 122,08% 111,21%
Lợi nhuận gộp 25.103 31.983 28.381 127,41% 112,69%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh    3.277 7.177 4.747 219,01% 151,19%
Lợi nhuận sau thuế 3.652 7.306,0 4.747 200,25% 153,95%

- - - - - - ---
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

DOANH THU, LỢI NHUẬN MASCO  2018 - 2024

BIẾN ĐỘNG DƯ NỢ VAY VÀ CHI PHÍ LÃI VAY 2018-2024

Năm 2024, chi phí lãi vay là 483 triệu đồng, giảm 56,6% tương ứng 2,3 lần so với 2023 đồng thời dư nợ vay 
giảm 68,4 % tương ứng 3,17 lần so với cùng kỳ cho thấy Công ty đang nỗ lực giảm nguồn vốn vay và chi phí 
đi vay xuống mức tối ưu.
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CƠ CẤU TÀI SẢN

Công ty có sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu tài sản của công ty trong giai đoạn này. Từ năm 2018 đến 
năm 2022, Công ty tập trung vào đầu tư nâng cấp cơ sở chế biến suất ăn và các phương tiện, sân tập lái ô 
tô… do vậy tỷ lệ tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng lớn (từ 70% đến 77%), trong khi tài sản ngắn hạn chiếm 
tỷ trọng nhỏ hơn (từ 23% đến 30%). Từ năm 2023 đến nay, một số Tài sản cố định đã được đưa vào khai 
thác, trích khấu hao đồng thời Công ty không thực hiện đầu tư lớn vào Tài sản cố định và tình hình tài 
chính, dòng tiền được cải thiện, dẫn đến tỷ lệ tài sản ngắn hạn tăng mạnh, vượt qua tài sản dài hạn vào 
năm 2024. Qua đó cho thấy một sự thay đổi chiến lược rõ rệt trong đầu tư cơ cấu tài sản của công ty và 
tình hình tài chính, khả năng thanh toán của Công ty ổn định

CƠ CẤU TÀI SẢN TỪ 2018 - 2024

VÒNG QUAY (LẦN) VÀ THỜI GIAN (NGÀY) HÀNG TỒN KHO QUA CÁC NĂM

Trong tài sản ngắn hạn, hàng tồn kho tại thời điểm  31/12/2024  chiếm 14,62%, vòng quay hàng tồn kho 
bình quân năm 2024 là 10,68 lần, tương ứng giảm 9 ngày so với số ngày quay vòng hàng tồn kho năm 2023. 
Hàng tồn kho giảm trong khi vòng quay hàng tồn kho tăng thể hiện tốc độ quay vòng hàng hóa nhanh. 
Điều này cho thấy việc quản trị hàng tồn kho của Công ty luôn được theo dõi, giám sát và hoạt động hiệu 
quả. Dưới áp lực của giá nguyên nhiên liệu đầu vào tăng, thị hiếu tiêu dùng của khách hàng trong lĩnh vực 
thương mại…Công ty đã thực hiện điều chỉnh cơ cấu hàng tồn kho theo hướng giảm mức dự trữ nguyên 
vật liệu xuống tối đa và hàng hóa thương mại phù hợp nhu cầu thị trường nhằm giảm lượng hàng tồn kho, 
chi phí giá vốn, đồng thời làm giảm gánh nặng về vốn lưu động và chi phí tài chính. 
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CƠ CẤU NGUỒN VỐN

Hệ số nợ:
Trong năm 2024, cơ cấu tài chính của Công ty được duy trì ở mức ổn định. Vốn chủ sở hữu tăng 12,6%, 
từ 30,549 tỷ đồng lên 34,406 tỷ đồng nhờ dòng lợi nhuận làm ra trong năm. Hệ số nợ phải trả trên tổng 
tài sản giảm dưới mức 1, hệ số nợ vay ngân hàng trên vốn chủ sở hữu là 0,1 lần. Hệ số nợ ở mức an toàn 
cho thấy khả năng tự chủ tài chính, ổn định về tài chính của Công ty. 

Khả năng thanh toán nhanh và hiện hành
Khả năng thanh toán hiện hành tại thời điểm cuối năm 2024 là 0,92 lần và khả năng thanh toán nhanh 0,95 
lần. Hệ số thanh toán hiện hành luôn duy trì gần đạt 1 cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả 
ngắn hạn của Công ty là tốt.
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HIỆU QUẢ KINH DOANH

Các chỉ số quan trọng khi đánh giá hiệu quả là ROE (tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu) và ROA 
(tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản). Trong năm 2024, chỉ số ROE của Masco đạt 21,3%, tăng mạnh so 
với mức 12% của năm 2023. Chỉ số ROE tăng phản ánh một năm kinh doanh khởi sắc của Công ty khi thị 
trường hàng không phục hồi và tăng trưởng mạnh. Cùng với đó, chỉ số ROA của Công ty cũng tăng cao 
10,2% trong khi hệ số này ở cùng kỳ năm 2023 là 5,1% càng cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng mạnh 
của lợi nhuận sau thuế
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Đảm bảo An toàn tuyệt đối mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về Doanh thu và Lợi nhuận, tăng 15%  so năm 2024. 
Nâng cấp nhà xưởng tại Cam Ranh và phương tiện vận chuyển suất ăn cho các đơn vị tại các sân bay Đà 
Nẵng, Phú Bài, Cam Ranh.
Mở rộng thị trường suất ăn cấp cho các Hãng Hàng không quốc tế tại sân bay Cam Ranh từ 3-5 Hãng khi 
mạng đường bay quốc tế  (Trung Quốc, Nga, Trung Á …) hồi phục.
Đổi mới phương thức quản lý và đầu tư nâng cấp phương tiện trong lĩnh vực đào tạo dạy nghề lái xe ô tô. 
Tái cơ cấu các đơn vị không hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh thương mại phi hàng không.
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành quản lý lĩnh vực suất ăn và công tác đào tạo.
Đảm bảo cân đối được nguồn vốn, dòng tiền cho các hoạt động.

CẢI TIẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Trong năm Công ty đã rà soát mô hình tổ chức hiện tại, mô hình kinh doanh không hiệu quả. Cụ thể:
- Về tổ chức: Đã tiến hành rà soát để bỏ hoặc nhập các Tổ, Đội, Phòng thuộc đơn vị thành viên, cụ thể: Thu 
hẹp cấp Phòng thành Tổ; sáp nhập các Tổ có cùng chức năng, nhiệm vụ với nhau.  
-Về lao động: Trên cơ sở mô hình tổ chức mới đã tiến hành sắp xếp, bố trí lao động phù hợp với mô hình 
mới và tình hình thực tế của đơn vị. 

- Triển khai hợp với các đối tác bên ngoài để chuyển đổi mô hình kinh doanh tại các đơn vị thương mại tại 
sân bay Phú Bài và Đà nẵng bước đầu đạt khả quan và tiếp tục mở rộng cho các bộ phận khác.

- - -
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU

STT Họ và tên Chức vụ
1 Đào Mạnh Kiên Chủ tịch 
2 Trần Thanh Nghĩa Thành viên, Tổng giám đốc
3 Trần Thanh Hải Thành viên, P. Tổng giám đốc
4 Nguyễn Thanh Đông Thành viên
5 Nguyễn Thị Thùy Linh Thành viên

Sơ yếu lý lịch Ông Trần Thanh Nghĩa và Ông Trần Thanh Hải : vui lòng xem tại mục Thành viên Ban 
Điều hành.

ÔNG ĐÀO MẠNH KIÊN
Chủ tịch HĐQT
Năm sinh: 1970
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác :
08/1994- 01/1998 Vietnam Airlines – Ban KHTT, VP miền Bắc Chuyên viên
07/1998- 06/2001 Vietnam Airlines – Ban Tiếp thị hàng hóa. Phó Phòng TTHH
07/2001 - 04/2009 Vietnam Airlines – Ban Tiếp thị hàng hóa. Trưởng Phòng TTHH
05/2009-12/2012 Vietnam Airlines - Chi nhánh Hàn Quốc Trưởng chi nhánh 
01/2013-05/2013 Vietnam Airlines - CTCP hàng hóa Nội Bài Phó Tổng giám đốc
06/2013-04/2016 Vietnam Airlines - CTCP hàng hóa Nội Bài Thành viên HĐQT kiêm Tổng 

giám đốc
05/2016-07/2018 Vietnam Airlines – Ban Dịch vụ Thị trường; 

CTCP hàng hóa Nội Bài (NTCS)
Trưởng ban, kiêm thành viên 
HĐQT  NTCS

08/2018-07/2021 Vietnam Airlines - Chi nhánh miền Trung Giám đốc
07/2021 – đến nay Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay 

Đà Nẵng (MAS)
Chủ tịch HĐQT MAS

Số cổ phần MAS đang nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần lưu hành.

Chức vụ tại tổ chức khác: Công đoàn Vietnam Airlines : Chủ tịch;

PHẦN 4:  QUẢN TRỊ CÔNG TY
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ÔNG NGUYỄN THANH ĐÔNG
Thành viên HĐQT
Năm sinh: 1963
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác :
07/1987 Công ty hóa chất Đà Nẵng - Xí nghiệp hóa 

chất Kim Liên
Chuyên viên

01/1993-06/1993 XN thương nghiệp, sân bay Đà Nẵng Chuyên viên
07/1993-11/1993 XN thương nghiệp, sân bay Đà Nẵng Trợ lý kế hoạch
12/1993-10/1994 Cty DV Cụm cảng HK sân bay miền Trung – 

Đội  SX suất ăn HK
Đội trưởng

11/1994-10/1998 Cty DV Cụm cảng HK sân bay miền Trung – 
XN Cung ứng suất ăn

Giám đốc XN

11/1998/03/2006 Công ty dịch vụ Hàng không Sân bay Đà 
Nẵng 

Giám đốc

04/2006-06/2011 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân 
bay Đà Nẵng (MAS)

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc

07/2011-06/2016 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân 
bay Đà Nẵng (MAS)

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

07/2016 – 07/2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân 
bay Đà Nẵng (MAS)

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

08/2024 – đến nay Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân 
bay Đà Nẵng (MAS)

Thành viên HĐQT

Số cổ phần MAS đang nắm giữ: 370.750  cổ phần, chiếm 8,69% tổng số cổ phần lưu hành.

Chức vụ tại tổ chức khác: Không có

BÀ NGUYỄN THỊ THÙY LINH
Thành viên HĐQT
Năm sinh: 1982
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác :
2005-2008 CTCP Chứng khoán ngân hàng Nhà Hà Nội Chuyên viên
2008-2011 CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội Chuyên viên
08/2011-2015 Công ty quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam
Chuyên viên

2015- đến nay Công ty quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công 
thương Việt Nam

Phó phòng Quản lý Tài sản

25/6/2021- đến nay Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay 
Đà Nẵng (MAS)

Thành viên HĐQT MAS

Số cổ phần MAS đang nắm giữ: 0  cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần lưu hành.

Chức vụ tại tổ chức khác: Phó phòng Quản lý Tài sản;  Công ty quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương 
Việt Nam



Cty CP Dịch vụ HK sân bay Đà Nẵng - Báo cáo thường niên 2024 32
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG

Hoạt động kinh doanh của ngành Hàng không nói 
chung và của Công ty nói riêng diễn ra năm 2024 
trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn đang bất 
ổn, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine cũng như tại 
khu vực Trung Đông vẫn đang tiếp diễn chưa có 
hồi kết, đẩy giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao. 
Tuy nhiên nhờ nhu cầu du lịch, chính sách mở cửa 
của các nước giúp thúc đẩy giao thông vận chuyển 
qua đường Hàng không, góp phần tạo điều kiện 
thuận lợi cho hoạt động SXKD của Công ty, qua 
đó nâng cao Doanh thu cũng như Lợi nhuận trong 
năm 2024.

Với sứ mệnh duy trì và phát triển chuỗi dịch vụ 
phục vụ Hàng không chuyên nghiệp, tiện ích với 
tiêu chuẩn quốc tế và sự tận tâm vì khách hàng. 
MASCO đã không ngừng cải tiến, đổi mới để hoàn 

thiện bộ máy hoạt động nâng cao năng lực quản 
trị và chất lượng dịch vụ cung ứng. Bên cạnh đó, 
công ty cũng triển khai nhiều hoạt động nhằm mở 
rộng thị trường, phát triển kinh doanh, nâng tầm 
quy mô, vị thế, đóng góp tích cực cho công tác an 
sinh xã hội.

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức, 
Hội đồng Quản trị ghi nhận những nỗ lực và kết 
quả mà Ban Tổng Giám đốc đã làm được trong 
năm vừa qua. Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều giải 
pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với 
tình hình diễn biến phức tạp của thị trường và vẫn 
đảm bảo thực hiện chủ trương định hướng của Hội 
đồng Quản trị.

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các Quy 
chế, Quy định quản trị nội bộ và pháp luật hiện 
hành, Hội đồng Quản trị đã có những hoạt động 
giám sát cụ thể như sau:
- Thường xuyên chỉ đạo sát sao Ban Tổng Giám đốc 
trong hoạt động đầu tư, tìm kiếm thị trường, giám 
sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề 
ra ...
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo 
cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo 
cáo tài chính năm và Báo cáo thường niên;
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông 
tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp 
thời theo đúng quy định.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đã ban hành, 
kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc 
trong các hoạt động kinh doanh

ISO 9001 • ISO 22000 
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CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã ban hành 
18 Nghị quyết, Quyết định với nhiều nội dung 
quan trọng:
- Thông qua Báo cáo tài chính, kế hoạch sản xuất 
kinh doanh, kế hoạch đầu tư…để trình ĐHĐCĐ 
quyết định;
- Thông qua và triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường 
niên;
- Thông qua Quy chế công bố thông tin, Quy chế 
đấu thầu và đầu tư, Quy chế quản lý và sử dụng quỹ 
tiền lương, quỹ khen thưởng phúc lợi, bổ nhiệm 
Tổng giám đốc;
- Phê duyệt và triển khai nhiều dự án lớn của Công 
ty theo thẩm quyền: đầu tư phương tiện vận chuyển 

suất ăn máy bay, cải tạo Nhà chế biến suất ăn tại chi 
nhánh Cam Ranh.
- Và nhiều quyết định quan trọng khác.

KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG

Năm 2025, kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục 
có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Rào cản 
lớn nhất là tác động tiêu cực từ tình hình chính trị 
thế giới sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến chi phí sản 
xuất, nhu cầu đi lại, du lịch của người dân.
Hội đồng Quản trị định hướng Masco sẽ luôn ở 
trong tâm thế sẵn sàng thích ứng an toàn, linh hoạt 
với tình hình kinh tế, chính trị trong và ngoài nước 
để sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phát huy tốt 
các nguồn lực nội tại đã xây dựng được trong hơn 
30 năm qua.

Với tâm thế đó, Hội đồng Quản trị Công ty định 
hướng năm 2025 như sau:
- Chú trọng chuyển đổi số, tăng cường các hoạt 
động đào tạo, nâng cao chất lượng nhân sự;
- Nâng cao công tác quản trị sản xuất, quản lý an 
toàn thực phẩm, tăng cường mối quan hệ hỗ trợ, 
hợp tác với các đơn vị cùng ngành trong hệ thống 
của Vietnam Airlines để đảm bảo hoạt động sản 
xuất kinh doanh linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo chất 
lượng dịch vụ, sản phẩm cung ứng;
- Xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược cạnh 
tranh về dịch vụ cung ứng suất ăn theo các tiêu 
chuẩn yêu cầu của các Hãng Hàng không.
- Bảo đảm tình hình tài chính an toàn, lành mạnh, 
quản lý chặt chẽ chi phí, chất lượng hàng hóa đầu 
vào, công nợ. 
- Tập trung chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ và đúng 
pháp luật đối với việc thực hiện các dự án đầu tư.
- Đảm bảo tuyệt đối an ninh hàng không, an toàn 
vệ sinh thực phẩm trong các khâu của quá trình 
sản xuất và cung ứng dịch vụ hàng không và quy 
định của các bên quan tâm.



Cty CP Dịch vụ HK sân bay Đà Nẵng - Báo cáo thường niên 2024 34

DANH SÁCH THÀNH VIÊN  BAN KIỂM SOÁT VÀ  TỶ LỆ SỞ HỮU

STT Họ và tên Chức vụ
1 Đinh Hồng Sơn Trưởng Ban 
2 Nguyễn Dũng Thành viên
3 Lê Giang Nam Thành viên

ÔNG ĐINH HỒNG SƠN
Trưởng Ban Kiểm soát
Năm sinh: 1970
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác :
04/2019-05/2019 CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng – 

Ban Kiểm soát
Thành viên Ban Kiểm soát

06/2019 đến nay CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng – 
Ban Kiểm soát

Trưởng Ban Kiểm soát

Số cổ phần MAS đang nắm giữ: 0  cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần lưu hành.
Chức vụ tại tổ chức khác: Tổng công ty HK Việt Nam CTCP - Chuyên viên Ban Kiếm toán nội bộ

ÔNG NGUYỄN DŨNG
Thành viên Ban Kiểm soát
Năm sinh: 1968
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác :
1993 – 3/2001 Công ty XNK Đà Nẵng; Công ty TNHH Sài Gòn Kế toán
4/2001 – 6/2002 CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng – 

Chi nhánh Phú Bài
Phụ trách kế toán

7/2002 – 6/2018 CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng - 
Phòng TC-KT

Chuyên viên

7/2018- 3/2021 CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng - 
Phòng KH-KD

Chuyên viên

3/2021- đến nay CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng – 
Bộ phận Kiểm toán nội bộ.

Trưởng bộ phận

Số cổ phần MAS đang nắm giữ: 0  cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần lưu hành.
Chức vụ tại tổ chức khác: Không

ÔNG LÊ GIANG NAM
Thành viên Ban Kiểm soát
Năm sinh: 1975
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
Quá trình công tác :
Từ 1999 – 2003 Cty Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng – Phòng TC-HC Chuyên viên
2003 – 2011 CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng– Phòng TC-HC Phó P. TC-HC
Từ 2011 đến nay CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng– Phòng TC-HC Trưởng phòng
Số cổ phần MAS đang nắm giữ: 0  cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần lưu hành.
Chức vụ tại tổ chức khác: Không

PHẦN 5:  BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
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BÁO CÁO CỦA  BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện vai trò giám sát quản lý cấp cao đối với hoạt động kiểm soát, 
hoàn thành kế hoạch và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát 
đã họp bốn lần trong năm với sự tham dự đầy đủ của các thành viên về nội dung:

- Tham dự đầy đủ tất cả các phiên họp của Hội đồng quản trị để theo dõi và giám sát hoạt động của 
HĐQT công ty. Ban kiểm soát đánh giá HĐQT đã triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết 
ĐHĐCĐ thường niên 2024 đề ra.
- Trưởng Ban kiểm soát đã chỉ đạo các kiểm soát viên bám sát tình hình hoạt động của đơn vị, hàng 
quý thực hiện kiểm tra các đơn vị để hỗ trợ thực hiện công tác hạch toán kế toán đúng quy định đồng 
thời thực hiện đúng chính sách với người lao động.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, năm do Công ty lập trước khi trình Hội đồng quản trị 
đồng thời phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

Tình hình thực hiện kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của công ty năm 2024 tập trung chủ yếu vào các 
vấn đề trọng tâm sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành của pháp luật trong việc quản lý và 
điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2024 của các Xí nghiệp, chi nhánh trực thuộc;
 - Ban Kiểm soát tham gia trong tất cả các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động kinh 
doanh, tình hình đầu tư xây dựng và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, trong phạm vi 
trách nhiệm và quyền hạn của mình;
- Xem xét báo cáo tài chính hợp nhất hàng quý, năm trước khi gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà 
Nội, đồng thời xem xét kết quả đợt soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính 
năm của Công ty. 

Qua các hoạt động trên, Ban Kiểm soát không nhận thấy có dấu hiệu bất thường trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty, các hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Trong năm 2024, bộ phận kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT quản lý đã phối hợp với các phòng ban, cơ quan 
thực hiện tốt các nhiệm vụ và hoàn thành các mục tiêu đề ra theo đúng quy chế, kế hoạch kiểm toán năm 
cũng như quy định pháp luật, cụ thể như sau:

- Thực hiện cuộc kiểm tra tuân thủ tại các phòng ban, bộ phận và các xí nghiệp, chi nhánh đảm bảo 
việc chấp hành quy định pháp luật hiện hành, điều lệ công ty, quy chế hoạt động và các nghĩa vụ bắt 
buộc về chính sách thuế, bảo hiểm xã hội…
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của hệ thống quản lý ATTP ISO 
22000: 2018 tại Xí nghiệp sản xuất và cung ứng suất ăn Đà Nẵng. qua đó, đánh giá tính phù hợp, hiệu 
quả của hệ thống nhằm phát hiện những rủi ro tiềm ẩn để kịp thời phòng ngừa và xử lý;
- Đánh giá quy trình, tình hình thực hiện đầu tư các dự án đã được Đại hội cổ đông thông qua và 
HĐQT công ty triển khai.
- Thực hiện xem xét, thẩm định đánh giá báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2024 của công ty.
- Kiến nghị xử lý những vi phạm, khắc phục những sai sót còn tồn tại trong các cuộc kiểm toán tại 
đơn vị. đồng thời, đề xuất những biện pháp cải tiến giảm thiểu rủi ro, sai sót.
- Định kỳ gửi các báo cáo được yêu cầu theo quy chế kiểm toán nội bộ cho Hội đồng quản trị và Ban 
điều hành.

Với những nỗ lực cải tiến, đổi mới và không ngừng học hỏi, kiểm toán nội bộ trong năm 2025 sẽ tiếp tục 
nâng cao chất lượng kiểm toán, đưa ra được những tư vấn và kiến nghị một cách độc lập khách quan liên 
quan đến quy trình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ phù hợp với công ty, giúp cho công ty đạt 
được mục tiêu đã đề ra.
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CÁC GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ F&B XANH

Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà 
Nẵng hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực 
sản xuất và cung ứng suất ăn, do vậy, hằng năm, 
Công ty tiêu thụ khá nhiều nguyên vật liệu tươi 
(thịt, cá, rau, củ, quả…) để sản suất, cung ứng cho 
khách hàng. Với phương châm tiết kiệm chi phí, 
nâng cao hiệu quả hoạt động, Công ty áp dụng và 
không ngừng cải tiến các biện pháp cụ thể như:
Sử dụng nguyên liệu bền vững

• Nguyên liệu địa phương và hữu cơ: Ưu tiên sử 
dụng nguyên liệu có nguồn gốc địa phương, hữu 
cơ và được sản xuất theo phương pháp thân thiện 
với môi trường. Góp phần giảm thiểu phát thải 
các bon trong quá trình vận chuyển và lưu trữ.
• Giảm thiểu thực phẩm lãng phí: Tối ưu hóa quy 
trình sản xuất và dự báo nhu cầu để giảm thiểu 
lượng thực phẩm thừa.
• Lựa chọn thực phẩm có tác động thấp: Ưu tiên 
các loại thực phẩm có lượng khí thải carbon thấp, 
chẳng hạn như rau củ quả thay vì thịt đỏ.

Bao bì thân thiện môi trường
• Vật liệu tái chế và phân hủy sinh học: Sử dụng 
bao bì làm từ vật liệu tái chế hoặc có khả năng 
phân hủy sinh học thay vì nhựa dùng một lần 
cho các bao bì dụng cụ cấp lên tàu bay.
• Giảm thiểu bao bì, dụng cụ : Thiết kế bao bì tối 
giản, giảm thiểu lớp đóng gói không cần thiết.
• Sử dụng các vật dụng có thể tái sử dụng như 
dao kéo bằng inox, hộp, khay đựng đựng thực 
phẩm có thể tái sử dụng hoặc tái chế.

Thực đơn xanh
• Món ăn dựa trên thực vật: Tăng cường các món 
ăn chay và thuần chay trong thực đơn để giảm tác 
động đến môi trường.
• Thực phẩm theo mùa: Sử dụng nguyên liệu theo 
mùa để giảm năng lượng tiêu thụ trong quá trình 
vận chuyển và bảo quản.
• Giảm thực phẩm chế biến sẵn: Ưu tiên các món 
ăn tươi, ít qua chế biến để giảm năng lượng tiêu 
thụ và chất thải từ bao bì.

Giáo dục và nâng cao nhận thức
• Tuyên truyền, huấn luyện nhân viên về chính 
sách tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường: 
phối hợp với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh 
niên triển khai phổ biến, thi đua tiết kiệm năng 
lượng, thực hiện tắt các thiết bị điện khi không 
sử dụng.
•Truyền thông đến khách hàng: Khuyến khích 
hành khách tham gia vào các nỗ lực bảo vệ môi 
trường, chẳng hạn như:  sử dụng bao bì dụng cụ, 

khăn ăn… dễ phân hủy, tái sử dụng, phân loại rác
thải hoặc lựa chọn thực đơn xanh như đã thực 
hiện với Vietnam Airlines.
• Hợp tác với các đơn vị cung ứng nguyên vật liệu 
có áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường trong 
chăn nuôi, trồng trọt…và giảm thiểu phát thải 
carbon trong quá trình logictics.

Đổi mới công nghệ
• Trong thời gian đến khi đầu tư trang bị thiết bị 
mới (Kho lạnh, kho đông, bếp nướng, nấu bằng 
điện…) cần ưu tiên các thiết bị có công nghệ tiên 
tiến như AI để tối ưu hóa quy trình sản xuất và 
giảm thiểu lãng phí năng lượng.
• Tiếp tục nghiên cứu phương án sử dụng năng 
lượng tái tạo điện mặt trời trên sàn mái của các 
đơn vị suất ăn tại Đà Nẵng và Cam Ranh trong 
quá trình sản xuất

PHẦN 6:  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

~sea 
ISO 9001 • ISO Z2000 
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MASCO VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ

- Trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 hiện 
nay, để không nằm ngoài xu hướng phát triển chung 
của xã hội. Masco cơ bản đã hoàn thành giai đoạn 
1: Số hóa thông tin (Digitization) trong hầu hết 
các lĩnh vực  và từng bước số hóa một số qui trình 
(Digitalization) ứng dụng công nghệ thông tin vào 
quá trình quản lý, vận hành và sản xuất tại đơn vị: 
nâng cấp hệ thống quản lý công việc, triển khai 
và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh theo hình 
thức trực tuyến, cán bộ quản lý tham gia, giải quyết 
công việc linh hoạt, chủ động trên nhiều phương 
tiện (máy tính bảng, điện thoại thông minh…). 
Triển khai Hệ thống đào tạo nội bộ online, thu thập 
thông tin báo cáo tự nguyện trong Hệ thống quản 
lý an toàn (SMS) 

- Áp dụng phần mềm quản lý Hợp đồng mua bán,
quản lý lao động để theo dõi, kiểm tra tình trạng, 
hiệu lực Hợp đồng, theo dõi, đánh giá năng lực, quá 
trình công tác của người lao động…

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

 Phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong hoạt động chăm lo, bảo đảm 
quyền lợi người lao động, phụ nữ và trẻ em. Triển khai các hoạt động thiện nguyện vì lợi ích cộng đồng, tổ 
chức các Bữa cơm từ thiện, tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn, chất độc màu da cam tại địa phương có 
cơ sở đóng chân.

Tích cực kêu gọi CBCNV tham gia hưởng ứng đóng góp cho Quỹ vì người nghèo, ủng hộ nạn nhân do ảnh 
hưởng của thiên tai, bão lũ, hiến máu nhân đạo …

MASCO- H~ TH6NG oAor~o N¢1 BQ ONLINE 

o--

Cac kh6a h9c pho bien 
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BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

PHẦN 7:  BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

~sco 
ISO 9001 • ISO 22000 

CONG TY CO PHAN D!CH Vl) HANG KHONG SAN BAY E>A NANG 
Oja chi: San bay quoc te 0a N~ng, phll'cmg Hoa Thu<;in Tay, gu<;in Hai Chau , thanh pho f)a N~ng, Viet Nam 

BAO cAo CUA BAN TONG GIAM E>6C 

Ban Tong Giam doc COng ty Co phan Djch vv Hang khOng San bay f)a N~ng (dU'&i day goi t~t la "COng ty") 
de trlnh bao cao nay cung v&i cac bao cao tai chfnh dfnh kem da dU'Q'C kiem toan cua COng J o nl:im tai 
chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2024. • ~,.,. 

TY -~ 
THANH VIEN HQI DONG QUAN TR!, BAN Kll:M SOAT VA BAN TONG GIAM E>6C , , ~ 

TVVAN ::i: 

Danh sach cac thanh vien H◊i dong quan trj trong nam va vao ngay l<;ip bao cao nay cua COng~ a * m: 
. i'<Af'I ~ 

-~ 
Ten ChU'c vu a~cV'' 

Ong 0ao Ml;lnh Kien Chu tjch (Tai bo nhiem ngay 25 thang 06 nl:im 2021) 
Ong Nguyen Thanh flOng Thanh vien (Tai bo nhi$m ngay 28 thang 06 nam 2024) 
Ong Tran Thanh Hai Thanh vien (Tai bo nhiem ngay 25 thang 06 nl:im 2021) 
Ong Tran Thanh Nghia Thanh vien (Bo nhiem ngay 28 thang 06 nam 2024) 
Ba Nguyen Thi Thuy Linh Thanh vien (Bo nhiem ngay 25 thang 06 nl:im 2~t'1) 
Ba Le Thi Thuy Linh Thanh vien (Mien nhiem ngay 28 thang 06 nam~ -~'- ) 

Danh sach cac thanh vien Ban Kiem soat trong nam va vao ngay l<;ip bao cao nay cua COng ~ .\, om: ,, * : 
Ten Chll'c vu ; ~JP, ' 
- '<"' 

Ong flinh Hong Son 
Ong Nguyen Dung 
Ong Le Giang Nam 

·" .. ' 

TrU'6'ng ban (Tai bo nhi$m ngay 25 thang 06 nam 2021) 
Thanh vien (Tai bo nhiem ngay 25 thang 06 nam 2021) 
Thanh vien (Bo nhi$m ngay 25 thang 06 nl:im 2021) 

Danh sach cac thanh vien Ban Tong Giam doc va Ke toan tm6'ng trong nam va vao ngay l<;ip bao cao nay cua 
COng ty bao gom: 

Ten 

Ong Tran Thanh Nghia 
Ong Nguyen Thanh flOng 
Ong Tran Thanh Hai 
Ong Phl;lm van Ha 
Ba Nguyen Thi Minh Huyen 

Kll:M TOAN VIEN 

ChU'C vu 

Tong Giam doc (Bo nhiem ngay 28 thang 06 nam 2024) 
Tong Giam doc (Mien nhiem ngay 28 thang 06 nl:im 2024) 
Ph6 Tong Giam doc (Tai bo nhiem ngay 01 thang 11 nam 2021) 
Ph6 Tong Giam doc (Tai bo nhiem ngay 01 thang 11 nl:im 2021) 
Ke toan trll'6'ng (Tai bo nhi$m ngay 01 thang 11 nl:im 2021) 

Bao cao tai chinh kem theo cua Cong ty cho nl:im tai chfnh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2024 dU'Q'C kiem 
toan b6'i Cong ty TNHH Kiem toan & TU' van RSM Viet Nam, thanh vien RSM Quoc te. 

TRACH NHleM CUA BAN TONG GIAM E>6C 

Ban Tong Giam doc COng ty c6 trach nhiem l<;ip bao cao tai chfnh h~ng nam phan anh m◊t each trung thl,l'c va 
hQ'p ly tlnh hlnh tai chfnh cOng nhll' ket qua hol;lt d¢ng kinh doanh va tlnh hinh IU'u chuyen tien te cua COng ty 
trong nam. Trong viec l<;ip bao cao tai chinh nay, Ban Tong Giam doc dU'Q'C yeu cau phai : 

Ll,l'a chon cac chfnh sach ke toan thfch hQ'p va ap dvng cac chfnh sach d6 m¢t each nhat quan; 

• flll'a ra cac xet doan va U'&c tinh m¢t each hQ'p ly va th<;1n trong; 

Neu ro Chuan ml,l'c ke toan ap dvng cho COng ty c6 dU'Q'C tuan thu hay khOng, c6 nhCmg ap dvng sai I$ch 
trong yeu can dU'Q'C cOng bo va giai thfch trong bao cao tai chfnh hay khOng; 

Li)p bao cao tai chinh tren co s6' ho/;lt d¢ng lien tvc trC,, trU'cmg hQ'p khOng the gia djnh r~ng COng ty se 
tiep tvc hol;lt d¢ng lien tvc; va 



39 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (TT)

CONG TY CO PHAN D!CH Vl,J HANG KHONG SAN BAY E>A NANG 
0ia chi: San bay guoc te 0a Nang, phU'cmg Hoa Thu9n Tay, guan Hai Chau, thanh pho Oa Nang, Viet Nam 

BAO cAo CUA BAN TONG GIAM DOC (Tll:P THEO) 

• Thiet ke va duy tri he thong kiem soat n¢i b¢ m¢t each hCru hieu cho m1,1c dfch I$p va trlnh bay bao cao tai 
ch fnh hqp ly nham h.;m che sai s6t va gian 1$n. 

Ban Ton~ Giam doc chiu trach nhiem dam bao rang cac so sach ke toan dU'Q'C ghi chep phu hqp va IU'u giCr 
day du de phan anh m¢t each hQ'p ly tlnh hlnh tai chfnh cua COng ty t<;1i bat ky th6'i diem nao va bao cao tai 
ch fnh dU'Q'C I$p tuan thu cac Chuan ml,J'c ke toan Viet Nam va Che d¢ ke toan doanh nghiep Viet Nam cQng 
nhU' cac quy djnh hien hanh khac ve ke toan t<;1i Viet Nam. Ban Tong Giam doc COng ty cOng chiu trach nhiem 
dam bao an toan tai san cua COng ty va thl,J'C hien nhCrng bien phap th fch hqp de ngan ch~n va phat hien cac 
hanh vi gian I$n va vi ph<;1m khac. 

Ban Tong Giam doc xac nh$n rang COng ty da tuan thu cac yeu cau neu tren khi I$p bao cao tai chinh. 

CONG 80 BAO cAo TAI CHiNH 

Ban Tong Giam doc COng ty cOng bo rang, bao cao tai chinh kem theo phan anh trung thl,J'c va hQ'p ly, tren 
cac khfa c<;1nh trong yeu, tlnh hlnh tai ch fnh cua COng ty vao ngay 31 thang 12 nam 2024, ket qua ho<;1t d¢ng 
kinh doanh va tlnh hlnh IU'u chuyen tien te cua nam tai chfnh ket thuc cung ngay, phu hQ'p v&i cac Chuan ml,J'c 
ke toan Viet Nam, Che d¢ ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy djnh hien hanh c6 lien quan t,;Ji Viet 
Nam. 

Thay m~t va d;;ii dien cho Ban Tong Giam doc, 

1f ~-~ 

«
, ~t· CONG ,:V ·-:"0 
r;; 
<n 

' * 
f' 

' . ' ~ 
2.:~-~ 

Trin Thanh N_ghia 
TOng Giam dOc 

Da Nang, ngay 12 thang 03 nJm 2025 

2 
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
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S6: 98/2025/KT-RSMHCM 

Kinh gll'i: 

BAO cAo Kll:M TOAN £>QC L.;P 

Cac cl> dong 
Cac thanh vien HQi d6ng Quan trj 
Cac thanh vien Ban T0ng Giam d6c 

■ -
RSI\A 

RSMVi~tNam 

Tang 3A, Toa nha L'Mak The Signature 
147-147Bis Hai Ba Trung 

Phuong Vo Thi Sau, Qu~n 3 
TP. Ho Chi Minh, Vi¢t Nam 

T +8428 3827 5026 
contact_hcm@rsm.com. vn 

www.rsm.global / vietnam 

CONG TY CO PHAN D!CH Vl,J HANG KHONG SAN BAY 0A NANG 

Bao cao kiim toan vi? bao cao tai chinh 

Chung tOi da kiem toan bao cao tai chfnh kem theo cua COng ty Co phan Djch Vl,J Han~ khOng San bay 0a 
N~ng (dU'&i day goi t~t la "Cong ty"), dU'Q'C lc;1p ngay 12 thang 03 nam 2025 tll' trang 05 den trang 45, bao gem 
Bang can d6i ke toan tc;1i ngay 31 thang 12 nam 2024, Bao cao ket qua hoc;1t a¢ng kinh doanh, Bao cao IU'u 
chuyen tien tt;!l cho nam tai chfnh ket thuc cung ngay va Ban thuyet minh bao cao tai chfnh. 

Trach nhifm cua Ban Tong Giam a6c 

Ban Tong Giam a6c Cong ty chju trach nhit;!lm ve vi$c lc;1p va trlnh bay trung thl,l'c hqp ly bao cao tai chinh cua 
COng ty theo cac Chuan ml,l'c ke toan Vi$t Nam, Che d¢ ke toan doanh nghi$p Vi$t Nam va cac quy djnh phap 
ly c6 lien quan den vi$c I$p va trinh bay bao cao tai chinh va ch ju trach nhi$m ve kiem soat n¢i b¢ ma Ban 
Tong Giam d6c xac djnh la can thiet de dam bao cho vi$c I$p va trinh bay bao cao tai chinh khOng c6 sai s6t 
trong yeu do gian I$n ho~c nham Ian. 

Trach nhifm cua Ki~m toan vien 

Trach nhiem cua chung tOi la dU'a ray kien ve bao cao tai chinh dl,l'a tren ket qua cua cu¢c kiem toan . Chung 
tOi da tien hanh kiem toan theo cac Chuan ml,J'c kiem toan Vi$t Nam. Gae Chuan ml,J'c nay yeu cau chung tOi 
tuan thu chuan ml,l'c va cac qUf djnh ve dc;30 dl.J'C nghe nghi$p, I$p ke hoc;1ch va thl,l'c hien cu¢c kiem loan de 
dc;1t dU'Q'C SU' dam bao hQ'p ly ve vi$c lieu bao cao tai chfnh cua COng ty c6 c6n sai s6t trong yeu hay khOng. 

COng viec kiem toan bao gem thl,J'c hien cac thu t1,1c nham thu thc;1p cac bang chll'ng kiem toan ve cac s6 li$u 
va thuyet minh tren bao cao tai chinh. Cac thu t1,1c kiem toan dU'Q'C I1,l'a chon dl,l'a tren xet doan cua kiem toan 
vien, bao gem danh gia rui ro c6 sai s6t trong yeu trong bao cao tai chinh do gian I$n ho~c nham Ian. Khi thl,J'C 
hi$n danh gia cac rui ro nay, kiem toan vien da xem xet kiem soat n¢i b¢ cua COng ty lien quan den vi$c I$p 
va trinh bay bao cao tai chfnh trung thl,l'c, hQ'p ly nham thiet ke cac thu t1,1c kiem toan phu hQ'p v&i tinh hinh 
thl,J'c te, tuy nhien khOng nham m1,1c dfch dU'a ra y kien ve hi$u qua cua kiem soat n¢i b¢ cua COng ty. COng 
vi$c kiem loan cOng bao gem danh gia tinh thich hQ'p cua cac chfnh sach ke toan dU'Q'C ap d1,1ng va tinh hQ'p 
ly cua cac U'CYC tinh ke toan cua Ban Tong Giam d6c cOng nhU' danh gia viec trinh bay tong the bao cao tai 
chinh . 

Chung tOi tin tU'&ng rang cac bang chll'ng kiem toan ma chung tOi da thu thc;1p dU'Q'C la day du va thfch hqp 
lam CO' SO' cho y kien kiem loan cua chung tOi. 

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD 
ASSURANCE I TAX I CONSULTING 

RSM Vietnam Is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM Is the trading name used by the members of the RSM network 
Each member of the RSM network Is an independent accounting and consulting firm which practices In Its own right 
The RSM network is not Itself a separate legal entity in any Jurisdiction. 

■ 
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TT)

■-
RS~A 

BAO cAo Kll=M TOAN DQC ~p (Tll=P THEO) 

Y kien cua Kiem toan vien 

Theo y kien chung t6i, bao cao tai chfnh dfnh kem da phan anh trung thl,J'C va hqp ly tren cac khfa c,;1nh trc;,ng 
yeu tinh hinh tai chfnh cua Cong ty CO phan Dich vv Hang khOng S.'in bay £>a N.\ing t,;1i ngay 31 thang 12 n.':!m 
2024 cOng nhU' ket qua ho.;1t dong kinh doanh va tlnh hlnh IU'u chuyen tien te cua nam tai chfnh ket thuc cung 
ngay, phu hqp v6'i cac Chuan ml,J'c ke toan Viet Nam, Che do ke toan doanh nghiep Viet Nam ban hanh theo 
Thang tLJ> s6 200/2014/TT-BTC ngay 22 thang 12 nam 2014 va ThOng tU' s6 53/2016/TT-BTC ngay 21 thang 
03 nam 2016 cua Bo Tai ch fnh va cac quy d jnh phap ly c6 lien quan den Vil;!C l~p va trlnh bay bao cao tai 
chfnh. 

Trjnh Thanh Than~ 
Ph6 TOng Giam d6c 
Giay chl'.mg nh~n dang ky hanh nghe kiem toan s6: 
2820-2025-026-1 

COng ty TNHH KiAm toiin & TLP v~n RSM Vi~t Nam 

TP. H6 Chi Minh, ngay 12 thang 03 ntim 2025 

Le Viet Ha 
Kiem 'toan vien 
Giay cMng nh~n dang ky hanh nghe kiem toan s6: 
4 732-2024-026-1 

Nhl.J' aa trinh bay t1;1i Mvc 2. 1 cua Ban thuy/Jt minh bao cao tai chfnh, bao cao tai chfnh kem theo kh6ng nhJm 
p~an anh tinh hinh tai chfnh, k/Jt qua ho1;1t <1¢ng kinh doanh va tinh hinh I1.J'u chuyen tien t~ theo cac nguyen 
ttic va thong I~ k/J toan OI.J'()'C ch/Jp nh~n chung t1;1i cac nl.J'&c ngoai Vi~t Nam. 

■ 

,T 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ  
HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG 

 
 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN  
Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 
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CONG TY CO PHAN D!CH Vl,J HANG KHONG SAN BAY DA NANG 
Oia chi: San bay quoc te Oa Nang, phLYO'ng Hoa Thu~in Tay, qu~n Hai Chau, thanh pho Oa Nang, Vi$t Nam 

Miu s6 B 01 - ON 

BANG CAN 001 K~ TOAN 
Tc;1 i ngay 31 /12/2024 

flO'n vi tfnh· VND 
Ma T~• ngay T~1ngay 

TAI SAN s6 TM 31/12/2024 01/01/2024 

A. TAI SAN NGAN H~N 100 33.843.300.606 30.067. 729.983 

I. Ti~n va cac khoan tU'O'ng dU'O'ng ti6n 110 16.757.696.773 7.445.756.042 
1. Tien 111 4.1 16.757.696.773 7.445. 756.042 

II. Cac khoan phai thu ngin hfn 130 9.049.348.509 13.852.610.421 
1. Phai thu ngan han cua khach hang 131 4.2 10.680.666.443 13.249.847.590 
2. Tra trnO'c cho ngU'6'i ban ng:in h;;in 132 3.000.000 89.128.240 
3. Phai thu ng:in han khac 136 4.3 920.911.829 3.068.864.354 
4. 01,J' phong phai thu ngan h;;in kh6 d6i 137 4.4 (2.555.229. 763) (2.555.229. 763) 

Ill. Hang tbn kho 140 4.970.977 .219 5.481.391.429 
1. Hi!Jng ton kho 141 4.5 4 .970,977.219 5.481.391.429 

IV. Tai san ngin hfn khac 150 3.065.278.105 3.287.972.091 
1. Chi phi tra trLYO'c ngan h;;in 151 4.8 2.763.274.888 3.136. 764.136 
2. Thue GTGT dU'Q'C khau trll' 152 241.411.738 -
3. Thue va cac khoan khac phai thu Nha nU'6'c 153 4.11 60.591 .479 151 .207.955 

B. TAI SAN DAI H~N 200 38.057 .222.124 41.302.800.627 

I. Cac khoan phai thu dai h~n 210 112.820.000 112.820 .000 
1. Phai thu dai han khac 216 112.820.000 112.820.000 

II. Tai san cO djnh 220 34.718.371 .066 37 .768.805.611 
1. Tai san c6 dinh hO>u hlnh 221 4.6 34.169.505.064 37.182.606.269 

Nguyan gia 222 157.428.839.062 161 .605.573.024 
Gia trj hao mon IOy ke 223 (123.259. 333.998) ( 124.422.966. 755) 

2. Tai san co dinh vo hlnh 227 4.7 548.866.002 586.199.342 
Nguyan gia 228 953.083.100 953.083.100 
Gia tr! hao mon IOy ke 229 (404.217.098) (366.883. 758} 

Ill. Tai san d6' dang dai h,n 240 20.000.000 -
1. Chi phi xay di.mg CO' ban dO' dang 242 20.000.000 -

IV. Tai san dai hfn khac 260 3.206.031.058 3.421.175.016 
1. Chi phi tra trU'6'c dai hc;1n 261 4.8 3.206.031 .058 3.421 .175.016 

TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200) 270 71 .900.522.730 71.370.530.610 

(Xem trang ti~p theo) 

C~c thuyi§t minh dlnh kem la m()t b() ph(m khong Mch r&i cua baa c~o tai chfnh 5 

j \ 
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CONG TY CO PHAN DICH VU HANG KHONG SAN BAY oA NANG 
Dia chi: San ba uoc t~ £>a N°an , hU'6'n Hoa Thu$n Ta , qu$n Hai Chau, thanh 

BANG CAN 001 K~ TOAN (ll~P THEO) 
T~i ngay 3111212024 

a 
NGUON VON s6 TM 

C. Ne;>' PHAI TR.A 300 

I. Nr;» ng~n h~n 310 
1. Phai tra ngU'6'i ban ngan h~n 31 1 4.9 
2. NgU'6'i mua tra tien trU'O'C ngan h~n 312 4.10 
3. Thue va cac khoan phai n¢p Nha nU'6'c 313 4.11 
4. Phai tra ngU'6'i lao dong 314 4.12 
5. Chi phi phai tra ngan h,;m 315 
6. Doanh thu chU'a thl,l'c hi~n ngan h~n 318 4.13 
7. Phai tra ngan h~n khac 319 4.14 
8. Vay va nQ' thue tai chinh ngan hi;m 320 4.15 
9. Quy khen thU'6'ng, phuc IQ'i 322 

II. NQ' dai h~n 330 
1. Phai tra dai h~n khac 337 4.14 
2. Vay va nQ' thue tai chinh dai h~n 338 4.15 

D. VON CHU SO' HU'U 400 

I. V6n chu s6' hO,u 410 4.16.1 
1. Von g6p cua chu SO' hU'U 41 1 

Co ph ieu ph6 thong c6 quyen bieu quyet 411a 
2. Quy dau tU' phat trien 418 
3. LQ'i nhu$n sau thue chU'a phan phoi 421 

LNST chU'a phan phoi IOy ke den CK trU'&c 421a 
LNST chU'a phan phoi ky nay 421b 

440 = 300 + 400 440 

ia 
Tong Giam doc 
£Ja Nang, ngay 12 thang 03 nam 2025 

Nguyen Thi Minh Huyen 
Ke toan trU'6'ng 

~Ingay 
31/12/2024 

37 .494.249.270 

31.606.713.135 
9.576.840.375 
7.928.344.741 

538.506.906 
3.603.812.026 

53.352.351 
4.935.541 .745 
3.702.381.514 
1.038. 760.000 

229.173.477 

5.887 .536.135 
3.640.000.000 
2.247 .536.135 

34.406.273.460 

34.406.273.460 
42.676.830.000 
42.676.830.000 

803.208 .113 
(9.073. 764.653) 

(12.930.644.539) 
3.856.879.886 

71.900.522. 730 

Cac thuy~t minh dfnh kem la m¢t b() ph~n kh6ng tach rai ct.ia bao cao tai chinh 

Miu s6 B 01 

£>0'n v· tin 

01/01/2024 

40.821.1 37.036 

35.273.150.901 
9.746.693.410 
5.502.114.042 

572.282.845 
5.809.887'. 98 

264.69i . 0 
2.751 .4 . ] .8 
1.933.1 1 .t 9 
8.494.19 . 73 

198.67 .076 

5.547.986.135 
3.640.000.000 
1.907.986.135 

30.549.393.574 

30.549.393.57 4 
42.676.830.000 
42.676.830.000 

803.208.113 
(12.930.644.539) 
(15. 774.950. 704) 

2.844.306.165 

71.370.530.610 

Ph~m Thi ThU'O'ng 
NgU'6'i l~p 
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45 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

CONG TY C6 PHAN D!CH Vl) HANG KHONG SAN BAY DA NANG 
Oja chi: San bay quoc te Oa N~ng, phll'cmg Hoa Thu~n Tay, qu~n Hai CMu, thanh ph6 Oa N~ng, Vi~t Nam 

Mau s6 B 02 - ON 

BAO cAo K~T QUA HO,?,T E>QNG KINH DOANH 
Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2024 

Oon vi tfnh· VND 
Ma 

CHI TIEU s6 TM Nam 2024 Nam 2023 

1. Doanh thu ban hang va cung cap djch vv 01 5.1 181.406.891.268 146.906.238.809 

2. Cac khoan giam tru doanh thu 02 5.2 4 .175.738.159 1.585.637.000 

3. Doanh thu thuan vi ban hang va cung cap djch v1,1 10 177.231 .153.109 145.320.601.809 

4. Gia v6n hang ban 11 5 .3 145.255.582.128 120.217.647.448 

5. Lgi nhu~n g¢p ve ban hang va cung dip djch Vl,J 20 31 .975.570.981 25.102.954.361 

6. Doanh thu ho9t a¢ng tai chinh 21 311.867.535 64.491.677 

7. Chi phi tai chinh 22 5.4 1.289.007.768 1.861.863.541 

Trong <16, chi phi lai vay 23 482. 754.166 1.111.687.930 

8. Chi phi ban hang 25 5.5 7 .609.198.406 7.057.748.811 

9. Chi phi quan ly doanh nghiep 26 5.6 16.219.556.128 12.970.581.747 

10. L9'i nhuan thuan tLY hoc;:1t d¢ng kinh doanh 30 7. 169.676.214 3.277 .251.939 

11 . Thu nh~p khac 31 5.7 1.249.018.696 1.157.320.988 

12. Chi phi khac 32 5.8 1.113.137.451 782.263.980 

13. LQ'i nhu~n khac 40 135.881 .245 375.057 .008 

14. T6ng IQ'i nhu~n ke toan trU'&c thue 50 7.305.557.459 3.652.308.947 

15. Chi phi thue TNDN hi(m hanh 51 5 .10 - -

16. LQ'i nhu~n sau thue thu nh~p doanh nghi~p 60 7 .305.557.459 3 .652.308.947 

17. Lai co ban tren c6 phieu 70 4.16.3 904 666 

18. Lai suy giam tren c6 phieu 71 4.16.4 904 666 

~ 
N~uyen Thi Minh Huyen 

T6ng Gi'i!m c:16c KA toan trU'&ng 
Phfm Thi ThU'O'ng 
NgU'6'i l~p 

Da Nang, ngay 12 thang 03 nl'lm 2025 

Gae thuy6t minh dlnh kem la mot b¢ ph~n khong tach rai cua bao cao tai chfnh 7 
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Cty CP Dịch vụ HK sân bay Đà Nẵng - Báo cáo thường niên 2024 46~sco 
ISO 9001 • ISO 22000 

CONG TY c6 PHAN D!CH vv HANG KHONG SAN BAY oA NANG 
fJ!a chi: San bay guoc te fJa Nang, phU'ong Hoa Thu~in Tay, guan Hai Chau, thanh pho fJa Nang, Vi$! Nam 

BAO CAO LU'U CHUYEN TIEN Tl; 
(Theo phU'O'ng phap glan ti~p) 

Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2024 

Ma 
CHI TIEU s6 TM Nam 2024 

I. LU'U CHUYEN TIEN TU'' HO~ T OQNG KINH DOANH 
1. LqinhuantrU'&cthue 01 7.305.557.459 
2. fJieu chinh cho cac khoan: 

Kh~u hao TSC0 va 80S0T 02 5.9 6.882.159.818 
Lai , lo chenh I$ch ty gia hoi doai do danh gia lc;1i 
cac khoan m1,1c tien t$ c6 goc ngoc;1i 1$ 04 55.417 .270 
Lai, lo tll' hoc;1t dong d.\u hi' 05 (613.241 .807) 
Chi phi lai vay 06 5.4 482.754.166 

3. LQ'i nhu~n tll' hocllt d(>ng kinh doanh tnJ>6'c nhCl'ng 
thay d6i v6n ILl'U d(>ng 08 14.112.646.906 
Tang, giam cac khoan phai thu 09 4.597.554.761 
Tang, giam hang ton kho 10 510.414.210 
Tang , giam cac khoan phai tra (khong ke lai vay 
phai tra, thue thu nhap doanh nghi$p phai n¢p) 11 535.971.183 
Tang giam chi phi tra trLI'&c 12 588 .633.206 
Tien lai vay da tra 14 (517 .618.815) 
Tien chi khac Ill' hoc;1t dong kinh doanh 17 (161 .567.000) 
LLPU chuyen tien thuan tui hocllt d(>ng kinh doanh 20 19.666.034.451 

(Xem trang tiep theo) 

Gae thuyet minh ainh kem la mOt b¢ ph~n khong tach rai cua Mo cao tai chlnh 

M~u s6 B 03 - ON 

£>an vi tinh: VND 

Nam 2023 

3.652.308.947 

8.909 .325.627 

(31.202.033) 
(553 .188.618) 

1.111 .687.930 

13.088.931 .853 
(4.969.222.123) 

(599 .326.407) 

3.489.782.629 
(2.184.526 .354) 
(1 .124.672.838) 

(406.525.000) 
7 .294.441. 760 
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47 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

CONG TY CO PHAN D!CH VI) HANG KHONG SAN BAY oA NANG 
8!a chi: San bay quoc te f)a Nang, phU'6'ng Hoa Thu~n Tay, gu~n Hai Chau, thanh pho f)a N~ng, Viet Nam 

BAO cAo LU'U CHUYf:N Tl~N TE 
(Theo phLPO'ng phap gian tl6p) • 

Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2024 

Ma 
CHI TIEU s6 TM Nam 2024 

II. LU'U CHUYf:N Tlf:N TU' HO~T OQNG oAu TU' 
1. Tien chi de mua s~m. xay d1,mg TSCO va 

cac tai san dai h1;1n khac 21 (3.851 . 725.273) 
2. Tien thu !11 thanh ly, nhU'Q'ng ban TSC8 va 

cac tai san dai han khac 22 469.090.909 
3. Til!n thu lai cho ~ay, c6 tll'c va lgi nhu~n dU'Q'C chia 27 144.150.898 

LLPU chuyen tien thuan tu, ho~t dc;,ng dau tLI' 30 (3.238.483.466) 

Ill. LU'U CHUYf:N Tl~N TU' HO~T OQNG TAI CHiNH 
1. Tien thu tll' di vay 33 6.1 24.562.003.807 
2. Tien tra ng goc vay 34 6.2 (31 .677 .888.680) 
3. Co tll'c, 19'i nhu~n da tra cho chu SO' hvu 36 -

LLl'u chuyen tien thuan tui ho~t dc;,ng tai chinh 40 (7 .115.884.873) 
LU'U CHUYf:N Tl~N THUAN TRONG NAM 
(50 = 20+30+40) 50 9.311.666.112 
Tien va !U'ong dlfong til!n dau nam 
Anh hU'&ng cua thay doi ty gia hoi doai quy doi 

60 7.445. 756.042 

ngo1;1i te 61 274.619 

Tl~N VA TU'ONG E>U'ONG Tl~N CUOI KY 
(70 = 50+60+61) 70 4.1 16.757 .696. 773 

Nguyen Thi Minh Huyen 
T6ng Giam a6c K6 toan trLP6'ng 
£)a Nang, ngay 12 thang 03 nam 2025 

Cac thuy6t minh cflnh kem la mOt b¢ ph~n kh6ng ttich r&i cua Mo cao tai chfnh 

Miu s6 B 03 - ON 

80'n vi tinh · VND 

Nam 2023 

(2.324.432.827) 

570.000.003 
6.487.274 

(1.747.945.550) 

35.404.305.614 
(38.222.699.133) 

(49.968. 758) 
(2.868.362.277) 

2.678.133.933 
4.764.980.007 

2.642.102 

7.445.756.042 

Ph~m Thi ThLPO'ng 
NgLPO'i l~p 
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Cty CP Dịch vụ HK sân bay Đà Nẵng - Báo cáo thường niên 2024 48~sea 
ISO 9001 • ISO Z2000 

CONG TY c6 PHAN D!CH Vl,J HANG KHONG SAN BA y oA NANG 
0ia chT: San bay qu6c te Da N~ng, phU'cmg Hoa Thu~n Tay, quan Hai Chau, thanh ph6 Da Nang, Viet Nam 

M.lu B 09 - ON 

BAN THUY~T MINH BAO cAo TAI CHiNH 

1. o~c Ol~M HO~ T O(>NG CUA DOANH NGHll;P 

1.1. Hinh thwc s6' hu>u v6n 

Cong ty C6 phan Dich Vl,J Hang khOng San bay 0a N~ng (dU'&i day gQi t~t la "COng ty") tm&c day la 
Cong ty Dich Vl,J Hang khOng San bay Da N~ng (m()t doanh nghi$p Nha nU'&c). Ngay 23 thang 09 nam 
2005, COng ty dU'Q'C chuyen d6i thanh COng ty C6 phan thee Quyet dinh so 3547/QD-BGTVT ngay 23 
thang 09 nam 2005 cua Bo Giao Thong van tai. COng ty ho,;1t dong thee Giay chLl'ng nh$n dang ky 
kinh doanh so 3203000950 ngay 05 thang 04 nam 2006 do So Ke hoc;1ch Dau tU' thanh pho 0a Nang 
cap va cac Gia¥ phep thay d<Si sau d6 v&i Ian thay doi gan day nhat la Ian thLI' 15 vao ngay 09 thang 
07 nam 2024 de thay doi ngV'6'i dc;1i dien theo phap luat. 

Ngay 09 thang 09 nam 2009, Cong ty chfnh thll'c dU'Q'c cap phep dang ky giao dich chLl'ng khoan tren 
th! trU'O'ng UpCom. COng ty ch fnh thLl'c dU'Q'c niem yet giao dich chLl'ng khoan t,;1i s& giao dich chll'ng 
khoan thanh ph6 Ha N()i theo Quyet dinh s6 350/QD-SGDHN ngay 30 thang 06 nam 2014 cua S& 
giao dich chll'ng khoan Ha Noi v6'i ma chL!'ng khoan MAS. Ngay b~t dau giao djch chfnh thLl'C la ngay 
15 thang 07 nam 2014. 

Co dong va v6n dau tU' t,;1i ngay 31/12/2024 dU'Q'C chi tiet nhU' sau: 

co dong 
Qu9c gia/ 
QuOc tjch Tai ngi:t'. 31/12/2024 Tai nga:t'. 01/01/2024 

Gia tr! Tyle Gia tri Ty 1$ 
(VND) (%) (VND) (%) 

Tong Cong ty Hang 
khOng Viet Nam - CTCP Viet Nam 15.412.650.000 36, 11 15.412.650.000 36, 11 

Ong Nguyen Thanh Dong Viet Nam 3. 707.500.000 8,69 100.000.000 0,23 

Cac co dOng khac 23.556.680.000 55,20 27.164.180.000 63,66 

C9ng 42.676.830.000 100 42.676.830.000 100 

Trl,J so chinh dang ky hoc;it d¢ng kinh doanh cua COng ty dU'Q'C d~t tc;ii San bay qu6c te 0a N~ng, 
phU'&ng Hoa Thu$n Tay, qu$n Hai Chau, thanh ph6 0a Nang, Viet Nam. 

Tong s6 nhan vien cua Cong ty tc;ii ngay 31 thang 12 nam 2024 la 442 (31/12/2023: 418) . 

1.2. Linh Vi,l'C kinh doanh 

• Che bien suat an, kinh doanh thU'O'ng mc;ii va djch Vl,J; 

• Dao tc;10 lai xe o to va mo to . 

1.3. Nganh ngh~ kinh doanh va ho{lt d<}ng chinh 

Nganh nghe kinh doanh chinh cua COng ty la: 

• Ho,;1t dong djch Vl,J ho trQ' tn,J'C tiep cha van tai hang kh6ng 
Chi tiet: Khai thac ky thuat thU'O'ng m,;1i hang khOng; 

• San xuat m6n an, thLPc an che bien s~n 
Chi tiet: Che bien va cung (mg suat an tren may bay, suat an cong nghi$p, thl,J'c pham dong g6i 
va an lien, banh k.~o cac loc;3i, nU'&C tinh khiet d6ng chai; 

• Giao d1,1c khac chU'a dU'Q'C phan dau vao dau 
Chi tiet: Dao t,;10 nghe lai xe 6 t6, mO t6; 

10 



49 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

CONG TY CO PHAN D!CH VV HANG KHONG SAN BAY oA NANG 
0ja chi: San bay quoc te 0a N~ng, phU'cmg Hoa Thu$n Tay, qu~n Hai Chau, thanh pho 0a N~ng, Vii;lt Nam 

1.4. 

1.5. 

BAN THUY~T MINH BAO cAo TAI CHiNH (Tl~P THEO) 

• Nha hang va cac djch Vl,J an uong phl,JC Vl,J IU'U d◊ng 
Chi tiet: Djch Vl,J cung cap thO'c an (CP 642) va db uong (CP 643); 

• Hoc;1t d◊ng djch Vl,J ho trQ' khac li~n quan den v~n tai 
Chi tiet: 0c;1i ly ban ve may bay, dc;1i ly van tai hang h6a bang dU'ang hang khOng, dU'6'ng thuy, 
dU'6'ng sat; ..._ 

• Quang cao ~-.,. i 
Chi tiet: Kinh doanh djch vl,J quang cao; :r 

• Ban le hang h6a khac m6'i trong cac cU'a hang chuylln doanh ; 
Chi tiet: Cac djch Vl,J ban le phi thl,J'c pham (CPC 631+632). Thl,J'c hi$n quyen phan phoi b, e 
hang mien thue, hang my ngh$, bach h6a t6ng hQ'p, van ph6ng pham. 

Chu ky san xuat, kinh doanh thong thll'6'ng 

Chu ky san xuat kinh doanh thOng thU'6'ng cua Cong ty la 12 thang. ~' ·,:-
0 

O~c di~m ho~t d{>ng cua Cong ty trong nam tai chinh c6 anh hU'6'ng d~n bao cao tai chi r. ·:) 

Nam 2024, sv phl,Jc hbi mc;1nh me cua nganh hang khOng cung v&i sl,I' gia tang dang ke IU'Q'ng i/.ch 
du ljch quoc te tc;1i cac cang hang khOng Vi$t Nam da tc;10 dieu ki$n thu~m IQ'i cho hoc;1t d¢n~ kinh • oanh 
cua COng ty. B~n cc;1nh d6, cac chfnh sach m&i nham thuc day so IU'Q"ng hc,,c vi~n hc,,c nghe lai xe cOng 
da g6p phtm dang kl! vao vi$c gia tang doanh thu tl.l' djch Vl,J dao tc;10. NhCing yeu t6 nay da giup doanh 
thu nam 2024 tang 23% so v&i nam 2023, Cl,J the: 

• Doanh thu cung cap djch Vl,l suat an va cac djch Vl,l khac tang 16%; 
• Doanh thu ban hang t9i cac cang hang khOng tang 42%; 
• Doanh thu cung cap djch Vl,J dao t9o tang 42%; 
• Doanh thu cung cap djch vl,J khac giam 30%. 

Trong khi d6, gia von hang ban va cung cap djch Vl,J nam 2024 chi tang 21 % la do cac chi phi co djnh 
nhU' khau hao giam do m¢t so tai san da het khau hao. 

1.6. Cau true doanh nghi~p 

T9i ngay 31 thang 12 nam 2024, C6ng ty c6 cac don vi trvc thu¢c nhLI' sau: 

Ten 
Nganh ngh~ ho~t 
d9ng chinh Oja chi 

Xi nghi(!)p San xuat va Cung Che bien va cung O'ng San bay qu6c te E)a N~ng, phLI'6'ng 
Ll'ng Suat an suat an Hoa Thu~n Tay, qu~n Hai Chau, thanh 

pho 0a N~ng 

Chi nhanh Phu Bai CTCP Djch 
Vl.J Hang kh6ng San bay 0a 
Ngng 

Chi nhanh Nha Trang - CTCP 
Djch Vl,J Hang khOng San bay 
0a N~ng 

Che bien va cung O'ng 
suat an; Kinh doanh 
thU'O'ng m9i va dich Vl,J 

Chi! bil!n va cung lJng 
suatan 

To 18, phU'6'ng Phu Bai, thi xa HU'ong 
Thuy, tinh Thl.l'a Thilln Hue 

San bay Cam Ranh, phU'6'ng Cam 
NghTa, thanh ph6 Cam Ranh, tinh 
Khanh Hoa 

Xi nghii;lp ThU'O'ng m9i va Djch Kinh doanh thU'O'ng m9i San bay quoc te Oa N~ng, phU'6'ng 
v1,J An u6ng va dich vl,J Hoa Thu~n Tay, quan Hai Chau, thanh 

ph6 Oa Ngng 
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Cty CP Dịch vụ HK sân bay Đà Nẵng - Báo cáo thường niên 2024 50~sco 
ISO 9001 • ISO 22000 

CONG TY CO PHAN DICH VV HANG KHONG SAN BAY DA NANG 
0ja chT: San bay quoc te 0a Nang, phLI'6'ng Hoa Thu~ln Tay, qu~n Hai Chau, thanh pho 0a Nang, Vi$t Nam 

2. 

BAN THUY~T MINH BAO cAo TAI CHiNH (Tl~P THEO) 

Nganh ngha ho-.1t 
Ten d9ng chinh ~~------
Chi nhanh CTCP Dich v1,1 Hang Dao t<;10, lai xe o t6 va 
kh6ng San bay Da N~ng - mo to 
Trung tam Giao d1,1c Nghe 
nghi$p Dao t<;10 lai xe Oto - MO 
to Masco (dU'&i day goi tat la 
"Trung tam dao t<;10 lai xe 0a 
Nang") 

Chi nhanh CTCP Dich v1,1 Hang Dao tao, lai xe o to va 
khOng San bay 0a Nang - mo t6 
Trung tam Giao d1,1c Nghe 
nghi$p Dao tc;io lai xe Oto - MO 
tO Masco Thua Thien Hue 
(dLY&i day goi tat la "Trung tam 
dao tao lai xe Hue") 

CO' so L~P BAO cAo TAI CHiNH 

Oja chi 

113 Nui Thanh, phU'CYng Hoa CU'CYng 
Bae, qu~n Hai Chau, thanh pho 0a 
Nang 

73 Phan Dinh Phung, phl1'6'ng Vinh 
Ninh, thanh pho Hue, tTnh ThU'a Thien 
Hue 

2.1. Chu!n mi,c va Chj dQ kj toan ap d1,mg 

Bao cao ta i ch lnh kem theo dU'Q'C trlnh bay bang Dong Vi$t Nam ("VND"), theo nguyen tac gia g6c va 
phu hQ'p v&i cac Chu~n mlfC ke toan Vi$t Nam, Che d¢ ke toan doanh nghi$p Vi$t Nam va cac quy 
djnh hi$n hanh khac ve ke toan t<;1i Vi$t Nam. 

Bao cao tai chinh kem theo kh6ng nh~m phan anh tinh hlnh tai chlnh , ket qua ho<;1t d¢ng kinh doanh 
va tinh hinh IU'U chuyen tien te theo cac nguyen tac va thong 1$ ke toan dU'Q'C chap nh~n chung t,;1i cac 
nU'&c khac ngoai Vi$t Nam. 

2.2. Hinh thwc s6 kj toan ap d1,1ng 

C6ng ty ap d1,1ng hlnh thu'c ke toan Nh$t ky Chung. 

2.3. Ky k~ toan nam 

Ky ke toan nam cua C6ng ty bat dau tLJ' ngay 01 thang 01 va ket thuc ngay 31 thang 12. 

2.4. £>0'n vj tian t~ trong k~ toan 

00'n vi tien t¢ sui d1,1ng trong ghi chep ke toan la VND. 

3. cAc CHiNH SA.CH K~ TOAN CHO Y~U OU'Q'C AP Dl,ING 

3.1. Ngo~i t~ 

• Ty gia ap dt,mg trong ke toan la ty gia thl!C te t<;1i th6'i diem giao d jch phat sinh cua cac ngan hang 
thLYong m<;1i noi COng ty giao dich ; 

Ty gia ap d1,1ng khi ghi nh~n va danh gia l<;1i tai san la ty gia mua ngo<;1i te; 

• Ty gia ap d1,mg khi ghi nh~n va danh gia l,;1i nQ' phai tra la ty gia ban ngo<;1i t$; 

Cac lo<;1i ty gia ap dung trong giao d!ch khac la ty gia ban ngo<;1i te. 

12 



51 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

CONG TY CO PHAN DICH Vl,J HANG KHONG SAN BAY oA NANG 
8ia chi: San bay qu6c te E)a Nang, phli&ng Hoa Thu~in Tay, quan Hai Chau, thanh ph6 E)a Nang, Vi$t Nam 

BAN THUYl:T MINH BAO cAo TAI CHiNH (Tll:P THEO) 

Cac nghiep v1,1 phat sinh bang ngoc;1i te dU'Q'C hc;1ch toan theo ty gia h0i doai giao djch thl,J'c te vao ngay 
phat sinh nghiep Vl,J. Cac khoan cMnh I$ch ty gia phat sinh trong qua trlnh thanh toan OU'Q'C ghi nhan 
trong bao cao ket qua hoc;1t o¢ng kinh doanh trong ky. S6 dU' cac khoan ml,Jc tien, nQ" phai thu, nQ' phai 
tra c6 goc ngoc;1i te, ngoc;1i trll' so dU' cac khoan tra trU'&c cho nglf&i ban bang ngoc;1i te, so dU' chi phi 
tra trU'&c bang ngoc;1i te va s6 dU' doanh thu nhi;in trlf&c bang ngoc;1i te, dU'Q'C chuyen doi sang oOng 
tien hc;1ch toan theo ty gia h6i ooai giao djch thl,J'C te vao ngay li;ip bang can o6i ke toan. Chenh lech ty 
gia h6i doai phat sinh do oanh gia lc;1i s6 dlf ngoc;1i te cu6i ky sau khi bu trll' tang giam oU'Q'c hc;1ch toan 
vao ket qua kinh doanh trong ky. 

3.2. Cac U'6'c tinh k6 toan 

Viec lap bao cao tai chinh yeu cau Ban Tong Giam ooc phai c6 nhCmg U'<YC tinh va gia djnh c6 anh 
hlf<:Yng oen cac s6 lieu ve tai san, nQ" phai tra va viec trlnh bay cac tai san va nQ" tiem tang tc;1i ngay 31 
thang 12 nam 2024 cOng nhlf cac khoan doanh thu, chi phf cho nam tai chfnh ket thuc vao ngay 31 
thang 12 nam 2024. M~c du cac U'&c tlnh ke toan 0U'Q'C li;ip bang tat ca Sl,I' hieu biet cua Ban Tong 
Giam doc ve tat ca nh[mg thOng tin lien quan c6 san tc;1i ngay lap bao cao tai chfnh, so thl,l'C te phat 
sinh c6 the khac v&i cac lf6'c tfnh, gia djnh d~t ra. 

3.3. Ti6n 

Tien bao gOm tien mat tc;1i quy va tien gU'i ngan hang. 

3.4. NQ' phai thu 

Nguyen tac ghi nh~n 

Cac khoan phai thu dU'Q'c trlnh bay theo gia trj ghi so cac khoan phai thu khach hang va cac khoan 
phai thu khac sau khi trll' di cac khoan di! phong dll'Q'C lap cho cac khoan nQ" phai thu kh6 d6i. 

Nguyen tac dt,P ph6ng n<1 phai thu kh6 d6i 

Tc;1i th&i diem lap bao cao tai chinh, dl,l' phong nQ' phai thu kh6 d6i dlfQ'C li;ip cho cac khoan nQ' phai 
thu oa qua hc;1n thanh toan va cac khoan nQ" phai thu chll'a den hc;1n thanh toan nhll'ng c6 kha nang 
kh0ng thu hOi oU'Q'C hoac cac khoan nQ' phai thu ma ngll'&i nQ" kh6 c6 kha nang thanh toan do bi thanh 
ly, pha san hay cac kh6 khan tll'O'ng ttt. 

Tang ho~c giam s6 dlf tai khoan di! ph6ng dll'Q'C hc;1ch toan vao chi phf quan ly doanh nghiep tren bao 
cao ket qua hoc;1t d0ng kinh doanh. 

3.5. Hang t6n kho 

Nguyen tac ghi nh~n hang t6n kho 

Hang ton kho OU'Q'C xac djnh tren ca SO' gia thap hO'n giO,a gia g6c va gia trj thuan c6 the thl,J'C hien 
OU'Q'C. 

Gia goc hang t6n kho bao gOm chi phi mua, chi phf che bien va cac chi phi khac de mang hang tOn 
kho den dung dieu kien va dja diem hien tc;1i cua chung. Trong trU'&ng hQ'p cac san pham dll'Q'C san 
xuat, gia g6c bao gom tat ca cac chi phi nguylm vi;it lieu trl,J'c tiep, chi phf nhan c0ng trl,J'c tiep va chi 
phi san xuat chung dl,J'a tren tlnh hlnh hoc;1t d¢ng blnh thll'6'ng . 

Chi phi mua cua hang tOn kho bao g6m gia mua, cac loc;1i thue kh6ng dll'Q'C hoan lc;1i, chi phf vi;in 
chuyen, boc xep, bao quan trong qua trlnh mua hang va cac chi phf khac c6 lien quan trl,J'c tiep den 
viec mua hang ton kho. Gae khoan chiet khau thll'O'ng mc;1i va giam gia hang mua do hang mua khOng 
dung quy each, pham chat dll'Q'C trll' (-) khoi chi phi mua. 

Gia trj thuan co the thl,J'c hi$n dll'Q'C dlfQ'C xac djnh bang gia ban U'<YC tlnh trll' cac chi phi lf<YC tfnh de 
hoan thanh san pham cung chi phi tiep thi, ban hang va phan phoi phat sinh. 
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CONG TY CO PHAN D!CH Vl,J HANG KHONG SAN BAY DA NANG 
0ia chT: San bay quoc te Ba N~ng, phli'6'ng Hoa Thu~m ny_, qu~n Hai Chau, thanh ph6 0a N~ng, Viet Nam 

BAN THUYET MINH BAO cAo TAI CHiNH (TIEP THEO) 

Phtl'01ng phap xac dfnh gia trf hang ton kho 

Gia g6c cua hang ton kho dU'Q'C xac dinh theo phli'O'ng phap blnh quan gia quyen va dU'Q'C h1;3ch toan 
theo phli'O'ng phap ke khai thU'ang xuyen . 

Phtl'01ng phap l~p dl,F phong giam gia hang ton kho 

T1;3i ngay 1$p bao cao tai chfnh, dl,l' ph6ng giam gia hang ton kho dli'Q'C trich 1$p cho hang ton kho bi 
hli' hong, kem pham chat, 16i th6'i, ch~m luan chuyen va hang ton kho c6 gia goc ghi tren s6 ke toan 
cao hon gia tri thuan c6 the thl,l'c hi$n dU'Q'C. 

s6 tang hoac giam dv ph6ng giam gia hang t6n kho dU'Q'C h1;3ch toan vao gia v6n hang ban tren bao ~ 
cao ket qua ho1;3t dong kinh doanh. ..: 

Ol,l' ph6ng giam gia hang ton kho dU'Q'C thvc hien tren CO' SO' tC,,ng mat hang ton kho. Boi v6'i djch Vl,J ,I 
cung cap do dang, vi$c 1$p dl,l' ph6ng giam gia hang t6n kho dli'Q'C tinh theo tll'ng loc;ti dich Vl,J c6 mLYc 
gia rieng biet. ~ 

Nguyen lieu, v$t lieu va cong Cl,J d1,mg cv dl,l' trl) de SU' dl,Jng cho mt,Jc dich san xuat ra san pham kh6ng 
dli'Q'C 1$p dV' ph6ng neu san pham do chung g6p phan cau t1;30 nen se dLI'Q'C ban b~ng hoac cao hon 
gia thanh san xuat cua san pham. 

3.6. Tai san cb djnh hiiu hinh 

Tai san co djnh hl)u hinh dli'Q'C the hien theo nguyen gia trll' di gia tri hao mon IOy ke. 

Nguyen tdc ghi nh~n va xac dfnh gia trf ban dau 

Nguyen gia tai sa~ co dinh hl)u hinh bao gOm gia mua va toan bo cac chi phi lien quan trl,l'c tiep den 
viec dU'a tai san vao trc;1ng thai s~n sang sU' di,mg. TrU'ang hqp mua tai san c6 dinh dLI'Q'C kem them 
thiet bi , phv tung thay the thl xac dinh va ghi nh~'m rieng thiet bi, phl,l tung thay the theo gia tri hqp ly 
va dU'Q'c trll' (-) khoi nguyen gia tai san c6 dinh hl)u hinh. 

Nguyen gia tai san c6 djnh hl)u hlnh do cac nha thau xay dl,l'ng bao g6m gia tri cong trlnh hoan thanh 
ban giao, cac chi phi lien quan trl,l'C tiep khac va thue trli'6'c bc;i (neu c6). 

Phtrorng phap khau hao 

Nguyen gia tai san c6 djnh hO,u hinh dlJ'Q'C khau hao theo phli'ong phap dli'6'ng thang trong su6t th6'i 
gian hll'u dvng dV' tinh cua tai san. 

Thai gian khau hao LI'O'C tinh cho mot s6 nh6m tai san nht.r sau: 

• Nha CLl'a, v$t kien true 
• May m6c thiet bi 

PhU'ong tien v$n tai truyen dan 
• Thiet bi, d1,mg Cl,J quan ly 

3.7. Tai san c6 djnh vo hinh 

04- 25 nam 
03 -10 nam 
03-10 nam 
04-10 nam 

Tai san co dinh vo hlnh dlJ'Q'C the hi$n theo nguyen gia trll' di gia tri hao m6n IOy ke . 

Nguyen tJc ghi nh~n va xac dfnh gia trf ban dau 

Nguyen gia la toan b¢ cac chi phi ma doanh nghiep bo ra de c6 dli'Q'C tai san c6 dinh v6 hlnh tfnh den 
th6'i diem dLI'a tai san d6 vao trc;1ng thai SLI' d1,mg theo dl,l' tfnh. 
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53 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

CONG TY CO PHAN DICH VV HANG KHONG SAN BAY OA NANG 
E)ja chi San bay qu6c te Oa Nang, phU'cmg Hoa Thuan Tay, quan Hai Chau, thanh ph6 Oa Nang, Viet Nam 

BAN THUYET MINH BAO cAo TAI CHiNH (TIEP THEO) 

Nguyen tac ke toan cac tai san co df nh v6 hinh 

Quy6n s& dt,mg c16t 

Quyen SU' d1,1ng dat dU'Q'C trinh· bay theo nguyen gia trl.l' di gia trj hao m6n IOy ke la gia trj quyen SU' 
d1,1ng dien tfch dat t?i San bay Qu6c te Oa Nang. Quyen SU' d1,1ng dat vO th6'i hi[in khOng trfch khau 
hao. 

PMn m6m may vi tfnh 

Phan mem may vi tinh khOng phai la du phan khOng th~ thieu cua phan cll'ng thl dU'Q'c ghi nh~n nhU' 
tai san co djnh vo hlnh va dU'Q'C khau hao theo th6'i gian SU' d1,mg hCru lch. -~ 

3.8. Thue ho{lt d¢ng 

Cac khoan thanh toan tien thue ho;;it d¢ng dU'Q'C ghi nh$n la chi phi san xuat, kinh doanh theo phU'O'ng 
phap dU'6'ng thcfing cho suet th6'i h;;in thue tai san. 

3.9. H9'p dOng h9'P tac kinh doanh (BCC) 

Nguyen tac ghi nh~n von g6p 

Trung tam dao t?o lai xe Oa Nang va Trung tam dao ti[io lai xe Hue ho;;it d¢ng theo theo hlnh thll'C dau 
tlf g6p van giCra Cong ty v&i cac ca nhan d~ cung thl,l'C hien ho;;it d¢nq dao ti[io nhU'ng kh6ng hlnh 
thanh phap nhan d¢c 1$p. Cong ty la ben nh$n g6p van da ghi nhan so tien g6p v6n tll' cac ca nhan la 
khoan nQ' phai tra khac. 

Nguyen tac h{Jch toan va phan chia l9'i nhu~n 

COng ty chiu trach nhi$m quan ly , dieu hanh, chi ph6i va la ben duy nhat trl,l'c tiep ghi nhan ke toan 
toan bO doanh thu, chi phi phat sinh tLI' cac ho;;it dOng cua hai trung tam. Theo thoa thuan, cac doi tac 
c6n li[ii chi dU'Q'C phan chia IQ'i nhu$n sau khi ket thuc nien d¢ ke toan nam. 

3.10. Chi phi tratrlJ'6'c 

Chi phi tra trU'&c dU'Q'c phan loi[ii la chi phi tra trU'&c ng~n hi[in va chi ph i tra tm&c dai hi[in theo ky hi[in 
g6c va chu yeu la chi phi lien quan den gia v6n cong c1,1, d1,1ng Cl,J va tien thue dat tra trlf&c, .. .. Cac 
khoan nay dU'Q'C phan bo trong thoi gian tra trU'&c cua chi ph i ho~c trong khoang thoi gian ma IQ'i ich 
kinh te dU'Q'C dV' kien ti[iO ra. 

Cac lo;;ii chi phi sau day dl.l'Q'C h;;ich toan vao chi phi tra trl.l'&c d~ phan bo dan vao ket qua ho;;it d¢ng 
kinh doanh: 

• Tien thue dat, thue m~t bang, thue tai san tra tm&c dl.l'Q'C phan bo theo th6'i h?n thue. 

• Cong Cl,J, dvng c1,1 dU'Q'C phan bo dan tll' 12 thang den 36 thang vao ket qua ho;;it d¢ng kinh doanh; 

• Cac chi phi tra trU'&c khac: Can cll' vao trnh chat, mll'c d¢ chi phf, Cong ty Iva chon phll'O'ng phap 
va tieu thll'c phan bo phu hQ'p khoang thoi gian ma IQ'i ich kinh te dl.l'Q'C dl,I' kien t;;io ra. 

(Xem trang ti6p theo) 
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CONG TY CO PHAN DICH VV HANG KHONG SAN BAY oA NANG 
Bia chi: San bay qu6c te 0a N~ng, phll'cmg Hoa Thu~in Tay, quan Hai Chau, thanh pho 0a N~ng, Vi$t Nam 

3.11. 

3.12. 

3.13. 

· 0 
BAN l HUYl:T MINH BAO cAo T Al CHINH (Tll:P THEO) '( ·-'.".,.,. 

·-i­
·::c 

NQ' phai tra 'VAN I 

* NQ' phai tra dll'Q'C phan loc;1i la phai tra ngll'6'i ban, phai tra noi bo va phai tra khac theo n' ~c: 
Phai tra ngll'O'i ban la khoan phai tra c6 tinh chat thLJ'O'ng mc;1i phat sinh tll' giao djch mu _ :-- ang 
h6a, djch Vl,J, tai san va ngll'O'i ban la dan vi doc lap v6'i ngll'O'i mua: Gae khoan phai tra co _ i dll'Q'C 
phan loc;1i la phai tra khac. 

Cac khoan nQ' phai tra dU'Q'C theo doi theo ky hr;1n g6c, ky hc;1n con lr;1i tr;1i th6'i diem bao cao, theo 
nguyen te va theo tLYng dcSi tU'Q'ng. 

NQ' phai tra dU'Q'C ghi nMn khOng thap han nghia Vl,J phai thanh toan . 

Chi phi phai tra ~-c:,,. ~ 

Gae khoan chi phi phai tra dU'qc ghi nhan cho gia trj phai tra trong tLl'ang lai lien quan - "(:11 ng h6a, 
djch Vl,J da nhan dU'Q'C tll' ngll'6'i ban trong ky bao cao nhLl'ng thl,l'c te chU'a chi tra do chbt"'d & 1 a dan 
ho~c chU'a du ho SO', tai li$u ke toan, dU'Q'C ghi nhan vao chi phi san xuat, kinh doanh c~ <Ji' ao cao. 

~ 
• ~✓ 

Doanh thu Chll'a thl."C hi~n .0/ 

Doanh thu chU'a thl,l'c hi$n la s6 tien cua khach hang da tra trll'6'C cho mot hoac nhieu ky ke toan ve 
dich Vl,J dao tc;io va cac djch vl,J khac dang cung dip trong nam. 

Hang ky tinh, xac djnh va ket chuyen doanh thu chll'a thl,l'C hi$n vao doanh thu trong phu hqp v6'i thO'i 
gian cung cap djch Vl,J . 

3.14. Ngu6n v6n chu s6' hO,u 

Von g6p cua chu s& hvu 

V6n g6p cua chu so hCl'u dU'Q'C ghi nhan theo s6 v6n thl,YC g6p cua chu so hCl'u . 

Cot&c 

Co t(fc dU'Q'C ghi nhan la mot khoan phai tra vao ngay cOng b6 co t(fc. 

Phan phoi /qi nhu~n 

LQ'i nhuan thuan sau thue thu nhap doanh nghi$p c6 the dU'Q'C phan phcSi cho cac co dong sau khi 
dU'Q'C 8r;1i hoi dong co dong thong qua va sau khi da trich lap cac quy dl,Y phong theo 0ieu 1$ Cong ty 
va theo cac quy dinh cua phap lu,;1t Viet Nam. 

3.15. Doanh thu 

Doanh thu ban hang 

Doanh thu ban hang dU'Q'C xac dinh theo gia tri hqp ly cua cac khoan aa thu ho~c se thu dtl'Q'C. Trong 
hau het cac trLl'O'ng hqp doanh thu dU'Q'C ghi nh$n khi chuyen giao cho ngU'&i mua phan Ion rui ro va 
lqi [ch kinh te g~n lien v6'i quylm so hCl'u hang h6a. 

Doanh thu cung cap dich v41 

Doanh thu ve cung cap djch vu dll'Q'C ghi nhan khi ket qua cua giao djch d6 dU'Q'C xac djnh mot each 
dang tin cay. TrU'ang hQ'p giao dich ve cung cap dich Vl,J lien quan den nhieu ky thl doanh thu c!Ll'O'C 

ghi nht;ln trong ky theo ket qua phan cOng vi$c hoan thanh vao ngay l<;1p bang can d6i ke toan cua ky 
d6. 
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CONG TY CO PHAN D!CH Vl,I HANG KHONG SAN BAY E>A NANG 
0ia chi: San bay qu6c te Da Nang, phU'&ng Hoa Thu~in Tay, qu~n Hai Chau, thanh ph6 £)a Nang, Viet Nam 

BAN THUYl:T MINH BAO cAo TAI CHiNH (Tll:P THEO) 

3.16. Cac khoan giam trl.l' doanh thu 

Cac khoan giam trll' doanh thu g<Sm: Chiet khau thlJ'ong mc;1i va hang ban bi tra lc;1i. 

Cac khoan giam trll' doanh thu phat sinh cung ky tieu th1,1 san pham, hang h6a djch Vl,J dU'Q'C dieu chinh 
giam doanh thu cua ky phat sinh; Cac khoan giam trll' doanh thu phat sinh vao ky sau nhLI'ng trlJ'6'c 
th&i diem phat hanh bao cao tai chfnh thl <ilJ'Q'C dieu chinh giam doanh thu cua ky l~p bao cao; Cac 
khoan giam trll' doanh thu phat sinh vao ky sau va sau thO'i diem phat hanh bao cao tai chinh thi dlJ'Q'C 
dieu chinh giam doanh thu cua ky phat sinh khoan giam trll'. 

3.17. Gia v6n hang ban 

Gia v6n hang ban va cung cap djch Vl,J la tong chi phf phat sinh cua thanh pham, hang h6a, d jch Vl,J , C< 
ban ra va cung cap tron(:) ky theo nguyen t~c phu hQ'p v&i doanh thu. Cac khoan chi phi VU'Q't tren mll'c 
binh thlJ'6'ng cua hang ton kho dU'Q'C ghi nh$n ngay vao gia v6n hang ban. 11 

3.18. Chi phi tai chinh 

Chi phf tai chfnh phan anh nhCmg khoan chi phf phat sinh trong ky chu yeu bao g<Sm cac khoan chi 
phi di vay va khoan 16 ty gia h6i doai. 

3.19. Chi phi ban hang va chi phi quan ly doanh nghitp 

Chi phf ban hang phan anh cac chi phf thl,l'c til phat sinh trong qua trlnh ban san pham, hang h6a, 
cung dp dich v1,1, bao g6m cac chi phf nhan vien ban hang, chi phi thue m~t bang, chi ph f cOng Cl,J 
d1,1ng c1,1 ph1,1c VI.J m1,1c dfch ban hang va cac chi phf khac phat sinh trong nam. 

Chi phi quan ly doanh nghiep phan anh cac chi phi quan ly chun~ cua doanh nghiep g6m cac chi phi 
ve IU'ong nhan vien bQ ph$n quan ly doanh nghiep (lien IU'ong, tien c6ng, cac khoan phl,l cap, .. . ); bao 
hiem xa h¢i, bao hiem y te, kinh phf cOng doan, bao hiem that nghiep cua nhan vien quan ly doanh 
nghiep; chi phi V<!t li$u van ph6ng, cOng cv dl,Jng Cl,J, chi phi djch VV mua ngoai (dien, nlJ'6'c, dien thoc;1i, 
bao hiem tai san, chay no .. . ) va cac chi phi bang tien khac (Chi phi tiep khach , c6ng tac phi, ... ). 

3.20. Thu~ 

Thue thu nhlp doanh nghi~p 

Chi phi thu6 thu nh~p doanh nghi~p (TNON) hi~n hanh 

Chi phi thue TNDN hien hanh dlJ'Q'C xac dinh tren co s6' thu nh$p tinh thue. ML!'c thue suat thue TNDN 
trong nam hien hanh dU'Q'C xac djnh nhll' sau: 

• D6i v6'i hoc;1t d¢ng dao tc;10 tc;1i hai Trung tam dao tc;10 lai xe: mll'c thue suat 10% trong suet thoi 
gian hoc;1t d¢ng theo diem a Khoan 3 Dieu 19 Thong tU' s6 78/2014ITT-BTC ngay 18 thang 06 nam 
2014 cua B¢ Tai chinh ap dl,Jng cho don vi xa h¢i h6a trong linh vl,l'c giao dl,Jc - dao tc;10, dc;1y nghe; 

• Cac hoc;1t d¢ng c6n lc;1i cua Cong ty ap dvng mll'C thue suat 20%. 

Thue gia trf gia tang 

Thue gia tri gia tang cua cac hang h6a va dich vv do COng ty cung cap dU'Q'C tinh theo cac mll'c thue 
nhU' sau: 

■ Dao tc;10 dc;1y ngh~ lai xe: KhOng chiu thu~ GTGT; 
• Kinh doanh thll'ong mc;)i: 5% - 10%; 
■ Dich Vl,J hang kh6ng: 10%. 
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CONG TY CO PHAN D!CH Vl) HANG KHONG SAN BAY oA NANG 
E)ja chi: San bay qu6c te Oa N~ng, phU'cmg Hoa ThuM Tay , quan Hai Chau, thanh pho Oa Nang, Viet Nam 

BAN THUY~T MINH BAO CAO TAI CHiNH {Tl~P THEO) 

Rieng nam 2024, theo Nghi dinh s6 94/2023/N8-CP ngay 28 thang 12 nam 2023 cua Chinh phu qui 
dinh chi tiet thi hanh Nghi quyet s6 110/2023/QH15 dU'Q'C Oy ban thlYQ'ng Vl,J Qu6c h¢i th6ng qua ngay 
29 thang 11 nam 2023, Cong ty dU'Q'C ap dl,Jng m(fc thue suat thue GTGT 8% cho m¢t s6 nh6m hang 
h6a va djch v1,1 theo quy djnh ke tll' ngay 01 thang 01 nam 2024 den het ngay 30 thang 06 nam 2024 
va theo Nghj djnh s6 72/2024/NO-CP ngay 30 thang 06 nam 2024 cua Chfnh phu qui djnh chi tiet thi 
hanh Nghj quyet s6 142/2024/QH 15 dU'Q'C Oy ban thU'qng Vl,J Quoc h¢i thong qua ngay 29 thang 06 
nam 2024, COng ty dU'Q'C ap d1,1ng muc thue suat thue GTGT 8% cho mot so nh6m hang h6a va djch 
Vl,J theo quy dinh ke tll' ngay 01 thang 07 nam 2024 den het ngay 31 thang 12 nam 2024. 

Cac lo"i thue khac 

Ap d1,1ng theo cac luc;1t thue hien hanh t~i Viet Nam. 

Cac bao cao thue cua COng ty se chju SI! kiem tra cua ca quan thue. Do viec ap dl,mg luet va cac quy 
djnh ve thue doi v&i nhieu lo~i giao djch khac nhau c6 the dU'Q'C giai thfch theo nhieu each khac nhau, 
dan den so thue dU'Q'C trinh bay tren bao cao tai chfnh c6 the bi thay doi theo quyet djnh cu6i cung 
cua co quan thue. 

3.21. Lai CO' ban tren c6 phi~u 

Lai co ban tren co phieu dU'Q'C tfnh bang each chia IQ"i nhuan sau thue cua COng ty sau khi trich quy 
khen thU'&ng, phuc IQ'i cho tong s6 binh quan s6 co phieu pho th6ng IU'u hanh trong ky, khong bao 
gom so co phieu dU'Q'C COng ty mua l~i va giCf lam co phieu ngan quy. 

3.22. Lai suy giam tren cb phiilu 

Lai suy giam tren co phieu dlYQ'C tfnh b~ng each chia IQ'i nhuc;1n sau thue cua C6ng ty sau khi trich quy 
khen thU'ong, phuc IQ'i cho tong s6 blnh quan s6 co phieu pho thOng IU'u hanh trong ky va tong s6 co 
phieu pho thong dl)' kien dlYQ'C phat hanh them, kh6ng bao gom s6 co phieu dU'Q'C COng ty mua l<;1i va 
giCf lam co phieu ngan quy. 

3.23. Bao cao b9 ph~n 

Mot bO phi;!n la mot hQ'p phan c6 the xac djnh rieng bi(!t cua Cong ty tham gia vao qua trlnh san xuat 
ho$c cung cap san pham, djch Vl,J rieng le, m¢t nh6m san pham ho$c djch Vl,J c6 lien quan (bo phi;!n 
theo linh Vl)'C kinh doanh), ho$c tham gia vao qua trinh san xuat ho$c cung cap san pham, djch Vl,J 
trong mot mOi trlfang kinh le Cl,J the (b¢ ph(m theo khu Vl,J'C dja ly) , moi b¢ phan nay c6 rui ro va IQ'i ich 
kinh te khac bi(!t v&i cac b¢ phc;1n kinh doanh khac ho$c khac v6'i cac b¢ phi;ln kinh doanh trong cac 
m6i trU'cmg kinh te khac. 

3.24. Cac ben lien quan 

Cac ben lien quan la cac doanh nghi$p, cac ca nhan, tn/c tiep hay gian tiep qua mot ho$c nhieu trung 
gian, c6 quyen kiem soat Cong ty ho$c chju Sl,J' kiem soat cua COng ty, ho~c cung chung Sl,J' kiem soat 
v6'i COng ty. COng ty lien ket, cac ca nhan trl,J'c tiep ho$c gian tiep nam quyen bieu quyet cua COng ty 
dan den c6 anh hU'&ng dang ke d6i v6'i COng ty, nhCfng nhan Sl,J' quan ly chu chot bao gom cac giam 
d6c, cac can b¢ dieu hanh cua COng ty, nhling thanh vien mat thiet trong gia dinh cua cac ca nhan 
nay ho$c cac cong ty lien ket v&i cac ca nhan nay cOng dU'Q'C coi la cac ben lien quan. 

(Xem trang ti~p theo) 
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57 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

CONG TY CO PHAN D!CH Vl,I HANG KHONG SAN BAY E>A NANG 
0ja chi: San bay quoc te f>a Nang, phU'6'ng Hoa Thu~n Tay, qu~n Hai Chau, thanh ph6 f>a Nang, Vi$t Nam 

BAN THUY~T MINH BAO cAo TAI CHiNH (Tl~P THEO) 

3.25. Cong c1,1 tai chinh 

Ghi nh~n ban dau 

Tai san tai chfnh 

Ti;ii ngay ghi nh$n ban dau, tai san tai chlnh dLl'Q'C ghi nh$n theo gia goc va cac chi phi giao djch c6 
lien quan tn,J'c tiep den vi$c mua s~m tai san tai chfnh d6. 

Tai san tai chinh cua COng ty bao gOm tien ml;!t, tien gll'i ngan hi;in, cac khoan phai thu khach hang va 
cac khoan phai thu khac, cac khoan cho vay, cOng c1,1 tai chfnh da dU'Q'C niem yet va chU'a niem yet 17. 

4. 

4.1 . 

4.2. 

va cac cOng cv tai chlnh phai sinh. 

C6ng nQ' tai chfnh 

Ti;ii ngay ghi nh(m ban dau, cOng nQ' tai chlnh dU'qc ghi nh~n theo gia g6c trll' di cac chi phi giao djch 
c6 lien quan tn,J'c tiep den vi$c phat hanh cOng nQ' tai chlnh d6. 

Cong nQ' tai chlnh cua COng ty bao g6m cac khoan phai tra ngLl'6'i ban va phai tra khac, cac khoan 
nQ', cac khoan vay va cOng cv tai chlnh phai sinh. 

Danh gia /9i sau Ian ghi nh~n ban dau 

Hi$n ti;li, chU'a c6 quy djnh ve danh gia li;ii cong Cl,J tai chfnh sau ghi nh~n ban dau. 

THONG TIN 80 SUNG CHO cAc KHOAN Ml.JC TRINH BAY TREN BANG, CAN 061 K~ TOAN 

Ti6n 
T~ingay T,ingay 

31/12/2024 01/01/2024 
VND VND 

Tien ml;!t 784.612.612 1.537.358.713 
Tien gll'i ngan hang khOng ky hi;in 15.973084.161 5.908.397.329 

C9ng 16.757.696.773 7.445.756.042 

Phai thu ng,n hfn cua khach hang 
Tfingay Tfingay 

31/12/2024 01/01/2024 
VND VND 

Phai thu khach hang la cac ben lien quan - Xem them Mvc 8 1.115.549.864 1.175.27 4.864 

Phai thu tll' khach hang: 

COng ty Co phan Hang khOng Vietjet 2.093.391 .982 3.180.055.465 
COng ty Co phan Hang khong f>Ong DL!'ong 1.481.124.999 1.481.124.999 
Cong ty Co phan Hang khOng Tre Vi$t 1.402.356.274 1.353.494.933 
Cac khach hang khac (*) 4.588.243.324 6.059.897.329 

C~ng 10.680.666.443 13.249.847 .590 

(*) Ti;ii ngay 31 than~ 12 nam 2024, phai thu cac khach hang khac c6 s6 dU' mOi khach hang dU'&i 10% 
tong s6 phai thu ngan hi;in cua khach hang. 
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Cty CP Dịch vụ HK sân bay Đà Nẵng - Báo cáo thường niên 2024 58~sco 
150 9001 • 150 22000 

CONG TY CO PHAN D!CH Vl,J HANG KHONG SAN BAY oA NANG 
Oja chi: San bay quoc t€! 0a Nang, phU'cmg Hoa Thu$n Tay, qu~n Hai Chau, thanh ph6 0a Nang, Vi$t Nam 

4.3. 

BAN THUYET MINH BAO cAo TAI CHINH (TIEP THEO) 

Phai thu ngin hfn khac 

T<;1m (mg 

Cac khoan ky CU'Q'C, ky quy 

Khoan lo chia cho cac ben 
hQ'p tac dau tll' 

Cac khoan phai thu khac 

C9ng 

Trong d6, cac khoan phai thu 
khac t(f cac ben lien quan 

Tfi ngay 31/12/2024 
VND 

Gia tr! Dl! phong 

172.886.885 

84.000.000 

664.024.944 

920.911 .829 

(Xem trang ti~p theo) 

Tfi ngay 01/01/2024 
VND 

Gia tri Dl,I' phong 

1.160.364.890 

84.000.000 

1.246.796.349 

577. 703.115 

3.068.864.354 

307.850.301 
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CONG TY CO PHAN D!CH Vl) HANG KHONG SAN BAY OA NANG 
Oja chi: San bay quoc te Oa N~ng, phLY6'ng Hoa Thu~n Tay, qu~n Hai Chau, thanh pho Oa N~ng, Vi$t Nam 

4.4. Ne;, x~u 

BAN THUYl:.T MINH BAO cAo TAI CHiNH (Tll:.P THEO) 

T\li ngay 31/12/2024 
VND 

T\li ngay 01/01/2024 
VND 

Gia goc Gia trj c6 the thu hoi Gia g6c Gia tri c6 the thu hoi 

T6ng gia tri cac khoan phai thu qua hc;1n thanh 
toan 2.555.229. 763 2.555.229.763 

Thai gian qua hc;1n va gia tri cac khoan nq phai thu qua hc;1n thee temg doi tU'Q'ng dU'Q'C chi tiet nhU' sau: 

T\li ngay 31/12/2024 
VND 

Giagbc Gia tri 
c6 the thu hoi 

Thai gian 
qua hc;1n 

T\li ngay 0110112024 
VND 

Gia g6c Gia tri 
c6 the thu hoi 

Cong ty Co phtin Hang khOng E>Ong OU'ong 1.481.124.999 - Tren 3 nam 1.481 .124.999 

498.741 .264 COng ty Co phtin Hang khOng Pacific Airlines 498.741 .264 

Cac hoc vien be, dQi tc;1i Trung tam dao tc;10 lai xe 
oa N~ng 575.363.500 

CQng 

4.5. Hang t6n kho 

2.555.229. 763 

T~i ngay 31/12/2024 
VND 

- Tren 3 nam 

- Tren 3 nam 575.363.500 

2.555.229. 763 

T~i ngay 0110112024 
VND 

Gia goc 01,1' ph6ng Gia goc 0 1,1' ph6ng 

Nguyen li$u, v~t li$u 
Cong Cl,J, d1.,1ng Cl,I 

Hang h6a 

CQng 

2.577.553.121 
26.792.216 

2.366.631 .882 

4.970.977 .219 

'4~ ~-* d• ')··( 

2.643.131.884 
113.555.574 

2.724.703.971 

5.481.391.429 

~ -

Thai gian 
qua hc;1n 

Tren 3 nam 

Tren 3 nam 

Tren 3 nam 
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CONG TY co PHAN 01cHvv HANGKH6NG sAN iiA v eA NANG - - - - - - - -

Oja chi: San bay qu6c te Oa Nang, phU'ang Hoa Thu~rn Tay, quc;1n Hai Chau, thanh pho Oa Nang, Vi¢t Nam 

BAN THUY~T MINH BAO cAo Tiu CHiNH (Tl~P THEO) 

4.6. Tang, giam tai san ci> djnh hO,u hinh 

Phll'ang titn 
Nha CU'a, May ll)OC, ~~n t~i, 

Khoan myc v~t kU\n true thiet bi truyen dan 
VND VND VND 

Nguyen gia: 

Tc;1i ngay 0110112024 55.616.101.576 33.500.231 .422 71 .209.968.699 
Mua trong narn 773.154.000 3.058.571.273 
Thanh ly, nhU'C;mg ban (8 .008.459.235) 

T,i ngay 31/12/2024 55.616.101.576 34.273.385.422 66.260.080. 737 

Gia tri hao mon IOy ke: 

Tc;1i ngay 0110112024 31 .905.019.931 28.397.146.750 62.856.227.293 
Khau hao trong nam 2.383.254.492 1.438.137.571 3.016.409.219 
Thanh ly, nhU'Q'ng ban (8.008.459.235) 

r,i ngay 3111212024 34.288.27 4.423 29.835.284.321 57 .864.177 .277 

Gia tri con lc;1i: 

T,;1i ngay 01/01/2024 23.711 .081 .645 5.103.084.672 8.353.7 41.406 

r,i ngay 3111212024 21 .327 .827 .153 4.438.101.101 8.395.903.460 

Thi~t bj, 
dyng cy 
quanly C9ng 

VND VND 

1.279.271 .327 161.605.573.024 
3.831. 725.273 

(8.008.459.235) 

1.279.271.327 157.428.839.062 

1.264.572.781 124.422.966.755 
7.025.196 6.844.826.478 

(8.008.459.235) 

1.271.597 .977 123.259.333.998 

14.698.546 37.182.606.269 

7.673.350 34.169.505.064 

Gia tri con l,;1i cuoi narn cua TSCO hCru hinh la 6.373.514.238 VND da dlJ'Q'C dung de the chap, dim co, dam bao cho cac khoan vay - Xem them Ml,Jc 4.15. 

Nguyen gia cua TSCO hCru hinh cuoi nam da khau hao het nhlfng van con SU' d1,Jng la 71 .738.622.341 VND. 
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61 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

CONG TY CO PHAN D!CH VV HANG KHONG SAN BAY oA NANG 
0ia chi: San bay quoc te £)a N~ng, phllcmg Hoa Thu~in Tiiy, qu{m Hai Chau, thanh pho £)a N~ng, Vi$t Nam 

BAN THUY~T MINH BAO cAo TAI CHiNH (Tl~P THEO) 

4.7. Tang, giam tai san c6 d!nh vo hinh 

QuyA,:i sui Phan m&m -dI,mg cm(*) may tinh C9ng 61 

VND VND VND 
lj( 

Nguy~n gia: N~ 

IN 

T9i ngay 0110112024 473.227.100 479.856.000 953.083.100 IE 
Mua trong nam -;-

H 

Tfi ngay 3111212024 473.227.100 479.856.000 953.083.100 

Gia trj hao man IOy ke: 

T9i ngay 01101 12024 366.883. 758 366.883. 758 
Khau hao trong nam 37.333.340 37.333.340 

~ 
/ 

Tii!i ngay 3111212024 404.217 .098 
0 

404.217 .098 C( 
iVI 

Gia tri con l9i: A 
)) 

Tc,=ti ngay 0110112024 473.227.100 112.972.242 586.199.342 
-..... 
~ ...... 

Tii!i ngay 3111212024 473.227.100 75.638.902 548.866.002 

(*} La quyen SU' d1,mg dat lau dai t9i San bay Quoc te £)a N~ng dllQ'C SU' dI,mg de xay d1,mg van phOng 
Cong ty va nha may che bien suat an hang khOng t~i 0a N~ng. Quyen SU' d1,mg dat nay da dllQ'C dung 
de the chap, c~m co, dam bao cha cac khoan vay - Xem th~m Mvc 4. 15. 

Nguyen gia TSCE) vO hlnh cu6i nam da khau hao het nhllng van con Sll' dl,lng la 332.856.000 VND. 

4.8. Chi phi tra tru>6'c 

Tfingay Tfingay 
31/12/2024 01/01/2024 

VND VND 
Ngi'.m h~n: 

Chi phi thue m~t b.ling, thue dat, thu~ tai san 2.186.651.513 2.058.458.098 
Chi ph[ c6ng Cl,l, d1,mg Cl,l cha phan bO 231.376.613 242.049.362 

Cac khoan khac 345.246.762 836.256.676 

C9ng 2. 763.27 4 .888 3.136.764.136 

Dai h~n: 

Chi phi cOng c1,1, d1,mg Cl,l cho phan bO 1.041.982.711 1.319.030.537 

Chi phf dao tc,=to ch(mg chi nghe ITnh Vl,l'C suflt an 465.531.012 428.544.436 

Chi phi SU'a chQ>a, cai t90 1.698,517.335 1.673.600.043 

C9ng 3.206.031.058 3.421 .175.016 
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c6NG TY cOPHAN D!CH vv HAN-G KHONG sAN BAY oA NANG -
0ia chi: San bay qu6c te Da Nang, phU'&ng Hoa Thu~in Tay, quc;in Hai Chau, thanh pho Da Nang, Vi(:!t Nam 

BAN THUY~T MINH BAO cAo TAI CHiNH (Tl~P THEO) 

4.9. Phai tra ngm:'7i ban ngin h~n 

Phai tra cha cac ben lien quan - Xem them M1,1c 8 

Phai tra cha ngLYai ban: 

H¢ kinh doanh Le Ngc;,c Thinh 

Ong Le Tien Minh 

Gang Hang kh6ng Qu6c te Da Nang - CN TCT Cang hang 
khong Vi~t Nam - CTCP 

CTCP ThU'ang Mc;ti Va Djch V1,1 Cu¢c S6ng Vi(:!t - Chi Nhanh 
Da Nang 

Phai tra cha cac d6i tU'Q'ng khac ("') 

Cc)ng 

T~i ngay 31/12/2024 
VND 

S6 c6 kha nang 
Gia tri tra nQ' 

60.497.213 60.497.213 

757.011 .335 757.011.335 

669.030.213 669.030.213 

312.170.067 312.170.067 

415.752.804 415.752.804 

7.362.378.743 7.362.378.743 

9.576.840.375 9.576.840.3 75 

T~i ngay 01/01/2024 
VND 

So c6 kha n~ng 
Gia tri tra nQ' 

98.295.965 98.295.965 

872.114.319 872.114.319 

690.114.420 690.114.420 

586.538.908 586.538.908 

572.750.525 572.750.525 

6.926.879.273 6.926.879.273 

9.746.693.410 9.746.693.410 

("') Tc;ti ngay 31 thang 12 nam 2024, phai tra cha cac doi tU'Q'ng khac c6 s6 dU' moi doi lU'Q'ng nho hon 10% t6ng s6 phai tra ngLY6'i ban ng~n h9n. 

4.10. NgU'ai mua tra ti~n trU'6'c ngin h~n 

NgU'6'i mua tra lien trU'&c la cac ben lien quan - Xem them M1,1c 8 

Tien ung trU'&c cua hc;,c vien t9i Trung tam dao t9o lai xe Da Nang 

Tien ung tm&c cua hc;,c vien tc;3i Trung tam dao t9o lai xe Hue 

Cac khach hang khac 

C9ng 

T~ingay 
31/12/2024 

VND 

6.617.200.741 

1.225.000.000 

86.144.000 

7.928.344.741 

T~ingay 
01/01/2024 

VND 

5.448.708.042 

40.960.000 

12.392.000 

54.000 

5.502.114.042 

• ,- I ...,. L :x: - ~ 11!:lc. 
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CONG TY c6 PHAN D!CH Vl,I HANG KHONG SAN BAY E>A NANG 
Dia chi: San bay quoc te Da N~ng, phlY6'ng Hoa Thu~n Tay, qu~n Hai Chau, thanh pho Da N~ng, Vi(!t Nam 

BAN THuvi;T MINH BAO cAo TAI CHiNH (Tli;P THEO) 

4.11. Thu~ va cac khoan phai thu/phai nc}p Nha nU'ac 

T~i ngay 31/12/2024 
VND 

Thue gia trj gia tang 
Thue thu nh~p doanh nghi$p 
Thue thu nh:)p ca nhan 
Thue nha dtit va ti~n thu{) di.It 
Cac loc;1i thue khac 

C9ng 

4.12. Phai tra ngU'ai lao d9ng 

Phai thu 

35.244.944 

25.346.535 

60.591.479 

Phainop 

360.469.445 

178.037.461 

538.506.906 

La quy IU'ong con phai tra cho ngl1'6'i lao dong tc;:ii ngay 31 thang 12 nam 2024. 

4.13. Doanh thu chU'a thl,l'c hi~n ngiin h~n 

Nh~n trlJ'Cl'C tien dao tao lai xe 6 to, mo to tc;li Trung 
tam dao tc;10 lai xe Da N~ng 

Nh~n trlJ'6'c tien dao tc;10 lai xe o to, mo to tc;1i Trung 
tam dao t,;io lai xe Hue 

C9ng 

T~ingay 
31/12/2024 

VNO 

2.836.501 .232 

2.099.040.513 

4.935.541.745 

Trong nam 
VND 

Phain(>p 

6.064.465.179 

731 .065.073 
197.409.825 

12.000.000 

7 .004.940.077 

T~ingay 
01/01/2024 

VND 

891 .510.454 

1.859.980.534 

2.751.490.988 

Da nop 

6.237.607.152 

591 .699.039 
106.793.349 

12.000.000 

6.948.099.540 

\ ·A ~- ~Q) ~ c.~ Ji 

T~i ngay 0110112024 
VND 

Phai thu 

35.244.944 

115.963.011 

151.207 .955 

"·/ :~ -;;. /.n II 

Phain(>p 

533.611 .418 

38.671.427 

572.282.845 
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CONG TY CO PHAN D!CH Vl) HANG KHONG SAN BAY oA NANG 
0 ja chi: San bay qu6c tE§ 8a Nang, phll'ong Hoa Thu~m Tay, qu$n Hai Chau, thanh ph6 8a Nang, Vi~t Nam 

BAN THUY~T MINH BAO cAo TAI CHiNH (Tl~P THEO) 

4.14. Phai tra khac 

Tfi ngay Tfingay 
31/12/2024 1/01/2024 

VND VND 

Ng~n hc;1n : 

LQ'i nhu(m hQ'p tac d~u tll' phai tra (*) 1. 732.168.492 

-f~ts Kinh phf c0ng doan 216.177.032 Q' 

NhM ky quy, ky CU'Q'C ngitm h~rn 655.510.000 444.200.000 vi~( 

* Phi haa h6ng phai tra khi gi&i thi~u hoc vien 306.134.207 279.204.000 0 

Phai tra tien CQC cha tai xE§ xe taxi 219.845.533 219.845.533 ·~ 
... 

Cac khaan thu hO 19.568.800 73.845.802 

Cac khaan phai tra, phai n¢p khac 552.977.450 385.314.116 

Cc}ng 3.702.381.514 

(*) Trang d6, IQ'i nhu~n hO'P tac d~u tli phai tra cho 
' cac ben lien quan - Xem them M1,1c 8 266.457.892 78 

Tfingay gay 
31/12/2024 024 

VND 
. ... ~ 

VND 

Dai hc;1n: 

V6n g6p _hO'P tac kinh daanh tc;ii Trung tam dao tc;10 lai 
xe8a N3ng 1.640.000.000 1.640.000.000 

v6n g6p hQ'p tac kinh doanh tc;ii Trung tam dao tc;io lai 
xe HuE§ 2.000.000.000 2.000.000.000 

Cc}ng (**) 3.640.000.000 3.640.000.000 

(**) Trang d6, v6n g6p hQ'p tac kinh doanh phai tra 
cho cac ben lien quan - Xem them M1,1c 8 580.000.000 580.000.000 

(Xem trang ti6p theo) 
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C6NGTYC6 PHAN D!CHVl) HANGKHONG SAN BAYDA NANG - - - - - - - -

Oja chi: San bay qu6c te £>a Nang, phlY<Yng Hoa Thu~m Tay, qu~n Hai Chau, thanh pho £la Nang, Vi(!t Nam 

BAN THUY~T MINH BAO cAo TAI CHiNH (Tl~P THEO) 

4.15. Vay 

Vay ngcfm h,;1n: 

Ngan hang TMCP Cong 
ThtYO'ng Viet Nam - Chi 
nhanh Oa Nang 

Vay dai h,;1n den h,;1n tra: 

Ngan hang TMCP Cong 
ThlYO'ng Viet Nam - Chi 
nhanh f)a Nang 

Ngan hang TMCP Ngo,;1i 
Tht10'ng Viet Nam - Chi nhanh 
£>a Nang 

C9ng 

Vay dai h,;1n: 

Ngan hang TMCP Cong 
Tht10"ng Viet Nam - Chi 
nhanh Oa Nang 

Ngan hang TMCP Ngo~i 
Tht10"ng Viet Nam - Chi nhanh 

T~i ngay 31/12/2024 
VND 

s 6 c6 kha nang 
Gia tri tra nq 

636.000.000 636.000.000 

402.760.000 402. 760.000 

1.038.760.000 1.038.760.000 

635.986.135 635.986.135 

f)a Nang 1.611 .550.000 1.611 .550.000 

C9ng 

TOng c9ng 

2.247.536.135 

3.286.296.135 

2.247 .536.135 

3. 286.296.135 

Trong nam 
VND 

Tang 

22.447.003.807 

636.000.000 

402.760.000 

23.485. 763.807 

2.11 5.000.000 

2.115.000.000 

25.600. 763.807 

Giam 

30. 941 .198.680 

30.941.198.680 

1.272.000.000 

503.450.000 

1.775.450.000 

32.716.648.680 

T~i ngay 01/01/2024 
VND 

S6 c6 kha nang 
Gia tri tra nq 

8.494.194.873 

8.494.194.873 

1.907.986.135 

1.907 .986.135 

10.402.181.008 

8.494.194.873 

8.494.194.873 

1.907.986.135 

1.907.986.135 

10.402.181.008 
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CONG TY c6 PHAN D!CH Vl) HANG KHONG SAN BAY oA NANG 
£>ja chi: San bay quoc te Da Nang, phLY6'ng Hoa Thu~in Tay , quan Hai Chau, thanh ph6 Oa Nang, Vi~t Nam 

BAN THUYET MINH BAO cAo TAI CHiNH (TIEP THEO) 

Thong tin chi tiet cac khoan vay nhLY sau: 

Vay ngan han Ngan hang TMCP Cong ThLYang Vi$t Nam - Chi nhanh Oa Nang: 

Hc;1n mll'c vay: 
Th6'i hc;1n vay: 

Laisuat: 

Mt,1c dich vay: 

20.000.000.000 VND 
12 thang 

5,8%/nam 

Bo sung van ILYU d¢ng 

Tai san dam bao: Quyen SU' d1,mg dat lau dai tai San bay quoc te Da Nang, phLY6'ng Hoa Thuc;1n Tay, quan Hai Chau, thanh pho Da Nang v6'i gia tri tai 
ngay 31 thang 12 nam 2024 la 473.227.100 VND - Xem them M1,1c 4.7. 

Vay dai han Ngan hang TMCP C6ng ThLYO'ng Vi$t Nam - Chi nhanh f)a Nang: 

Han mll'c vay: 

Th6'i han vay: 
Laisuat: 
Mt,1c dich vay: 

Tai san dam bao: 

1.976.000.000 VND 
36 thang 
9%/nam 
Mua sam, dau tlf tai san co djnh 

PhLYang ti$n van tai cua Cong ty co gia tri con lai tai ngay 31 thang 12 nam 2024 la 3.910.561 .319 VND- Xem them Mt,1c 4.6 . 

• Vay dai han Ngan hang TMCP Ngoc;1i ThLYO'ng Vi$t Nam - Chi nhanh f)a Nang: 

Hc;1n mll'c vay: 
Thai hc;1n vay: 
Laisuat: 
Mt,1c dich vay: 

Tai san dam bao: 

2.115.000.000 VND 
60 thang 
7,2%/nam 
Mua sam, dau tLY tai san co djnh 

PhLYang ti$n van tai cua Cong ty c6 gia trj con lai tc;1 i ngay 31 thang 12 nam 2024 la 2.462.952.919 VND - Xem them M1,1c 4.6 . 

()(em trang ti6p theo) 
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CONG TY c6 PHAN D!CH Vl) HANG KHONG SAN BAY oA NANG 
Oja chi: San bay quoc te Oa Nang, phU'crng Hoa Thu~n Tay, qu~n Hai Chau, thanh pho Oa Nang, Vi~t Nam 

BAN THUYl=T MINH BAO cAo TAI CHiNH (Tll=P THEO) 

4.16. v6n chu s6' hO>u 

4.16.1. Bang dOi chi~u bi~n d{mg cua v6n chu s6' hC,,u 

TG1i ngay 0110112023 

Lai trong nam trLY6'c 
Chia IQ'i nhu,;in hQ'p dOng hQ'p tac kinh doanh 
Trung tam dao ti;lo lai xe Oa Nang 
Chia IQ'i nhu$n hQ'p d6ng hQ'p tac kinh doanh 
Trung tam dao tGIO lai xe Hue 
Trich quy khen thU'&ng phuc IQ'i tlJ' IQ'i nhu$n hQ'p 
tac dau tU' 

Ti;li ngay 0110112024 

Lai trong nam nay 
Chia IQ'i nhu~n hQ'p dong hQ'p tac kinh doanh 
Trung tam dao tG10 lai xe £>a Nang 
Chia IQ'i nhu$n hqp dOng hQ'p tac kinh doanh 
Trung tam dao t;;io lai xe Hue 

Trich quy khen thl1'6'ng phuc IQ'i lll' IQ'i nhu~n hQ'p 
tac dau tU' 

T~i ngay 31/12/2024 

V6n g6p 
cua chu s6' hO>u 

VND 

42.676.830.000 

42.676.830.000 

42.676.830.000 

Cac khoan muc thuoc vim chu s6' hO,u 
Quy diu tU' LQ'i nhu~n sau thu~ 

phat tril!n chU'a phan ph6i 
______ V~N~D:;_ VND 

803. 208.113 

803.208.113 

803.208.113 

(15.774.950.704) 

3.652.308.947 

(27 4.824.661) 

(484.800.045) 

(48.378.076) 

(12.930.644.539) 

7 .305.557.459 

(1.583.560.978) 

(1.673.054.194) 

(192.062.401) 

(9.073. 764.653) 

,, ;- I >iCP * ~-~ifr, ' 

C9ng 
VND 

27.705.087.409 

3.652.308.947 

(274.824.661) 

(484.800.045) 

(48.378.076) 

30.549.393.57 4 

7.305.557.459 

( 1.583.560.978) 

(1.673.054.194) 

(192.062.401) 

34.406.273.460 
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ISO 9001 • ISO 22000 

CC>NG TY CO PHAN D!CH VV HANG KHONG S.AN BAY DA NANG 
0ia chi: San bay quoc te Oa Nang, phLY6'ng Hoa Thu$n Tay, qut;ln Hai Chau, thanh ph6 E)a Nang, Viet Nam 

BAN THUYl:T MINH BAO cAo TAI CHiNH (Tll:P THEO) 

4.16.2. CO phiiu 

Tfingay Tfingay 
31/12/2024 01/01/2024 

S6 ILYqng c6 phieu pho thOng dang ky phat hanh 4.267.683 4.267.683 
S6 IU'qng co phieu pho thOng da ban ra cOng chung 4.267.683 4.267.683 
S6 ILYQ'ng co phieu pho thOng dang IU'U hanh 4.267.683 4.267.683 

Menh gia co phan dang ILYu hanh: 10.000 VND/ co phan. 

4.16.3. Lai c0' ban tren c6 phi€!u 

Nam 2024 Nam 2023 
VND VND 

LQ'i nhuc;in sau thue thu nhc;ip doanh nghiep 
Cac khoan dieu chinh giam IQ'i nhuc;in sau thue 

7.305.557.459 3.652.308.947 

TNDN: 
+ Trich quy khen thLYang phuc lqi tLY IQ'i nhu$n hQ'p 
tac dau tLY (192.062.401) (48.378.076) 
+ E)ieu chinh giam IQ'i nhu$n tll' hqp d6ng hQ'p tac 
kinh doanh (3.256.615.172) (759.624. 706) 

Lai/(Lo) sau thue de tinh lai ca ban tr~n co phieu 3.856.879.886 2.844.306.165 
So co phan IU'U hanh blnh quan trong nam 4.267.683 4.267.683 

Lai c0' ban t ren c6 phiju 904 666 

Quy khen thU'&ng phuc IO'i dU'Q'C trll' ra khi tinh lai CO' ban tren c6 ph ieu dU'O'C U'&c tinh dl,l'a vao ty le 
phan bo lqi nhu$n sau thue dl,l' kien nam 2024 cua Trung tam dao tGIO lai xe Hue. 

4.16.4. Lai suy giam tren c6 phiju 

LQ'i nhuan sau thue thu nhc;1p doanh nghiep 
Cac khoan dieu chinh giam IQ'i nhut;ln sau thue 
TNDN: 
+ Trfch quy khen thLYang phuc IQ'i t& IO'i nhut;ln hQ'p 
tac dau tLY 
+ E)ieu chinh giam lqi nhu{m tll' hqp d6ng hO'P tac 
kinh doanh 

LQ'i nhut;ln de tfnh lai suy giam tren co phieu 
S6 IU'qng co phieu de tinh lai suy giam tr~n co phieu 

Lai suy g iam tren c6 phiilu 

Nam 2024 
VND 

7.305.557.459 

(192.062.401) 

(3.256.615.172) 

3.856.879.886 
4.267.683 

904 

Nam 2023 
VND 

3.652.308.947 

(48.378.076) 

(759.624 . 706) 

2.844.306.165 
4.267.683 

666 

Quy khen thU'&ng phuc IQ'i dU'Q'C trLY ra khi tinh lai suy giam tr~n c6 phieu dU'Q'C U'O'C tfnh dl)'a vao ty le 
pMn bo lqi nhuc)n sau thue dl,l' kien nam 2024 cua Trung tam dao tc;10 lai xe Hue. 
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69 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

CONG TY c6 PHAN D!CH Vl,J HANG KHONG SAN BAY oA NANG 
Dia chi: San bay quoc te E)a N~ng, phll'cmg Hoa Thu~in Tay, quan Hai Chau, thanh pho £)a N~ng, Viet Nam 

' 
BAN THUYl:T MINH BAO cAo TAI CHiNH (TIEP THEO) 

':*:c 4.16.5. C6 ti.PC --~ ..... 

Nghi quyet 8c;1i h¢i dong c6 dOng thll'6'ng nien nam 2024 s6 09/NQ-8H8C8-DV8N ngay 28 th g 06 
Mm 2024 da th6ng qua phll'ong an tra c6 tll'c nam 2019 (£>H£>C£> thU'6'ng nien nam 2020 d th6ng 
qua ty le 25%/von dieu h~). Tuy nhien, nh~m giam b6't kh6 khan ve v6n va dong tien cho Cong ty cOng 
nhll' dam bao quyen lqi cua cac c6 dOng, 0c;1i h¢i dong c6 dOng chap thuan vi$c COng ty thl,J'C hi{m chi 
tra khoan c6 tll'c nay cho cac c6 dOng trong nam 2025. 

4.17. Cac khoan ml.Jc ngoai Bang can dOi k~ toan 

5. 

5.1. 

5.2. 

Ngoc;1i te cac lo1;1i: 

USD 

T~ingay 
31/12/2024 

7.902,96 

THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN MUC TRINH BAY TREN BAO cAo KET QUA HOAT 
OQNG KINH DOANH • • 

Doanh thu ban hang va cung cap djch v9 
Nam 2024 Nam 2023 

VND VND 

Doanh thu ban hang 18.626.361.571 13.074.092.359 
Doanh thu cung cap djch Vl,J dao t1;10 44.381.528.243 31.195.071.902 
Doanh thu cung cap dich vt,1 cho thue 831 .671 .256 1.187.441.673 
Doanh thu cung cap djch Vl,J suat an va cac djch Vl,J khac 117.567.330.198 101.449.632.875 

Cc;mg 181.406.891.268 146.906.238.809 

Trong 06, doanh thu ban hang va cung cap djch vt,1 cho 
cac ben lien quan - Xem them Mt,1c 8 71.338.973.659 60.684.677.654 

Nguyen nhan tang doanh thu ban hang va cung cap dich Vl,J nam nay dll'Q'C thuyet minh tc;1i Mt,1c 1.5. 

Cac khoan giam trw doanh thu 

Nam 2024 Nam 2023 
VND VND 

Chiet khau thU'ong m,;1i 1.624.096.523 132.309.000 
Hang ban bi tra l1;1i 2.551 .641 .636 1.453.328.000 

C9ng 4.175.738.159 1.585.637 .000 

Cac khoan giam trll' doanh thu nam nay tang hon 163% so v&i nam trll'6'C chu yeu la do cac khoan 
chiet khau thU'ong mc;1i voi hang bay q uoc te gia tang trong nam. 
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CONG TY CO PHAN D!CH Vl) HANG KHONG SAN BAY oA NANG 
0 ia chi: Stm bay qu6c te £la N~ng, phU'cmg Hoa Thu~n Tay, qu~n Hai Chau, thanh pho £la N~ng, Viet Nam 

BAN THUYt:T MINH BAO c.Ao TAI CHiNH (Tlt:P THEO) ~ 
2.3 --

5.3. Gia vOn hang ban va cung cap djch v1,1 .6 
1 

Nam 2024 Nam 2023 TC 
VND VND -f 

---Gia v6n cua hang h6a da ban 11.842.081.477 8.921 .359.581 ~ 
Gia v6n cua dich Vl,J dao tc;10 da cung cap 28.100.247.169 24.477.557.928 
Gia v6n cua dich Vl,J suat an va cac djch Vl,J khac 
aa cung cap 105.313.253.482 86.818.729.939 

C(>ng 145.255.582.128 120.217.647.448 ~ 
Nguyen nhan tang gia v6n hang ban va cung cap dich Vl,J nam nay dU'Q'C thuyet minh tc;1i M1,1c 1.5. c, 

CH~ 

5.4. Chi phi tai chinh s) 

~ Nam 2024 Nam 2023 t CJ. 

VND VND ---:--..:; 
---

Chi phi chiet khau thanh toan cho ben lien quan 
- Xem them M1,1c 8 750.000.000 750.000.004 
Chi phi lai vay 482.754.166 1.11 1.687.930 
Lo chenh lech ty gia ty gia h6i doai do danh gia lc;1i 
cac khoan ml,lc tien te c6 g6c ngoc;1i te 55.417.270 
Lo chenh lech ty gia 836.332 175.607 

Cc)ng 1.289.007. 768 1.861.863.541 

5.5. Chi phi ban hang 

Nam 2024 Nam 2023 
VND VND 

Chi phi nhan vien ban hang 3.926.195.100 3.510. 762.425 
Chi phf v~t lieu, d1,1ng Cl,J , d6 dung 221 .505.304 191 .624.653 
Chi phi khau hao tai san c6 dinh 9.966.683 5.825.396 
Chi phf dich v1,1 mua ngoai 3.078.796.002 2.991 .353.301 
Cac khoan chi phf ban hang khac 372.735.317 358.183.036 

Cc)ng 7.609.198.406 7.057.748.811 

5.6. Chi phi quan ly doanh nghi~p 
Nam 2024 Nam 2023 

VND VND 

Chi ph f nhan vien quan ly 11.141 .886.135 9.628.362.544 
Ch i phi d6 dung v::ln ph6ng 289.115.827 157.005.732 
Chi phi khau hao TSC£l 37.708.497 53.596.477 
Thue, phi va 1$ phf 9.306.140 5.825.395 
Chi phi dich Vl,l mua ngoai 1.747.658.188 1.110.423.748 
Chi ph i b~ng tien khac 2.993.881.341 2.015.367.851 

C{>ng 16.219."556.128 12.970.581.747 
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71 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

CONG TY CO PHAN DICH VU HANG KHONG SAN BAY E>A NANG 
0ia chi: Sfm bay quoc tJ £>a N~ng, phU'c'1ng Hoa Thu~m Tay, qu~n Hai Chau, thanh pho £>a N~ng, Viet Nam 

5.7. 

5.8. 

5.9. 

BAN THUYl:T MINH a.Ao c.Ao TAI CHiNH (Tll:P THEO) 

Thu nh~p khac 

Thu nh~p tll' cha thue 
L.c'3i thanh ly, nhU'Q'ng ban tai san c6 dinh 
Thu nMp khac 

CQng 

Chiphikhac 

Tien thue m~t bang, san bai t~p lai 
Cac khoan khac 

C9ng 

Chi phi san xujt kinh doanh theo y~u tO 

Chi phi mua hang 
Chi phi nguyen li$u, v~t lieu 
Chi phi nhan cOng 
Chi phi khau hao tai san co dinh 
Chi phi dich vv mua ngoai 
Chi phi khac bang tien 

C¢ng 

Nam 2024 
VND 

609.237.036 
469.090.909 
170.690.751 

1.249.018.696 

Nam 2024 
VND 

622. 720.000 
490.417.451 

1.113.137.451 

Nam 2024 
VND 

6.990.207.898 
54.497.737.363 
57.670.471 .032 
6.882.159.818 

24.362.092.689 
18.681 .667.862 

169.084.336.662 

(Xem trang tiep theo) 

Nam 2023 
VND 

429.782.037 
546. 701 .344 
180. 837 .607 

1.157 .320.988 

Nam 2023 
VND 

429.851.430 
352.412.550 

782.263.980 

Nam 2023 
VND 

5.341 .616.395 
43.393.553.557 
49.363.453.558 

8.909.325.627 
17.852.142.278 
15.385.886.591 

140.245.978.006 
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Cty CP Dịch vụ HK sân bay Đà Nẵng - Báo cáo thường niên 2024 72~sco 
ISO 9001 • ISO 22000 

CONG TY CO PHAN OICH VU HANG KHONG SAN BAY E>A NANG 
0ia chi: San bay quoc tJ 0a N~ng, phU'c'mg Hoa ThuM Tay , quan Hai Chau, thanh pho 0a N~ng, Viet Nam 

BAN THUYl::T MINH BAO cAo TAI CHiNH (Tll::P THEO) 

5.10. Chi phi thui thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 

Chi phf thue TNDN tinh tren thu nhap chiu thue m~m hien hanh dU'O'C xac dinh nhU' sau: 

LQ'i nhu$n ke toan trU'&C thue trong nam 
C¢ncr Cac khoan di~u chinh tana 

Cac khoan chi kh6ng 0/J'Q'C trU' theo /u~t thu~ TNDN 
Lai chenh l?ch ty gia chU'a thvc hi~n nam tru'&c cua 
tien va cac khoan ohai thu c6 o6c noof;li te 

Trll': Cac khoan di~u chinh aiam 
Lai chenh l?ch ty gia chU'a thvc hi?n nam nay cua tien 
va cac khoan phai thu c6 g6c ngo;;ii t~ 
Chi phi trfch trU'&c t9m lo9i nam trll'&c 

Tong thu nhap chiu thue TNDN hi¢n hanh 
Trll': Chuyen lo(*) 

Tong thu nh$p Unh thue trong nam 

Chi phf thue TNDN hien hanh 

Chi phi thui TNDN tinh trim thu nh~p chju thui trong nam 

Nam 2024 Nam 2023 
VND VND 

7.305.557.459 3.652.308.947 
1.055.724.217 1.004.101 .218 
1.021.057. 784 995. 852. 594 

34.666.433 8.248.624 

(299.747 310) (34.666.433) 

(123.272.310) (34. 666. 433) 
(176.475.000) 

8.061 .534.366 4.621 .743.732 
(8.061.534.366) (4.621.743.732) 

Cac khoan di~u chinh tang, giam thu nhap chju thue chu yeu la cac khoan ml,Jc theo qui dinh cua Lu$t 
thue TNDN khOng dU'Q'C xem la chi phf/thu nhap khi tinh thue. 

(*) COng ty dU'Q'C phep chuyen cac khoan lo tlnh thue sang nam sau de bu trll' v&i thu nhap tfnh thue 
trong v6ng nam (5) nam tfnh tll' nam phat sinh khoan lo d6. Chi tiet cac khoan lo Unh thue U'O'C tfnh 
c6n lai de chuyen lo nhU' sau: 

Nam phat C6_ th~ chuy,n Ela chuy,n 16 ChtJ>a chuy,n 16 
sinh lo den nam L6 tinh thu~ d~n ngay 31/12/2024 tfi ngay 31/12/2024 

2020 2025 9.175.719.742 9.175.719.742 
2021 2026 12.179.824.715 4.675.386.596 7.504.438.119 

C{mg 21.355.544.457 13.851 .106.338 7.504.438.119 

Trang nam, Cong ty c6 phat sinh giao dich lien ket v&i cac ben lien quan, chi tiet chi phf lai vay dU'Q'C 
trll' trong nam theo nghi djnh 132/2020/NB-CP nhU' sau: 

Chi phi lai vay 

Thu nhap tll' lai ti~n gll'i, lai cho vay 
Chi phf lai vay thuan 
LO'i nhuan thuan tll' hoat d¢ng kinh doanh 
Tong chi phi khau hao trong nam 
Thu nhap tll' hoc;1t dOng kinh doanh thuan cua Cong ty 
tfU'O'C lai vay, thue va khau hao (EBITDA) 
Chi phi lai vay dU'Q'C trll' trong nam hien hanh theo nghi 
dinh 132/2020/NfJ-CP 

Nam 2024 
VND 

482.754 .166 
(144.150.898) 

338.603.268 
7.169.676.214 
6 .882.159.818 

14.390.439.300 

482.754.166 

Nam 2023 
VND 

1.1 11 .687.930 
(6.487.274) 

1. 105.200.656 
3.652.308. 947 
8.909.325.627 

13.291 . 778.222 

1.111 .687.930 
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73 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

CONG TY c6 PHAN DICH VI) HANG KHONG SAN BAY oA NANG 
E)ja chi: San bay quoc te £>a Nang, phU'6'ng Hoa Thu?n Tay, qu?n Hai Chau, thanh ph6 £la Nang, Vi~t Nam 

BAN THUYl:T MINH BAO cAo TAI CHINH (Tll:P THEO) 

6. THONG TIN B6 SUNG CHO cAc KHOAN MVC TRINH BAY TREN BAO CAO LU'U CHUYl:N Tll=N 
Te 

6.1. SO ti6n di vay thlfC thu trong nam 

Tien thu tCP di vay theo khe U'&c thOng thU'6'ng 

6.2. SO ti6n da thlfc tra g6c vay trong nam 

Tien tra nq gee vay theo khe U'&c thOng thU'6'ng 

(Xem trang ti6p theo) 

Nam 2024 
VND 

24.562.003.807 

Nam 2024 
VND 

(31.677.888.680) 

Nam 2023 
VND 

35.404.305.614 

Nam 2023 
VND 

(38.222.699.133) 
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~UNb I Y l;U !-'HAN D!CH Vl) HANG KHONG SAN BAY OA NANG 
Oja chi: SM bay quoc t~ Oa Nang, phU'cmg Hoa Thu<;1n Hy, qu~n Hai Chau, thanh pho Oa Nang, Vi$t Nam 

BAN THUY~T MINH BAO cAo TAI CH.iNH (Tl~P THEO) 

7. BAO cAo BQ PH~N 
Nham phvc vv mvc dich quan ly, Cong ty phan chia ho9t d(mg cua minh thanh cac bQ ph~n chinh y~u theo khu we dja ly ma Cong ty ho9t d(mg nhlY sau: 
• Thanh pho Ba Nang; 

Tinh Khanh Hoa; 
Tinh Thll'a Thi{m Hue. 

Cho nam tai chinh kilt thuc ngay 31 thang 12 nam 2024: 

E>a Nang Khanh Hoa Thua Thi{m Hull Loai tri, (*l T6ng cong 

Nam 2024 Nam 2023 Nam 2024 Nam 2023 Nam 2024 Nam 2023 Nam 2024 Nam 2023 Nam 2024 Nam 2023 
VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND 

Doanh thu 

Tl!' khach hang 
ben ngoai 
Ghia cac bo 
ph~n 

------

94.791 .297.906 33.137.697.099 26.209.929.533 37.513.537.882 25.905.011 .370 - 181.406.891 .268 146.906 .238.809 

1.423.865.661 - (2.246.302.787) (1.423.865.661) 

C¢ng 

110.755.656.287 

2.246.302. 787 

113.001.959.07 4 96.215.163.567 33.137 .697 .099 26.209.929.533 37 .513.537 .882 25.905.011.370 (2.246.302. 787) (1.423.865.661) 181.406.891.268 146.906.238.809 

Kilt qua hoft d¢ng kinh doanh 
Ket qua cua bQ 
pMn 27.323.344.554 24.919.568.298 (4.352.486.409) (3.651 .449.533) 9.004.712.836 3.834.835.596 - 31.975.570.981 25.102.954.361 
Chi phi ban 
hang (6.117.456.494) (5.710.189.496) - (1.491 .741 .912) (1.347.559.315) - (7 .609.198.406) (7.057.748.811) 
Chi phi 
quan ly (10.331 .686.345) (10.401.544.479) (2.754.400.363) - (3.133.469.420) (2.569.037.268) - (16.219.556.128) (12.970.581 .747) 
Doanh thu tai 
chinh 308.125.365 73.306.795 915.005 317.368 174.185.497 262.585.276 (171.358.332) (271.717.762) 311 .867.535 
Chi phi tai 
chinh (372.604.504) (812.437.520) (1 .076.107.371) (1.227.740.041) (11 .654.225) (93.403.742) 171 .358.332 271 .717.762 (1.289.007.768) 
L<;1inhu~n 
khac 
LQ'inhu~n 
trlY&c thu~ 

Thue TNDN 

(332.54 7.472) 

10.477.175.104 

Lc;,i nhu{=m sau thull 

18.420.443 (792.557) 13.206.161 

8.087.124.041 (8.182.871 .695) (4.865.666.045) 

469.221 .274 

5.011 .254.050 

343.430.404 

430.850.951 

(*) Loc;1i trll' noi bQ: 
- Doanh thu lo;,:ii tr!) noi bola doanh thu cung cAp sutit an cho phong c tr)i Ba Nang (XN su.fit an cung c.fip su~t an cho XNTM,P,hVc..lLl,I .P)l6ng C). . 
- Thu nh~p va chi phi tai chinh lo;,:ii trll' la thu nh~p va chi phi ti) giao djch cho vay/vay noi bo gilia Van phong Cong ty va Trun~ c,i.tc;10 lai xe Hue. 

! ~ ~ . /\ 

135.881 .245 

7.305.557.459 

7.305.557.459 

~ 

64.491 .677 

(1 .861 .863.541) 

375.057.008 

3.652.308.947 

3.652.308.947 
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CONG TY CO PHAN D!CH Vl) HANG KHONG SAN BAY DA NANG 
Oja chi: San bay qu6c te fla Nang, phllO'ng Hoa Thut/m Tay, qu~n Hai Chau, thanh ph6 fla Nang, Vi~t Nam 

BAN THUYi;:T MINH BAO cAo TAI CHiNH (Tli;:P THEO) 

Cac thong tin khac 

E>a Nang Khanh Hoa . Thu,a Thien Hu~ 
T~ingay T~ingay T~ingay T~ingay T~ingay T~ingay 

31/12/2024 01/01/2024 31/12/2024 01/01/2024 31/12/2024 01/01/2024 
VND VND VND VND VND VND 

Loai trir 
T~ingay 

31/12/2024 
VND 

T~ingay 
01/01/2024 

VND 

Tbng cong 
T~ingay 

31/12/2024 
VND 

T~i ngay 
01/01/2024 

VND ----- ---- -- - - ---- --- --- -----

T6ng tai 
san 65.826.769.461 70.860.927.506 23.462.213.084 25.196.016.562 13.221.872.817 13.252.724.886 (30.610.332.632) (37.939.138.344) 71 .900.522.730 71 .370.530.610 

T6ng nq 
phai tra (31.420.496.001) (40.311 .533.932) (23.462.213.084) (25.196.016.562) (13.221.872.817) (13.252.724.886) 30.610.332.632 37.939.138.344 (37.494.249.270) (40.821 .137.036) 

E>a Nang 
T~i ngay 

31/12/2024 
VND 

Tai san c6 djnh: 

T~i ngay 
01/01/2024 

VND 

Khanh Hoa 
T~ingay T~ingay 

31/12/2024 01/01/2024 
VND VND 

Thu,a Thien Hu~ 
T~ingay T~ingay 

31/12/2024 01/01/2024 
VND VND 

Nguyen 51 .520.136.285 57.066.863.338 77.749.550.507 76.920.417.416 29.112.235.370 28.571 .375.370 
gia 

Hao m6n (43.141.975.043) (48.386.300.209) (56.774.922.422) (53.732.929.250) (23.746.653.631) (22.670.621 .054) 
IOy k~ 

Loai tru 
T~ingay 

31/12/2024 
VND 

T~i ngay 
01/01/2024 

VND 

T0ng cong 
T~ingay 

31/12/2024 
VND 

T~i ngay 
01/01/2024 

VND - -----

• 158.381 .922.162 162.558.656.124 

• (123.663.551 .096) (124.789.850.513) 

E>a Nang Khanh Hoa Thira Thien Hu~ Loai trir T6ng cong 
Nam 2024 Nam 2023 Nam 2024 Nam 2023 Nam 2024 Nam 2023 Nam 2024 Nam 2023 Nam 2024 Nam 2023 

VND VND VND VND VND VND VND VND VND VND 

Chi phi 
khau hao 

(2. 764.134.069) (2.540.015.655) (3.041.993.172) (5.233.215.684) (1 .076.032.577) (1.136.094.288) . (6.882.159.818) (8.909.325.627) 

Chi phi 
mua sam 

(2.481.732.182) (1.534.432.827) (829.133.091) (540.860.000) (790.000.000) . (3.851 .725.273) (2.324.432.827) 

tai san 

Doanh thu bQ ph~n dU'Q'C d1,Ya tren ca s& Vi tri dja ly cua khach hang. Tai san va chi phi mua sam tai san co djnh bQ pMn dU'Q'C trinh bay theo vj tri dja ly cua tai san. 
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CONG TY c6 PHAN D!CH Vl) HANG KHONG SAN BAY oA NANG 
0ia chi: San bay quoc t~ f)a Nang, phll'ang Hoa Thu~m Tay, qu~n Hai Chau, thanh pho f)a Nang, Vi~t Nam 

BAN THUY~T MINH s.Ao cAo TAI CHiNH (Tl~P THEO) 

Ben qmh nhvng thong tin v~ ho,;1t dong kinh doanh cua cac bo ph$n d1,1a tren CO' diu t6 chll'c ho,;1t dong cua Cong ty, nhO>ng dO, li~u dU'&i day con trinh bay cac thong tin theo ho,;1t 
dong kinh doanh la bo ph$n thll' yeu nhll' sau : 

Cac ho,;1t dong lien quan den hang khong (cung ll'ng sufit an; ban hang h6a; dich Vl,l v$n chuyen; v~ sinh t,;1i san bay; ... ); 
Cac hm,it dong lien quan den dao t,;10 (dao t,;10 bang lai o to, mo to; cho thue xe; thue san t$p; ... ). 

Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2024: 

Doanh thu 

TlY khach hang ben ngoai 

GiO>a cac bo ph$n 

C<)ng 

Chi phi khau hao 

Chi phi mua scfim tai san 

Hang khong 

Nam 2024 Nam 2023 
VND VND 

------

136.942.164.371 115.544.285.592 

2.246.302. 787 1.423.865.661 

139.188.467.158 116.968.151.253 

(5.584.984.110) (7. 747.101 .016) 

(2. 799.005.273) (844.432.827) 

Oao tao Loai trll' Tl>ng cong 

Nam 2024 Nam 2023 Nam 2024 Nam 2023 Nam 2024 Nam 2023 
VND VND VND VND VND VND 

------ ------ ------

44.464. 726.897 31.361.953.217 - 181.406.891 .268 146.906.238.809 

(2.246.302.787) (1.423.865.661) 

44.464. 726.897 31.361 .953.217 (2.246.302. 787) (1.423.865.661) 181 .406.891 .268 146.906.238.809 

(1.297 .175. 708) (1.162.224.611) - (6.882.159.818) (8.909.325.627) 

(1 .052.720.000) (1.480.000.000) - (3.851. 725.273) (2.324.432.827) 

(Xem trang tiep theo) 
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77 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

CONG TY CO PHAN D!CH Vl) HANG KHONG SAN BAY DA NANG 
0ia chi: San bay quoc te 0a Nang, phll'6'ng Hoa Thuan Tay, quan Hai Chau, thanh pho 0a Nang, Viet Nam 

BAN THUYl:T MINH BAO CAO TAI CHiNH (Tll:P THEO) 

8. THONG TIN VI: cAc BEN LIEN QUAN 

Danh sach cac ben lien guan 
1. Tong COng ty Hang khong Viet Nam - CTCP 

("Vietnam Airl ines") 

2. Cong ty Co phan Hang khOng Pacific Airlines 

3. Cong ty TNHH MTV Djch v1,1 M~t dat San bay 
Viet Nam 

4. COng ty Co phan Suat an Hang khOng N¢i Bai 

5. Chi nhanh Cong ty TNHH MTV Ky thuat May bay 
t;;ii Thanh pho 0a Nang 

6. COng ty TNHH MTV Suat an Hang kh6ng Viet Nam 

7. H¢i dong quan tri ("HOOT"), Ban Tong Giam doc, 
Ban Kiem soat va Ke toan trU'ang 

M6i guan he 
Nha dau tll' c6 anh hlYO'ng dang ke 

Cong ty con cua Vietnam Airlines 

Cong ty con cua Vietnam Airlines 

Cong ty con cua Vietnam Airlines 

Tn,1c thu¢c cOng ty con cua Vietnam 
Airlines 

COng ty con cua Vietnam Airlines 

Nhan SI)' quan ly chu chat 

Tc;1i ngay lap bang can doi ke toan, s6 dU' phai thu (phai tra) v6'i cac Mn lien quan nhtY sau: 

Phai thu thtYong mc;1i: 

COng ty TNHH MTV Djch v1,1 M~t dat San bay Viet Nam 
COng ty Co phan Hang khOng Pacific Airlines 
Cong ty TNHH MTV Suat an Hang kh6ng Viet Nam 
Tong Cong ty Hang khOng Viet Nam - CTCP 

CQng - Xem them M1,1c 4.2 

Phai tra thLl'ong mc;1i - Xem them Mvc 4. 9: 

COng ty Co phan Suat an Hang khOng N¢i Bai 

NgtY6'i mua Ira lien trtY6'c - Xem tMm M1,1c 4.10: 

T6ng COng ty Hang khOng Viet Nam - CTCP 

Phai tra khac ng~n hc;1n ve IQ'i nhuan hqp tac dau ILi': 

Cng Nguyen Thanh £>6ng - Thanh vien HOOT 
Cng Ph1;1m V~n Ha - Ph6 TOng Giam doc 

C9ng - Xem them Mvc 4 .14 

Phai tra dai hc;1n khac ve von g6p hQ'p dOng hQ'p tac kinh 
doanh: 

Cng Nguyen Thanh OOng - Thanh vien HOOT 
Cng Phc;1m Van Ha- Ph6 Tong Giam doc 

C(:>ng - Xem them Mvc 4.14 

T~ingay 
31/12/2024 

VND 

399.567.600 
533.401 .264 

15.127.000 
167.454.000 

1.1 15.549.864 

60.497.213 

6.61 7.200. 7 41 

243.048.644 
23.409.248 

266.457 .892 

460.000.000 
120.000.000 

580.000.000 

T~i ngay 
01 /01/2024 

VND 

475.065.000 
523.041 .264 
125.307.000 

51 .861 .600 

1.175.27 4.864 

98.295.965 

5.448. 708.042 

51 .826.078 

51.826.078 

460.000.000 
120.000.000 

580.000.000 
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Cty CP Dịch vụ HK sân bay Đà Nẵng - Báo cáo thường niên 2024 78~sco 
ISO 9001 • ISO 22000 

CONG TY C6 PHAN DICH VU HANG KHONG SAN BAY E>A NANG 
Dia chi: San bay qu6c t~ £>a N~ng, phU'cmg Hoa Thu~n Tay, qu<;1n Hai Chau, thanh pho £>a Nang, Viet Nam 

BAN THUYt:T MINH BAO CAO TAI CHINH (Tlt:P THEO) 

Trong nam, COng ty aa c6 cac giao dich chu y~u v6'i cac ben lien quan nhU' sau: 

Ban hang va cung cap djch Vl,I: 

Nam 2024 
VND 

Tong C0ng ty Hang khong Viet Nam- CTCP 66.274.088.914 

Cong ty TNHH MTV Djch v1,1 M~t dat San bay Viet Nam 4.599.982.500 

C0ng ty Co phan Suat an Hang khOng Noi Bai 157.914.815 

Chi nhanh Cong ty TNHH MTV Ky thu<;1t May bay t~i 
Thanh ph6 f)a Nang 160.464.281 

COng ty TNHH MTV Suat an Hang khOng Viet Nam 

C0ng ty Co phan Hang khOng Pacific Airlines 

Cqng - Xem them M1,1c 5.1 

Mua hang : 

COng ty Co phan Suat an Hang khOng N¢i Bai 

Chi~t khau thanh toan - Xem them M1,1c 5.4: 

Tong C0ng ty Hang kh0ng Viet Nam - CTCP 

(Xem trang ti~p theo) 

114.430.556 

32.092.593 

71.338.973.659 

158.345.638 

750.000.000 

Nam 2023 
VND 

56 .638.669.058 

3.333.539.500 

374.262.324 

145.405.594 

115.373.905 

77.427.273 

60.684.677 .654 

310.645.687 

750.000.004 
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CONG TY CO PHAN D!CH Vl) HANG KHONG SAN BAY oA NANG 
E)ja chi: San bay quoc te 0a Ni:lng, phLY6'ng Hoa Thu~in Tay, quan Hai Chau, thanh pho Oa Ni:lng, Vi$t Nam 

BAN THUY~T MINH BAO cAo TAI CHiNH (Tl~P THEO) 

lllang, thu lao va cac khoan chi phi khac cua cac thanh vien HOOT, Ban Kiem soat, Ban Tong Giam doc va Ke toan trU'ong cua COng ty trong nam nhU' sau: 

Ten Ch(J,c Vl,I 

Thu lao 

Ong Oao Mc;1nh Kien 

Ba le Thi Thuy Linh 
Chu tjch HEJQT 19.500.000 
Thanh vien HOQT (Mien nhiem 
ngay 28/06/2024) 5.460.000 

Ba Nguyen Thi Thuy Linh Thanh vien HEJQT (Bo nhiem 
ngay 25/06/2024) 

Ong Nguyen Thanh OOng Thanh vien HOOT 

Ong Tran Thanh Nghia 

Ong Tran Thanh Hai 

Ong Phc;1m Van Ha 

Ba Nguyen Thi Minh Huyen 

Ong EJinh Hong San 

Ong Nguyen Dung 

Ong le Giang Nam 

kiem T6ng Giam doc 
(mien nhi$m ngay 28/06/2024) 

Thanh vien HOOT kiem 
T6ng Giam doc (Bo nhiem ngay 
28/06/2024) 

Thanh vien HOOT 
kiem Ph6 T6ng Giam doc 

Ph6 Tong Giam doc 

Ke toan trllong 

TrU'ong Ban Kiem Soat 

Thanh vien Ban kiem scat 

Thanh vien Ban kiem soat 

10.920.000 

5.460.000 

5.460.000 

10.920.000 

7.800.000 

7.800.000 

Nam 2024 
VND 

Thu nh,p 

154.082.658 

609.949.229 

494.041 .564 

657 .530.432 

657.530.432 

595.659.888 

93.600.000 

145.183.431 

319.484.031 

C9ng 

19.500.000 

159.542.658 

10.920.000 

615.409.229 

499.501 .564 

668.450.432 

657.530.432 

595.659.888 

93.600.000 

152. 983. 431 

327.284.031 

Thulao 

19.500.000 

10.920.000 

10.920.000 

10.920.000 

10.920.000 

7.800.000 

7.800.000 

Nam 2023 
VND 

Thu nh,p 

170.491 .290 

597.185.215 

409.671 .384 

409.671 .384 

361 .747.017 

93.600.000 

128.925.424 

221 .046.888 

Cc}ng 

19.500.000 

181.411. 290 

10.920.000 

608.105.215 

420.591 .384 

409.671.384 

361.747.017 

93.600.000 

136.725.424 

228.846.888 

C9ng 73.320.000 3.727 .061.663 3.800.381.663 78.780.000 2.392.338.602 2.471.118.602 
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Cty CP Dịch vụ HK sân bay Đà Nẵng - Báo cáo thường niên 2024 80~sco 
ISO 9001 • ISO 22000 

CONG TY CO PHAN DICH VU HANG KHONG SAN BAY DA NA.NG 
E>ia chi: San bay qu6c t~ 0a Ngng, phLI'cmg Hoa Thu$n Tay, qui;in Hai Chau, thanh ph6 Oa N~ng, Vi~t Nam 

9. 

BAN THUYl:T MINH BAO cAo TAI CHiNH (Tll:P THEO) 

CONG Cl,J TAI CHiNH 

Trang qua trlnh hoc;1t dong, COng ty c6 the c6 cac rui ro tai chfnh nhlJ' sau: 

■ Rui ro tfn d1,mg: La kha nang ma khach nQ' se khong hoan tra toan b¢ ho~c mot phan cac khoan 
vay, ho~c se khong hoan tra dung hc;1n va do d6 se dlJ'a den mot khoan lo cho COng ty. 

■ Rui ro thanh khoan : La rui ro ma COng ty c6 the kh6ng c6 hoac kh6ng c6 kha nang c6 tien khi can 
va do d6 se gap kh6 khan trong vi$c dap Cmg cac nghia vu c6 lien quan den cac khoan cong nQ' 
tai chinh. 

Rui ro thj trU'6'ng: La rui ro ma gia trj cua cac cOng cv tai chinh se bien dong ve mat gia trj hqp ly 
hoac dong tien trong tll'O'ng lai do nhO>ng bien d¢ng ve gia ca tren thj thj trlJ'6'ng . Ve CO' ban, C6ng 
ty c6 the c6 cac rui ro thi trU'ang sau : 

+ Rui ro lai suat 
+ Rui ro tien te 

Oe quan ly mot each c6 hieu qua cac rui ro tren, H¢i d6ng quan trj (HOQT) cua COng ty da phe duy$t 
nhO'ng chien IU'<;YC cu the de quan ly nhQ>ng rui ro nay phu hqp v6'i muc tieu hoc;1t dong cua COng ty . 
NhCmg chien IU'qc nay dU'a ra nhQ>ng hU'&ng dan d6i v&i m1,.1c tieu ngt;m hc;1n va dai hc;1n va nhO>ng hanh 
dong se dU'<;Yc thl,fc hien de quan ly nhQ>ng rui ro tai chfnh cua COng ty. NhO>ng hU'6'ng dan chu yeu 
bao gom: 

• T6i thieu h6a cac rui rove gia, rui ro tien te va rui ro lai suat doi v6'i tat ca cac giao djch; 
Tat ca cac hoc;1t d¢ng quan ly rui ro tai chlnh dU'Q'C thl,fC hi$n va giam sat & mlJ'c d¢ t,;1p trung; 

• Tat ca cac hoc;3t d¢ng quan ly rui ro tai chfnh dU'Q'C thl,J'C hi$n tren CO' s& nhat quan, thc;1n trong va 
theo nhQ>ng th6ng 1$ thi trLI'ang tot nhat. 

Bang dU'6'i day trinh bay t6m t~t tai san tai chfnh va cOng nQ' tai chlnh theo tlfng loc;1i : 

Tai san tai chlnh : 

Tien 
Phai thu khach hang va phai thu khac 

C9ng 

COng nQ' tai chfnh: 

Cac khoan vay 
Phai tra ngU'ai ban va phai tra khac 
Chi phi phai tra 

T~i ngay 
31/12/2024 

VND 

16.757.696.773 
9.046.348.509 

25.804.045.282 

3.286.296.135 
16.703.044.857 

53.352.351 

20.042.693.343 

T~ingay 
01/01/2024 

VND 

7.445.756.042 
13.763.482.181 

21.209.238.223 

10.402.181 .008 
15.134.610.053 

264.692.000 

25.801 .483.061 
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81 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

CONG TY CO PHAN D!CH VV HANG KHONG SAN BAY E>A NANG 
E)ja chi: S~m bay qu6c te E)a Nang, phllong Hoa Thu~m Tay, qu$n Hai Chau, thanh ph6 £>a Nang, Viet Nam 

BAN THUY~T MINH BAO cAo TAI CHiNH (Tl~P THEO) 

Rui ro tin dt,mg 

Khach hang cua cOng ty phan 16'n la cac hang Hang khOng. Do d6, COng ty kiem soat rui ro tin d1,mg 
b~ng each duy trl chfnh sach ky quy de thl,l'c hi('m hQ'p dong va y~u cau thanh toan cac khoan nQ' trong 
vong 30 ngay. KhOng c6 nh!ing t$p trung quan trong ve rui ro Un d1,mg. Rui ro Un dvng t6i da ma Cong 
ty c6 the ganh chju dU'Q'C t6m tat trong bang dU'6'i day: 

Ttingay r,ingay 
31/12/2024 01/01/2024 

VND VND 

Tien 16. 757 .696. 773 7.445.756.042 
Phai thu khach hang va phai thu khac 9.046.348.509 13. 763.482.181 

C9ng 25.804.045.282 21.209.238.223 

COng ty kh6ng n~m giO cac the chc\p cho cac khoan phai thu. Tc\t ca cac khoan phai thu qua h<;1n deu 
dU'Q'C danh gia t6n thc\t m¢t each phu hQ'p. Thuyet minh Mvc 4.4 cung c.fip nh!ing phan tlch ve ph6ng 
phai thu kh6 d6i. 

Rui ro thanh khoan 

Cong ty quan ly rui ro thanh khoan tr~n ca s& ngay den hc;1n dU'Q'C mong dqi. 

Bang dll6'i day phan tich nq tai chinh theo ngay den hc;1n con li;ti theo hQ'p dong: 

Dll6'i 01 nam 
n, 1 -3 nam 
Tr~n 05 nam 

Tfi ngay 31/12/2024 

DU'6'i 01 nam 
n, 1 -3 nam 
Tr~n 05 nam 

r,i ngay 0110112024 

Vay va nQ' 
VND 

1.038. 760.000 
1.441 .506.135 

806.030.000 

3.286.296.135 

Vay va nQ' 
VND 

8.494.194.873 
1.907.986.135 

10.402.181.008 

NQ' phai tra 
VND 

13.116.397.208 

3.640.000.000 

16.756.397.208 

NQ' phai tra 
VND 

11 .759.302.053 

3.640.000.000 

15.399.302.053 

C9ng 
VND 

14.155.157.208 
1.441.506.135 
4.446.030.000 

20.042.693.343 

CQng 
VND 

20.253.496. 926 
1.907.986.135 
3.640.000.000 

25.801.483.061 

COng ty dl)' kien se thanh toan t~t ca cac khoan nQ' khi den hc;m. E)e dap (,ng cac cam ket thanh toan 
nay, C6ng ty dl)' kien cac hoc;it d¢ng kinh doanh se tc;10 ra du dong tien vao. Ngoai ra, COng ty dang 
n~m gi(l' cac tai san tai chfnh c6 thj trll6'ng thanh khoan va san sang dap O,ng nhu cau thanh khoan. 
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CONG TY CO PHAN D!CH VV HANG KHONG SAN BAYDA NANG 
0ia chi: San bay qu6c te E>a N§ng, phll'cmg Hoa Thuc;1n Tay, quc;1n Hai Chau, thanh ph6 £>a N~ng, Viet Nam 

BAN THUYl:T MINH BAO cAo TAI CHiNH (Tll:P THEO) 

Rui ro lai suat 

COng ty chiu rui ro lai suat d6i v&i cac hQ'p dong vay theo lai suat tha n6i da ky ket v&i ngan hang. 
Bang dU'&i day cung cap chi tiet cac khoan nQ' theo tCmg loc;ti lai suat: 

NO' tai chinh : 

Theo lai suat tha n6i 

Tfingay 
31/12/2024 

VND 

3.286.296.135 

Tfingay 
01/01/2024 

VND 

10.402.181 .008 

£>e quan ly rui ro v~ lai suat, COng ty da ll'6'C tfnh anh hll'6'ng cua chi phf lai vay den ket qua kinh doanh 
tlfng th6'i ky cOng nhlJ' phan tfch, di! bao de ll,l'a chc;m cac thai diem tra nQ' thfch hQ'p. Ban T6ng Giam 
d6c cho r~ng ru i rove bien dOng lai suat ngoai di! tfnh cua COng ty 6' mU'c thap. 

Rui ro ngo{Ji t~ 
.... 

COng ty c6 cac hoc;tt d¢ng qu6c te nen chju rui ro v~ ngoc;1i te nhlJ' la m¢t phfm trong hoc;1t d¢ng kinh 
doanh cua Cong ty. Cong ty chju rui ro ve USO do Cong ty c6 cac giao dich v~ vay nQ' va cung U'ng 
suat an voi cac hang Hang khOng qu6c te nhlJ' STARLUX Airlines; Qatar Airways; Eznis Airways; .... 

£>e quan ly rui ro ngoc;ti te, COng ty da thOng qua cac bien phap nhlJ' t6i U'U h6a th6'i hc;tn thanh toan 
cac khoan nQ', ll,l'a chon thO'i diem mua va thanh toan cac khoan ngoc;ti te phu hQ'p, di! bao ty gia ngoc;ti 
te trong tlJ'O'ng lai, SU' d1,mg t6i U'U nguon tien hi$n c6 de can b~ng giQ>a rui ro ngoc;ti te va rui ro thanh 
khoan. 

Tai san tai chinh dlJ'Q'C phan tich theo tien te nhU' sau: 

T\li ngay 31/12/2024 

VNO 
USO 

C(>ng 

T\11 ngay 0110112024 

VND 
USO 

C(>ng 

Phai thu 
thU'O'ng m\li 

va phai thu khac 
VND 

8.664.422.084 
381.926.425 

9.046.348.509 

11 .102.550.918 
2.660.931 .263 

13.763.482.181 

Ti~n 
VND 

16.617.040.862 
140.655.911 

16.757.696.773 

7.308.061.446 
137.694.596 

7 .445. 756.042 

C{,ng 
VND 

25.281 .462. 946 
522.582.336 

25.804.045.282 

18.410.612.364 
2. 798.625.859 

21 .209.238.223 
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83 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN

CONG TY CO PHAN D!CH VV HANG KHONG SAN BAY oA NANG 
E)ja chi: San bay quoc tl! E)a Nang, phll'cmg Hoa Thu~m Tay, qu~n Hai Chau, thanh pho E)a Nang, Viet Nam 

BAN THUYET MINH BAO cAo TAI CHiNH (TIEP THEO) 

NQ' tai chinh dU'Q'c ph~m tich theo tien t~ nhll' sau: 

T,i ngay 3111212024 

VND 
USO 

C9ng 

T,i ngay 0110112024 

VND 
USO 

C9ng 

Phai tra thU'<>'ng 
Cac khoan vay m,1 va khac 

VND VND 

3.286.296.135 

3.286.296.135 

10.402.181.008 

10.402.181.008 

16.447.534.857 
255.510.000 

16. 703.044.857 

14.890.410.053 
244.200.000 

15.134.610.053 

10. cAc Slf Kl~N SAU NGAY KETTHUC NAM TAI CHiNH 

Chi phi phai 
tra 

VND 

53.352.351 

53.352.351 

264.692.000 

264.692.000 

25.557.283.061 
244.200.000 

25.801.483.061 

KhOng c6 van de ho~c tlnh huong nao khac phat sinh ke tll' ngay 31/12/2024 c6 anh hll'&ng trong yeu 
ho~c c6 the c6 anh hll'O'ng trong yeu den hoc;1t d¢ng, ket qua hoc;1t d¢ng kinh doanh ho~c tlnh hinh cua 
C6ng ty trong nhCmg n~m tai chinh s~p t6'i. 

Trin Thanh Nghia 
T6ng Giam d6c 

Nguyin Thi Minh Huyin 
K' toan trlJ'6'ng 

EJa N§ng, ngay 12 thang 03 nam 2025 

Ph,m Thj ThU'O'ng 
NglP6'i ltp 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG 
SÂN BAY ĐÀ NẴNG

Ngày  28  tháng 03 năm 2025
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN THANH NGHĨA




